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Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng và nhân 
rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ThS. Tạ Sáu
Trưởng phòng Quản lý Khoa học 

Sở Khoa học và Công nghệ

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào thực 
tiễn nhằm “cải tạo thực tiễn” là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản thuộc 
về ngành Khoa học và Công nghệ. Những năm qua, ngành KH&CN đã tập trung triển 
khai công tác chuyển giao ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học vào 
thực tiễn đời sống, đã có bước chuyển biến, đạt được một số tiến bộ và kết quả nhất 
định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh.

Đánh giá thực trạng: Trong thời 
gian qua, việc triển khai công tác chuyển 
giao ứng dụng, nhân rộng các kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ vào 
thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa 
bàn tỉnh có bước chuyển biến rõ nét trên 
nhiều lĩnh vực:

Về khoa học tự nhiên và điều tra cơ 
bản: Tập trung nghiên cứu các nhiệm 
vụ KH&CN điều tra cơ bản về điều kiện 
tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường để cung cấp thông tin, cơ sở 
dữ liệu (CSDL) quan trọng cho việc 
xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện 
các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội. Kết quả các đề tài điều tra cơ bản 
phục vụ cho việc quy hoạch, khai thác 
sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, khoáng 
sản, khí tượng, thủy văn, ứng phó với 
biến đổi khí hậu,… 

Về khoa học xã hội và nhân văn: 
Các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực 
này đã phục vụ có hiệu quả công tác xây 
dựng, cung cấp các luận cứ khoa học cho 
các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, làm cơ 
sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch 
định các chủ trương, chính sách lớn của 

tỉnh; đề xuất xây dựng các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu về phát triển KT-XH tỉnh 
trong giai đoạn tiếp theo. Một số nhiệm 
vụ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên 
quan đến củng cố và xây dựng hệ thống 
chính trị, tăng cường và nâng cao hiệu 
quả sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và 
hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng 
chính quyền các cấp trong sạch, vững 
mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, phát huy vai trò của các đoàn 
thể nhân dân trước yêu cầu xây dựng 
và phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Về khoa học kỹ thuật và công nghệ: 
Tập trung cho các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật và công nghệ tiên tiến như sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; công nghệ sinh học, ứng dụng công 
nghệ mới trong chế biến sâu các nông 
sản, cây dược liệu, phát triển các sản 
phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có 
triển vọng, nhằm nâng cao giá trị và sức 
cạnh tranh của các sản phẩm theo yêu 
cầu phát triển sản xuất của các doanh 
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nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
Về Khoa học và Công nghệ phục 

vụ cho các ngành, lĩnh vực:   
Lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp: 

Đã tập trung nghiên cứu thử nghiệm các 
cây trồng con nuôi mới, phục tráng giống 
cây con chủ lực của tỉnh, bảo tồn và phát 
triển nguồn gen quý hiếm, cây dược liệu 
có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, triển 
khai các mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông 
nghiệp theo quy trình hữu cơ, an toàn 

dich bệnh; đã hoàn thiện và chuyển giao 
nhiều quy trình công nghệ, các mô hình 
mới gắn với thực tiễn sản xuất theo nhu 
cầu của các doanh nghiệp, địa phương 
trong tỉnh.

Về công nghệ sinh học: Đã tiến 
hành nghiên cứu, tiếp nhận, hoàn thiện 
quy trình công nghệ, ứng dụng công 
nghệ tế bào để bảo tồn, lưu giữ, phát 
triển và sản xuất các loại cây lâm nghiệp, 
cây hoa và cây dược liệu có giá trị kinh tế 

cao như: Các dòng keo lai; cây Ba kích, 
lan Kim tuyến, lan Giả hạc; các giống 
hoa lan Hồ điệp, hoa Chuông, hoa Cúc, 
hoa Đồng tiền,... Nghiên cứu hoàn thiện 
quy trình công nghệ và sản xuất thành 
công nhiều loại các loại chế phẩm vi sinh 
vật phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử 
lý chất thải, bảo vệ môi trường như: Chế 
phẩm xử lý chất thải, ủ phân hữu cơ vi 
sinh (Compo - QTMIC); Chế phẩm làm 
đệm lót sinh học trong chăn nuôi (Bio - 
QTMIC); Chế phẩm xử lý ao nuôi thủy 

sản (Nitro - QTMIC); Chế phẩm bổ sung 
thức ăn chăn nuôi (Pro - QTMIC), chế 
phẩm EM, chế phẩm nấm đối kháng 
Trichoderma và Pseudomonas,…bằng 
công nghệ tiên tiến hiện đại, chất lượng 
cao, hiệu quả sử dụng tốt, giá thành 
thấp, đã được đưa vào sử dụng rộng rãi 
trong sản xuất.  

Trong chế biến nông sản và cây 
dược liệu: Nghiên cứu hoàn thiện các 
quy trình, công nghệ và sản xuất thành 

Ông Hoàng Nam, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Trần Ngọc Lân, TUV, 
Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với TS.Nguyễn Bình, Chủ 

nhiệm Đề tài “Địa chí Quảng Trị” tại Lễ công bố sách Địa chí Quảng Trị. Ảnh: Hải Yến
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công, thương mại trên thị trường 10 
sản phẩm chế biến sâu từ dược liệu, 
nông sản gồm:  (1) Chè Vằng hòa tan 
Tralavang, (2)Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Cà gai leo - Linh chi Cagali, (3) Linh 
Chi hòa tan Đất lửa; (4) Đông Trùng Hạ 
Thảo Sa Mù, (5) rượu Đông Trùng Hạ 
Thảo Sa Mù, (6) Tỏi đen Winer (7) rượu 
Tỏi đen Winer; (8) Trà hòa tan và túi 
lọc Giảo cổ lam Cồn cỏ; (9) Trà hòa tan 
Dây Thìa Canh; (10) Tinh bột nghệ QT-
STAC và đã hoàn thiện quy trình, sản 
xuất thử nghiệm thành công 7 loại sản 
phẩm gồm: (1) Trà hòa tan Đinh Lăng; 
(2) Chuối sấy dẻo; (3) Bột chanh dây: 
(4) Đông Trùng Hạ Thảo ngâm mật ong; 
(5) Bột Match rau má; (6) Bột Cà rốt; (7) 
Bột Củ dền; nghiên cứu quy trình và sản 
xuất thử nghiệm bột cà rốt, củ dền đỏ, 
chanh leo, bột matcha rau má, matcha 
rau ngót  bằng công nghệ sấy tiên tiến, 
trà túi lọc Giảo Cổ Lam. Các sản phẩm 
đã được thương mại hóa có tính ưu việt 
cao hơn hẳn các sản phẩm hiện có trên 
thị trường, hàm lượng khoa học kết tinh 
trong sản phẩm cao nhờ tiếp cận, ứng 
dụng và phát triển các tiến bộ khoa học 
tiên tiến vào sản xuất tạo sản phẩm với 
giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh và 
mang tính đặc thù của địa phương.

Lĩnh vực Y tế: Đã triển khai các 
đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, 
phương pháp chẩn đoán và điều trị mới 
được ứng dụng có hiệu quả vào công 
tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho 
nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Chủ 
yếu nghiên cứu đánh giá thực trạng và 
đề xuất các giải pháp phát triển ngành 
giáo dục và đào tạo về ứng dụng các 
phương pháp dạy và học mới cũng như 
trong công tác quản lý giáo dục.

Lĩnh vực Công thương: Đã chú 
trọng đầu tư thiết bị nghiên cứu, khảo 
sát, lắp đặt thiết bị đo và hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu về điều kiện đầu vào để xây 
dựng các dự án khai thác năng lượng tái 
tạo trên địa bàn tỉnh như: điện gió, điện 
mặt trời thủy điện.

Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông 
vận tải: Nghiên cứu về nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa theo chuỗi Logistic, 
ứng dụng khoa học công nghệ một số 
lĩnh vực sản xuất có tính mũi nhọn, 
góp phần tăng năng suất, hạ giá thành 
sản phẩm, chuyển giao cho các doanh 
nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh đã 
làm chủ nhiều công nghệ trong thiết kế, 
thi công nhà dân dụng và công nghiệp, 
nhà cao tầng, các công trình về hạ tầng 
kỹ thuật và các công trình đặc biệt khác .

Lĩnh vực Thông tin và Truyền 
thông: Tỉnh đã chú trọng đầu tư nghiên 
cứu phát triển hạ tầng công nghệ thông 
tin; Ứng dụng rộng rãi và hiệu quả công 
nghệ thông tin trong hoạt động của các 
cơ quan quản lý nhà nước và trong các 
doanh nghiệp. Các nhiệm vụ chủ yếu 
là nghiên cứu xây dựng các phần mềm 
ứng dụng, nhất là công nghệ thông tin 
phục vụ công tác quản lý nhà nước của 
các cơ quan hành chính các cấp; các 
phần mềm phục vụ công tác giảng dạy 
và học tập cho ngành giáo dục và đào 
tạo; phần mềm quản lý kinh doanh, kế 
toán hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX,…

Ngành Du lịch- Dịch vụ: Đã triển 
khai nghiên cứu xác định những lợi thế 
để phát triển các loại hình du lịch của 
tỉnh Quảng Trị bao gồm loại hình du lịch 
hoài niệm, du lịch văn hóa, du lịch tâm 
linh,…; nghiên cứu mô hình phát triển 
các loại hình du lịch nhằm đa dạng hóa 
sản phẩm du lịch và bắt nhịp với xu 
hướng chung của ngành du lịch cả nước 

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 
Các đề tài tập trung nghiên cứu các luận 
cứ và giải pháp gắn phát triển kinh tế - 
xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng 
- an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ 
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vững chắc, giữ vững ổn định an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh.

Tồn tại, hạn chế: 
Để đánh giá một cách khách quan 

thì việc ứng dụng, nhân rộng các kết 
quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN các 
cấp vào sản xuất và đời sống trên địa 
bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ 
vần còn thấp và chưa đáp ứng nhu cầu 
phát triển của xã hội đặt ra. 

Thiếu sự lồng ghép các chương 
trình/dự án đầu tư phát triển để tập 
trung các nguồn lực xã hội cho đầu tư 
phát triển KH&CN; Các chính sách hỗ 
trợ của nhà nước chưa đủ mạnh, thiếu 
tính đột phá khẩu mang tính quyết định, 
nên chưa có các ứng dụng KH&CN tạo 
thành chuỗi sản phẩm để tạo ra các 
hàng hóa đặc sản ở các địa phương trở 
thành sản phẩm hàng hóa chủ lực, có 
giá trị và chất lượng cao của tỉnh Quảng 
Trị để phục vụ xuất khẩu với qui mô lớn.  

Thiếu sự liên kết giữa các nhà: Nhà 
khoa học - Nhà nước và Nhà doanh nghiệp 
trong việc chuyển giao ứng dụng nhân 
rộng các  kết qảu nghiên cứu KH&CN vào 
thực tiễn sản xuất và đời sống.

Việc tiếp cận và triển khai các 
nhiệm vụ thuộc về chuyển đổi số, để chủ 
động triển khai thực hiện các nội dung 
của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 
tư (CM 4.0) còn rất hạn chế và lúng túng.

Nguyên nhân cơ bản: 
Nguồn ngân sách khoa học tỉnh 

đầu tư xây dựng tiềm lực về KH&CN 
và hạ tầng kỹ thuật số còn rất khiêm 
tốn; Công tác đào tạo nguồn nhân lực 
KH&CN chất lượng cao còn khá mỏng. 

Cơ chế tài chính hiện hành quá chặt 
chẻ, việc phê duyệt dự toán kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN thường có độ 
lệch với thực tế tại thời điểm triển khai, 
do quá trình xây dựng kế hoạch và triển 
khai các nhiệm vụ KH&CN thường kéo 

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục 
vụ bảo tồn và phát triển cây lan Giả Hạc (Dendrobium anosmum) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị”. Ảnh: Sỹ Tiến
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dài, đặc biệt liên quan tới sự biến động 
giá cả thị trường của nguyên, nhiên, vật 
liệu và máy móc thiết bị mua để thực hiện 
các nhiệm vụ KH&CN, nên khi trượt giá 
do thị trường thì không có nguồn kinh phí 
dự phòng cấp bù cho nhiệm vụ để đảm 
bảo thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên 
cứu theo quy trình kỹ thuật và công nghệ 
đúng như thuyết minh được phê duyệt và 
hợp đồng đã ký kết.  

Thiếu đội ngũ chuyên gia khoa học 
và công nghệ có trình độ chuyên sâu, 
chuyên gia đầu ngành tham gia vào các 
Hội đồng tư vấn (HĐTV) hoặc thiếu đội 
ngũ chuyên gia tư vấn độc lập. Vì trên 
thực tế đội ngũ các chuyên gia có kinh 
nghiệm đã về hưu thì chuyển vùng sinh 
sống nơi khác; Chuyên gia ở các Viện 
nghiên cứu, Trường Đại học thì ở xa, 
thực sự khó khăn trong công tác đi lại; 
còn các chuyên gia trong tỉnh hiện đang 
đương nhiệm thì bận thi hành công vụ, 
nên ít có thời gian tham gia HĐTV. Bởi 
vậy, việc tổ chức được HĐTV chuyên 
ngành để xét chọn danh mục; thẩm định 
nội dung, kinh phí; đánh giá nghiệm thu 
kết quả của các nhiệm vụ KH&CN còn 
gặp nhiều khó khăn.

Một số đề xuất đặt hàng để thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm phục 
vụ cho từng ngành, từng lĩnh vực còn 
thiếu quy định rõ các chế tài xử lý khi 
đơn vị chủ trì không thực hiện đúng 
phương án đầu tư  phát triển sản phẩm 
để ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên 
cứu sau khi kết thúc nhiệm vụ. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
chủ yếu là loại hình doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, số lượng doanh nghiệp có khả 
năng về nguồn lực tài chính, nhân lực 
để đầu tư vào KH&CN còn rất khiêm tốn. 
Bởi vậy, rất khó khăn trong việc chọn 
được doanh nghiệp tham gia triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cũng 
như việc nhận chuyển giao các quy trình 

kỹ thuật và công nghệ đã được nghiên 
cứu để ứng dụng nhân rộng vào sản 
xuất, thương mại hóa sản phẩm hàng 
hóa. Bên cạnh đó, khả năng tiếp nhận 
quy trình kỹ thuật tiên tiến và việc đầu 
tư phát triển và đổi mới công nghệ, công 
tác tổ chức sản xuất kinh doanh- dịch 
vụ của các doanh nghiệp còn hạn chế 
về nguồn nhân lực và vật lực để thương 
mại hóa sản phẩm hàng hóa tạo ra.      

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 
163/2021/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 
của HĐND tỉnh đã góp phần thúc đẩy 
công tác ứng dụng, nhân rộng các kết 
quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất 
và đời sống. Tuy nhiên, do hỗ trợ sau 
đầu tư nên các doanh nghiệp, người 
dân còn thiếu tiếp cận nguồn vốn vay 
ưu đãi để triển khai nhân rộng các mô 
hình. Mặt khác, có thể nói chính sách hỗ 
trợ của nhà nước vẫn chưa đủ mạnh, 
với định mức hỗ trợ còn khiêm tốn, thủ 
tục thiếu tinh gọn…nên chưa khích lệ 
doanh nghiệp đẩy nhanh việc ứng dụng 
và nhân rộng các kết quả KHCN vào 
thực tiễn cuộc sống. 

Đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả ứng dụng, nhân 
rộng kết quả các nhiệm vụ KH&CN 
vào thực tiễn sản xuất và đời sống

Thứ nhất, đề nghị với Bộ KH&CN 
cần nghiên cứu, tham mưu cho Quốc 
Hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Luật khoa học và công nghệ theo tinh 
thần“một luật sửa nhiều luật” và các văn 
bản dưới luật (VBQPPL) cho phù hợp 
với tình hình thực tế, nhằm kịp thời tháo 
gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà 
nước và việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN một cách thuận lợi. Cải 
cách căn bản thủ tục hành chính trong 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng kết 
quả nghiên cứu KH&CN vào phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục 
xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh 
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có tính đột phá khẩu, ưu tiên ứng dụng 
các quy trình công nghệ mới cho một 
số ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có tiềm 
năng lợi thế cạnh tranh cao đối với sản 
phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; Tôn 
trọng đặc thù của lao động sáng tạo, đặt 
niềm tin và chấp nhận rủi ro, độ trễ trong 
khoa học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí 
và hành chính hóa hoạt động khoa học - 
công nghệ để tạo không gian rộng hơn, 
cởi mở hơn cho hoạt động nghiên cứu 
và đổi mới sáng tạo. Triển khai thí điểm 

các phiên họp Hội đồng tư vấn KH&CN 
theo phương thức trực tuyến để tạo điều 
kiện cho các chuyên gia đầu ngành ở 
các Viện nghiên cứu, Trường Đại học có 
điều kiện tham gia, nhằm nâng cao chất 
lượng của các Phiên họp HĐTV.

Thứ hai, tăng cường cơ chế đặt 
hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
là giải pháp quan trọng gắn nghiên cứu 
khoa học với thực tiễn, phải có địa chỉ 
và cam kết ứng dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, 
nhằm hạn chế tình trạng nhiều nhiệm vụ 
nghiên cứu đã được nghiệm thu, đánh 
giá thành công, nhưng thiếu tính ứng 
dụng để bảo đảm cho kinh phí đầu tư có 
hiệu quả và giảm thiểu lãng phí nguồn 
lực ngân sách SNKH. Khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 
đầu tư cho hoạt động khoa học và công 
nghệ đẩy mạnh ứng dụng đổi mới, nâng 
cao trình độ công nghệ thông qua việc 
trích lập quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
cần tăng cường công tác quản lý, giám 
sát trong việc đặt hàng, xác định danh 
mục nhiệm vụ KH&CN sẽ giải quyết 
được vấn đề quan trọng là KH&CN xuất 
phát từ thực tiễn và sản phẩm KH&CN 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội phù hợp với quy hoạch, định hướng 
phát triển của từng địa phương, đơn vị. 

Thứ ba, giao đúng, trúng tổ chức, 
cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

Kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình đậu đen xanh lòng tại Vĩnh Giang, Vĩnh Linh.
Ảnh: Sỹ Tiến
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yêu cầu phải xác định rõ yêu cầu đối với 
sản phẩm nghiên cứu dự kiến tạo ra của 
các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật và công nghệ, còn đối với lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn thì kết quả 
của nhiệm vụ phải quyết được những 
vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến 
vấn đề nghiên cứu, đóng góp cho việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên 
môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 
phương đặt hàng; yêu cầu về số lượng 
và chất lượng sản phẩm khoa học tương 
thích với nội dung nghiên cứu và kinh 
phí được cấp.  

Thứ tư, tăng cường đầu tư phát 
triển tiềm lực về KHCN và Đổi mới sáng 
tạo  nhất là đầu tư nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực KH&CN chất lượng 
cao, trước hết phải thực hiện các cơ 
chế, chính sách liên quan đến công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 
làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học và tôn vinh trí thức về KHCN. Tỉnh 
cần phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với 
các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, 
tổ chức KHCN để đặt hàng nghiên cứu 
về một số vấn đề cụ thể, thiết thực hơn, 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Chú ý tới việc tăng cường liên 
kết giữa Viện - Trường - Doanh nghiệp 
để hình thành và phát triển lực lượng 
doanh nghiệp khoa học công nghệ, 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, cần 
đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để thực 
hiện công tác chuyển đổi số trong các 
cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 190/
KH-TU về chủ động thực hiện các nội 
dung của cuộc cách mạng công nghệ 
lần thứ tư.

Thứ năm, tạo mọi điều kiện để đơn 
giản hóa về thủ tục hành chính, giúp 
doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân có nhu 

cầu tiếp cận với chính sách hỗ trợ của 
nhà nước trong việc ứng dụng KH&CN 
vào phát triển sản xuất  và đời sống, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân được vay vốn và được 
hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại các 
ngân hàng nhà nước hoặc tại Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ của tỉnh để 
thực hiện các dự án ứng dụng và nhân 
rộng kết quả KH&CN.

Thứ sáu, hỗ trợ hoạt động tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu 
trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và chuỗi giá trị sản phẩm hàng 
hóa. Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh lành 
mạnh cho các sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về chất lượng, có xây dựng 
những hệ thống quản lý chất lượng, bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời là nền 
tảng để doanh nghiệp có chiến lược, kế 
hoạch đầu tư đổi mới công nghệ, đổi 
mới sản phẩm để phát triển. Các kết quả 
nghiên cứu KH&CN phải định hướng tới 
việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ; có địa chỉ ứng dụng cụ thể, gắn kết 
nghiên cứu với nhu cầu phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh, nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả ứng dụng và thương 
mại hoá kết quả nghiên cứu. 

Thứ bảy, sau khi nghiệm thu kết 
quả các đề tài/dự án thành công, chúng 
ta cần tăng cường công tác thông tin 
khoa học và công nghệ, ngoài việc xây 
dựng các trang Website, in thành sách 
chuyên khảo, báo, tạp chí…; xây dựng 
chuyên mục Khoa học và Công nghệ 
phát nhiều lần trên kênh truyền hình 
của tỉnh, nhằm phổ biến kiến thức cho 
cộng đồng. Đồng thời, phải tổ chức các 
Hội nghị trực báo thông tin với các ban 
ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan 
đến kết quả nghiên cứu của các đề tài, 
dự án đã được HĐKH nghiệm thu xếp 
loại xuất sắc và khá để các tổ chức, cá 
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nhân và địa phương chỉ đạo nhân rộng.    
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các đề 
tài/dự án thành công đã được phổ biến 
nhân rộng, từng địa phương, đơn vị, 
các doanh nghiệp phải xây dựng các đề 
án, chương trình, dự án phát triển trọng 
điểm liên quan đến ngành, lĩnh vực sản 
xuất của mình và cơ chế, chính sách để 
hỗ trợ, nhằm khuyến khích nhân rộng 
kết quả các đề tài/dự án vào thực tiễn 
sản xuất và đời sống. Thường xuyên 
giám sát và đánh giá về  hiệu quả của 

việc ứng dụng nhân rộng các kết quả 
nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương và tích cực 
số hóa, kết nối, xây dựng, quản lý, khai 
thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ. 

Thứ tám, thường xuyên thực hiện 
việc khen thưởng, biểu dương kịp thời 
những những cơ quan, tổ chức và chủ 
nhiệm các chương trình, đề tài, dự án 
khoa học và công nghệ thực hiện tốt 

nhiệm vụ nghiên cứu được giao. Đồng 
thời, xử lý nghiêm, kịp thời những cơ 
quan, tổ chức và chủ nhiệm các chương 
trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ 
không bảo đảm tiến độ thời gian, cũng 
như chất lượng sản phẩm tạo ra, thì phải 
thu hồi kinh phí hoặc không được giao 
triển khai các nhiệm vụ KH&CN tiếp theo. 

Thực hiện tốt những giải pháp nêu 
trên, hy vọng rằng hiệu quả của việc 
ứng dụng, nhân rộng các kết quả nhiệm 
vụ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời 

sống trong giai đoạn tới sẽ được lan rộng 
và đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết về 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ 2021-
2025, định hướng đến năm 2030./.

                                                                                                      T.S

Sản phẩm hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Trung tâm Nghiên cứu, 
Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị trưng bày, giới thiệu tại các hội nghị trong 

và ngoài tỉnh. Ảnh: Sỹ Tiến

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



Khoa hoïc vaø Coâng ngheä
ñaëc san

11

Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo ở Quảng Trị: Cơ hội và thách thức

CN. Thái Thị Nga
Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST): Là hệ sinh thái bao gồm 
các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chủ 
thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, trong đó có: (1) Chính sách và luật 
pháp của nhà nước; cơ sở hạ tầng cho khởi nghiệp (các khu không gian làm việc 
chung, cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thử nghiệm để xây dựng sản phẩm mẫu,…); 
(2) Vốn và tài chính (các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, tổ 
chức đầu tư tài chính,...); (3) Văn hóa khởi nghiệp (văn hóa doanh nhân; văn hóa chấp 
nhận rủi ro, mạo hiểm, thất bại); (4) Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp (cơ sở ươm tạo, 
tổ chức thúc đẩy kinh doanh, khu không gian làm việc chung, huấn luyện viên, cố vấn 
khởi nghiệp); (5) Nhân lực (chủ yếu là thanh niên và sinh viên từ các trường đại học, 
cao đẳng, là những người có năng lực sáng tạo, chấp nhận rủi ro để mong mang lại 
những sản phẩm/dịch vụ mới hữu ích cho xã hội); (6) Thị trường trong nước và quốc 
tế (bao gồm khách hàng cá nhân và các khách hàng doanh nghiệp).

Hệ sinh thái KNĐMST của Việt 
Nam bắt đầu được hình thành và 
phát triển mạnh mẽ sau Quyết định 
số 844/QĐ-CP ngày 18/5/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ, là sự hợp tác 
của 03 nhà, bao gồm: Nhà nước, Nhà 
trường và Nhà doanh nghiệp nhằm hỗ 
trợ cho KNĐMST phát triển. Trong đó: 
(1) Nhà nước đóng vai trò điều phối, 
hỗ trợ giai đoạn đầu để hình thành 
nên những nguồn lực như: Hành 
lang pháp lý, cơ sở hạ tầng, nguồn 
vốn đầu tư mồi, đồng thời kết nối các 
nguồn lực quan trọng và thúc đẩy 
tinh thần khởi nghiệp; (2) Nhà trường 
đóng vai trò thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân, cung ứng nguồn 
nhân lực tốt là các ý tưởng, tài năng cho khởi nghiệp, các nguồn lực tri thức như các 
giáo sư, tiến sỹ, các viện, trung tâm hỗ trợ, phòng thí nghiệm, các nghiên cứu, đề tài 
khoa học,.. (3) Nhà doanh nghiệp đóng vai trò là nơi hỗ trợ các kinh nghiệm, kiến thức 
thông qua các hoạt động cố vấn cho các dự án khởi nghiệp, hỗ trợ kết nối thị trường 
và cung ứng vốn thiên thần, đầu tư cho các dự án khởi nghiệp, cung cấp các dịch vụ, 
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công cụ và hỗ trợ cho khởi nghiệp trong 
quá trình xây dựng và vận hành doanh 
nghiệp phát triển. 

Quảng Trị là tỉnh có rất nhiều tiềm 
năng về phát triển kinh tế, xã hội trong 
lĩnh vực du lịch, văn hóa, công nghệ 
thông tin, giáo dục,… Đặc biệt, Quảng 
Trị là một trong những tỉnh có nền văn 
hóa, lịch sử đa dạng, đặc sắc gắn liền 
với văn hoá, lịch sử của dân tộc; có 
nhiều nguồn tài nguyên bản địa phong 
phú, dồi dào như: Biển đảo, ẩm thực, 

các làng nghề truyền thống,… đóng góp 
thêm rất nhiều lợi thế cho sự hình thành 
và phát triển hệ sinh thái KN ĐMST của 
tỉnh trong thời gian đến.

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-
TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 
14/8/2019 về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị đến 2025. Đây là tín hiệu tích cực 

cho thấy sự quan tâm rất lớn của lãnh 
đạo tỉnh trong việc thúc đẩy tinh thần 
khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp và giới trẻ Quảng Trị. 

Kết quả triển khai tổ chức cuộc 
thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Quảng Trị cho thấy: Năm 2020, tổng 
số có 20 dự án/ý tưởng tham gia và đã 
chọn được 07 dự án dự/ý tưởng được 
trình bày tại cuộc thi chung khảo. Kết 
quả có 02 Giải nhì, 01 Giải ba và 03 Giải 
khuyến khích; Năm 2021, tổng cộng có 

16 dự án tham gia, đã chọn được 09 
dự án dự/ý tưởng được trình bày tại 
cuộc thi chung khảo. Kết quả có 02 Giải 
nhất, 02 Giải nhì và 04 Giải ba. Các dự 
án mặc dù số lượng ít hơn so với năm 
2020. Tuy nhiên, về chất lượng của dự 
án đã nâng lên đáng kể, các dự án điều 
tạo ra các sản phẩm mới, đặc trưng có 
khả năng cạnh tranh cao. Đặc biệt năm 
2022, trước khi chấm vòng chung kết 
Sở KH&CN đã mời chuyên gia tổ chức 

Trên cơ sở khách quan, bình chọn chất lượng, Hội đồng chấm chung khảo cuộc thi 
KNĐMST tỉnh Quảng Trị năm 2022 đã tuyển chọn 5 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất 

lọt vào vòng chung kết. Ảnh: Hải Yến
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huấn luyện về kỹ năng thuyết trình, lập 
kế hoạch gọi vốn; kỹ năng gọi vốn, nắm 
bắt tâm lý của nhà đầu tư; tổ chức kết 
nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, 
nhóm cá nhân, cá nhân có dự án khởi 
nghiệp và đã có 48 đối tượng tham gia 
dự tập huấn. Đây được xem là những 
hạt nhân cho quá trình phát triển hệ sinh 
thái KNĐMST của địa phương trong thời 
gian đến. 

Thông qua cuộc thi khởi nghiệp 
ĐMST, cũng như quá trình khảo sát. Sở 

Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ nhằm 
thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KN 
ĐMST như: (1) Thông qua Nghị quyết 
số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 
về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân 
rộng các kết quả khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 
2025 nay là 163/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021.  Theo đó, đã hỗ trợ 02 dự 
án KNĐMST đạt giải: Dự án “Ứng dụng 
khoa học công nghệ chiết tách các đơn 

chất tinh dầu trong sản xuất mỹ phẩm” 
cho HTX Trường Sơn và Dự án “Nuôi 
lợn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính 
đen” cho Trang Chăn nuôi Lọc Trung; 
(2) Thông qua Quỹ Phát triển Khoa 
học và Công nghệ tỉnh đã cho vay 02 
dự án“Ứng dụng công nghệ CNC trong 
ngành công nghiệp cơ khí” cho Công ty 
TNHH DAVICS  và dự án“Sản xuất các 
phẩm chiết xuất từ cây dược liệu đặc thù 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” cho Công 
ty TNHH Nhiên Thảo; (3) Thông qua 

những ưu đãi tại Nghị định số 13/2019/
NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính 
phủ cùng với Thông tư số 03/2021/TT-
BTC ngày 11/01/2021 hướng dẫn về 
miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với Doanh nghiệp Khoa 
học và Công nghệ. Sở KH&CN đã hỗ 
trợ cho 03 doanh nghiệp ươm tạo hình 
thành Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không sử dụng ngân sách nhà nước 

Trao thưởng cho các ý tưởng/dự án đạt giải nhì cuộc thi KNĐMST tỉnh Quảng Trị 
năm 2022. Ảnh: Hải Yến
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“Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, 
chăm sóc, thu hái, bảo quản và đa dạng 
hóa các sản phẩm từ cây Cà Gai Leo ở 
vùng gò đồi huyện Cam Lộ, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, theo hướng hữu cơ, tiêu 
chuẩn GACP; và hình thành chuỗi giá trị” 
cho Công ty TNHH Dược Liệu hữu cơ An 
Xuân. “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình 
sản xuất các sản phẩm tinh dầu và thảo 
dược từ cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị” cho Công ty TNHH Nhiên 
Thảo Quảng Trị. “Nghiên cứu hoàn thiện 

quy trình chế biến cà phê arabica theo 
phương thức cà phê đặc sản và xây 
dựng hình thành chuỗi giá trị cà phê đặc 
sản Khe Sanh Quảng Trị” cho Công ty 
TNHH Pun Coffee.

Những chính sách thiết thực, 
bám sát tinh thần của Đề án 844 đã 
được ban hành giúp hoạt động hỗ trợ 
KNĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa 
các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh. Các 

trường cao đẳng, phân hiệu đại học Huế 
tại Quảng Trị, trung cấp nghề, phổ thông 
trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động 
hưởng ứng tham gia, phối hợp xây dựng 
nhiều kế hoạch trong hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp gắn với ĐMST. Các tổ chức, 
đoàn thể, doanh nghiệp cũng được kết 
nối để đồng hành và tổ chức nhiều hoạt 
động hỗ trợ khởi nghiệp. Nhờ sự chung 
tay của nhiều tổ chức, cá nhân, hoạt 
động KN ĐMST trên địa bàn tỉnh đã tạo 
được những chuyển biến tích cực, giúp 

cổ vũ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi 
nghiệp ở địa phương. 

Tuy nhiên việc tạo dựng Hệ sinh 
thái KNĐMST tại Quảng Trị còn ở qui 
mô nhỏ, chưa có chiến lược phát triển 
KNĐMST cụ thể; các hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp chưa thường xuyên và chưa 
có sự kết nối thống nhất giữa các thành 
tố của Hệ sinh thái khởi nghiệp; thiếu các 
tổ chức mới phục vụ cho KNĐMST. Hoạt 
động nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi 

Phần thuyết trình Dự án “Xưởng chế biến cháo bột cá lóc đóng gói“ của tác giả 
Nguyễn Đức Nhật Thuận. Ảnh: Hải Yến
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nghiệp sáng tạo của thanh niên, học 
sinh, sinh viên nhìn chung còn thiếu tính 
thực tiễn và tính sáng tạo, sinh viên chưa 
được trang bị hoàn chỉnh kiến thức đổi 
mới sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp. 

Quá trình phát triển Hệ sinh thái 
KNĐMST không thể thiếu các tổ chức 
mới như: Các trung tâm hỗ trợ KNĐMST, 
khu làm việc chung, các chương trình 
mới như chương trình ươm tạo, chương 
trình tăng tốc,… cũng như các công cụ 
sáng tạo hỗ trợ cho KNĐMST, đặc biệt 
là sự vận dụng tri thức sáng tạo, thành 
tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Đây chính là những yếu tố và hoạt 
động phức tạp đòi hỏi con người và 
phương pháp thực hiện phải đồng bộ, 
khoa học và quyết liệt mới đảm bảo hiệu 
quả. Chính vì vậy, để khẳng định vai trò 
của Nhà nước trong hỗ trợ xây dựng Hệ 
sinh thái KNĐMST của tỉnh, qua đó đóng 
góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh nhà chúng ta cần phải:

1. Hình thành Hội đồng điều phối 
xây dựng hệ sinh thái KN ĐMST của tỉnh.

2. Hình thành Văn phòng thúc đẩy 
KNĐMST tỉnh làm cơ quan thường trực 
của Hội đồng điều phối xây dựng hệ sinh 
thái KNĐMST của tỉnh.

3. Ban hành Khung chương trình 
hành động hỗ trợ KNĐMST của tỉnh: 
Tùy vào thẩm quyền và điều kiện nguồn 
lực của tỉnh để đưa ra những chính sách 
thật cụ thể liên quan đến hỗ trợ khởi 
nghiệp, như: ưu đãi thuế, thuê đất, mặt 
bằng, không gian làm việc, tư vấn thành 
lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ,... Tất 
cả các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, 
thời gian nào và do ai chịu trách nhiệm 
đều được thể hiện trong Khung hành 
động này.

4. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây 
dựng Không gian làm việc chung dành 
cho Khởi nghiệp (co-working space) tại 
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 

Thông tin KH&CN: Đây chính là nơi tập 
trung các hoạt động liên quan đến khởi 
nghiệp của tỉnh. Là nơi khơi nguồn cảm 
hứng về tinh thần tự chủ, khởi nghiệp và 
lối sống năng động, cập nhật cho giới 
trẻ. Ban đầu nên là không gian hoàn 
toàn miễn phí về sau có thể dần dần thu 
phí một phần theo lộ trình.

5. Xây dựng Cổng thông tin 
KNĐMST để tăng cường công tác tuyên 
truyền, giới thiệu về các hoạt động khởi 
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, các sự kiện 
về khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài 
tỉnh,...

6. Cần có chương trình đào tạo, 
hỗ trợ chuyên sâu cho các đội ngũ cán 
bộ phụ trách công tác khởi nghiệp, khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo để có đủ khả 
năng tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, cố vấn khởi nghiệp và hỗ trợ doanh 
nghiệp. Hàng năm cần có hỗ trợ các 
chuổi sự kiện hoạt động KNĐMST. Trong 
đó, ngày hội khởi nghiệp là cơ hội để tạo 
động lực và lan tỏa tinh thần KNĐMST 
trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn tỉnh; tạo tinh thần khí thế mới trong 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái KNĐMST, 
trưng bày các sản phẩm/dịch vụ khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm khác nhằm 
quảng bá, kết nối sản phẩm/dịch vụ đến 
người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa 
học, cộng đồng khởi nghiệp góp phần 
thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, 
định hướng phát triển cho các sản phẩm/
dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian 
tới. Đây cũng là nơi kết nối các chuyên 
gia, nhà quản lý với cộng đồng khởi 
nghiệp trên địa bàn về cơ chế chính sách 
hỗ trợ KNĐMST, kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp khu vực miền Trung.

T.T.N

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



Khoa hoïc vaø Coâng ngheä
ñaëc san16

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Kết quả nghiên cứu nhân giống và trồng thử 
nghiệm cây Lan kim tuyến (Anoectochilus sp.) 

tại vùng Bắc Hướng Hóa
CN. Bùi Thị Tân Diệu

                          Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

I. Đặt vấn đề
Cây lan Kim tuyến là cây dược liệu 

quý, một số tài liệu khác còn có tên gọi 
là Lan Gấm, Giải thủy tơ, Cỏ nhung, 
Kim cương... là một loài thực vật điển 
hình của chi cùng tên (Anoectochilus). 
Lan Kim tuyến là một loại địa 
lan, được tìm thấy trong Phân 
họ Orchidoideae, phân tông 
Goodyerinae với khoảng 35 
chi và khoảng hơn 450 loài. 
Loại địa lan này có hoa nhỏ 
nhưng màu sắc lá và vân lá đa 
dạng, rất đẹp. Thường phân bố 
trên các vùng triền núi đá vôi, 
dọc theo khe suối, dưới các 
tán cây to trong rừng tự nhiên, 
có độ cao từ 500 - 1.600 mét 
so với mặt nước biển. Cây ưa 
độ ẩm cao và ưa bóng râm, kỵ 
ánh sáng, yêu cầu đất nhiều 
mùn, tơi xốp, thoáng khí. Cây 
tái sinh chủ yếu vào mùa mưa 
và chủ yếu bằng chồi của thân 
rễ (Sách đỏ Việt Nam, 2007). 

Cây lan Kim tuyến có giá 
trị dược liệu cao và được dân 
gian dùng để tăng cường sức 
khỏe, làm lưu thông khí huyết, 
chữa các bệnh viêm khí quản, 
viêm gan mãn tính, suy nhược 
thần kinh, chữa ho khan, đau 
họng, cao huyết áp, suy thận, 

giải độc, giải nhiệt. Một số nghiên cứu y 
học hiện đại cho thấy lan Kim tuyến có khả 
năng giúp giảm huyết áp và đường huyết, 
bảo vệ gan và tăng cường miễn dịch.

Hiện nay, các sản phẩm từ cây lan 
Kim tuyến Việt Nam đã bắt đầu được sản 

Nhân giống và hoàn thiện quy trình sản xuất giống lan 
Kim tuyến là một trong những mục tiêu mà đề tài 

hướng đến. Ảnh: Sỹ tiến
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xuất chế biến thành sản phẩm hàng hóa 
dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 
giới thiệu ra thị trường như “Langambian 
G” gồm các thành phần thảo dược quý 
như lan Kim tuyến, Linh Chi, Khúng 
Khéng (Vạn Thọ), Cucurmin có tác dụng 
giúp chống oxy hóa, bảo vệ tăng cường 
chức năng gan trong các trường hợp 
viêm gan virus, xơ gan, gan nhiễm mỡ, 
giải độc gan, hạn chế tổn thương gan do 
rượu bia hóa chất, hóa trị...

Một sản phẩm khác từ lan Kim 
tuyến là “Langambian M” dành cho 
người bị mỡ trong máu cao, người bị xơ 
vữa mạch máu, người có sức đề kháng 
kém, người hóa trị, xạ trị gồm các thành 
phần từ một số thảo dược quý như lan 
Kim tuyến, Allicin, Rutin...

Phương pháp nhân giống invitro là 
thuật ngữ mô tả phương pháp nuôi cấy 
mô thực vật, vật liệu khởi đầu được lấy 
từ các cơ quan, bộ phận hay tế bào của 
thực vật được nuôi trong ống nghiệm có 
chứa môi trường xác định ở điều kiện vô 
trùng. Kỹ thuật nuôi cấy mô cho phép tái 
sinh chồi hoặc tạo ra các cơ quan (sự 
phát sinh cơ quan, bộ phận) từ các mô 
như: Chồi, lá, thân, hoa, hoặc rễ. Nhân 
giống bằng phương pháp nuôi cấy mô là 
phương pháp nhân giống tiên tiến nhất 
hiện nay vì nó có ưu điểm là: cây được 
sản xuất từ nuôi cấy mô tế bào là sạch 
bệnh, cây sinh trưởng, phát triển khoẻ, 
độ đồng đều cao, hệ số nhân giống cao 
hơn nhiều so với các phương pháp nhân 
giống khác. 

Hiện nay, loài lan dược liệu quý 
hiếm này đang có nguy cơ bị tuyệt 
chủng, vì chúng thường mọc rải rác, 
mà số lượng ở từng nơi lại không nhiều 
trong rừng và đang bị khai thác cạn kiệt. 
Mặt khác, khả năng tái sinh của loài này 
trong tự nhiên rất thấp, đặc biệt là những 
nơi môi trường sinh thái bị tàn phá, nên 
loài cây này đã được đưa vào  Sách 

đỏ Việt Nam năm 2007 theo Nghị định 
32/2006/NĐ-CP, xếp hạng EN A1a,c,d 
và bị cấm khai thác sử dụng với mục 
đích thương mại.

  Tại tỉnh Quảng Trị đến nay chưa 
có công trình nào nghiên cứu về quy 
trình nhân giống và chăm sóc cây lan 
Kim tuyến nhân tạo. Trong khi đó, trong 
tự nhiên khả năng tái sinh từ hạt của cây 
lan Kim tuyến hầu như không có. Vì vậy, 
muốn bảo tồn và phát triển giống cây 
dược liệu có giá trị kinh tế cao này thì 
không thể khai thác mãi trong tự nhiên 
được, mà phải tiến hành việc nghiên 
cứu, đánh giá khả năng nhân giống, hoàn 
thiện quy trình sản xuất giống và  trồng 
trong nhà màng để ứng dụng nhân rộng 
đưa loại cây có giá trị kinh tế vào sản 
xuất đại trà, tạo vùng nguyên liệu, nhằm 
phát triển và bảo tồn nguồn gen cây 
dược liệu quý này. Xuất phát từ những lý 
do nêu trên, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng 
dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị đã 
triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 
nhân giống và trồng thử nghiệm cây lan 
Kim tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng 
Bắc Hướng Hóa” đây là nhiệm vụ là rất 
cấp thiết, vừa có ý nghĩa khoa học và 
thực tiễn cao, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Vật liệu và phương pháp 
nghiên cứu

1. Vật liệu nghiên cứu: 
Giống lan Kim tuyến (Anoectochilus 

sp.): Cây lan Kim tuyến là đối tượng 
nghiên cứu của đề tài, được lấy mẫu từ 
02 nguồn:  

+ Nguồn giống lan Kim tuyến do 
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 
Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Kon Tum cung cấp, là cây nuôi cấy mô, 
cây giống to khỏe, không sâu bệnh, 
chiều cao 5 - 7cm, có 3 - 4 lá thật và có1 
-2 rễ. Lá có dạng hình trứng, ôm tròn 
ở phần gốc, càng lên phần ngọn càng 
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nhọn dần. Phần chóp có mũi ngắn. Mặt 
trên lá có màu nâu đỏ, mặt dưới là màu 
đỏ nhạt dần. Gân lá có hình mạng nhện, 
cuống lá dài khoảng 1cm, có màu xanh 
trắng, phần bẹ lá có màu hơi đỏ tía.

+  Nguồn giống lan Kim tuyến bản 
địa, được nhóm tác giả thu thập ở khu 
vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tại đèo Sa 
Mù, xã Hướng Phùng, huyện Hướng 
Hóa, tỉnh Quảng Trị. Loài này có đặc 
trưng lá hình trái xoan, thân màu tím; 
mặt trên của lá có màu đỏ có vệt sáng ở 
giữa và mạng gân màu hồng nhạt, mặt 
dưới lá màu đỏ nhạt... 

2. Phương pháp nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu: 
+ Nghiên cứu, xây dựng và hoàn 

thiện quy trình nhân giống lan Kim tuyến 
bằng phương pháp nuôi cấy mô invitro 
tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 
Thông tin KHCN  tỉnh Quảng Trị.

+ Nghiên cứu, xây dựng và hoàn 
thiện quy trình ra ngôi sau invitro cây 
lan Kim tuyến giai đoạn vườn ươm và 
Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 
lan Kim tuyến thương phẩm tại Khu nhà 
màng của Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng 
KH&CN Bắc Hướng Hóa.

- Điều kiện phòng thí nghiệm: nhiệt 
độ 22±2°C, thời gian chiếu sáng 12h/
ngày, độ ẩm phòng nuôi cấy 60%-70%, 
ánh sáng 1.000-2.000 lux. 

- Môi trường nuôi cấy: MS + 10% 
nước dừa non + Đường 30g/l + Agar 
10g/l; pH môi trường: 5,7-5,8.

- Bố trí thí nghiệm: 
+ Vi nhân giống cây lan Kim tuyến: 

Bố trí các công thức thí nghiệm về bổ 
sung các chất điều hòa sinh trưởng 
NAA, BAP, TDZ, Kinetine,… với nồng độ 
khác nhau. Các nghiệm thức được bố trí 
theo khối ngẫu nhiên RCBD.

+ Kỹ thuật ra ngôi và chăm sóc cây 
mầm lan Kim tuyến: Thời gian huấn luyện 

phù hợp và giá thể là TS (Klasmann) và 
xơ dừa với tỷ lệ khác nhau.

+ Trồng thử nghiệm cây lan Kim 
tuyến thương phẩm trong nhà màng 
bố trí các công thức thí nghiệm về ảnh 
hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng 
và phát triển của cây lan Kim tuyến. Giá 
thể nuôi trồng gồm: Xơ dừa, vỏ cà phê, 
đất mặt, phân chuồng hoai mục với các 
tỷ lệ khác nhau.

3. Xử lý số liệu: xử lý số liệu thống 
kê bằng phần mềm Excel

III. Kết quả nghiên cứu
1. Hoàn thiện quy trình vi nhân 

giống cây lan Kim tuyến
a. Ảnh hưởng của thời gian khử 

trùng đến quá trình vào mẫu
Giai đoạn vào mẫu nhằm tạo ra 

nguồn mẫu sạch ban đầu để tiến hành 
các thí nghiệm nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, 
chồi có chứa mắt ngủ, nhân nhanh cụm 
chồi và tạo ra cây hoàn chỉnh cho quá 
trình sản xuất cây giống đạt chất lượng 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá 
việc khử trùng Lan Kim tuyến bằng 
Ca(OCl)2với nồng độ 15% ở thời gian 10 
phút đạt kết quả tối ưu nhất, tỷ lệ % mẫu 
sống đạt 69,02%.

b. Ảnh hưởng của BAP và Kin lên 
quá trình tạo chồi con invitro lan Kim 
tuyến

- Kết quả nghiên cứu đã đánh giá 
về Môi trường có bổ sung BAP kết hợp 
với Kin (Kinetine), ở nồng độ 0,1 mg/l 
BAP +0,5 mg/l Kin cho tỷ lệ mẫu tạo chồi 
và số chồi phát sinh trên mẫu là cao nhất, 
lần lượt là 74,68% và 3,56 chồi/mẫu. Hầu 
hết các nghiệm thức có bổ sung hàm 
lượng BAP khác nhau có sự khác biệt rõ 
rệt về tỷ lệ mẫu tạo chồi, số lượng chồi 
phát sinh trên 50% và khác biệt so với 
không có bổ sung hàm lượng BAP.

- Khảo sát hai cường độ ánh sáng 
là 1.000 lux và 2.000 lux đến khả năng 
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tạo chồi. Kết quả cho thấy tại cường độ 
ánh sáng 1.000 lux tình trạng chồi yếu, 
mọng nước, chất lượng kém hơn so với 
tại cường độ ánh sáng 2.000 lux.

Như vậy, môi trường phù hợp nhất 
để tạo chồi con invitro là MT nền có 
bổ sung BAP0,1 mg/l  kết hợp 0,5mg/l 
Kinetine.

c. Ảnh hưởng của BAP, TDZ và 
Kin lên quá trình tạo cụm chồi và nhân 
nhanh chồi  lan Kim tuyến

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định 
khi sử dụng BAP kết hợp TDZ và Kin thì 
tất cả các môi trường đều có khả năng 
tạo cụm chồi với số lượng chồi thấp nhất 
là 8 chồi và cao nhất là 14 chồi. Khi nuôi 
cấy đến ngày 40 thì các mẫu cấy bắt đầu 
hình thành cụm chồi, nhưng đến ngày 
60 số lượng chồi không gia tăng. Cường 
độ ánh sáng thích hợp tạo cụm và nhân 
nhanh cụm chồi tối ưu là 2.000 lux.

Trong quá trình nhân nhanh, qua 

theo dõi và đánh giá số lần nhân nhanh 
cụm chồi thích hợp là 8-10 lần cấy 
chuyền. Số lần cấy chuyền vượt số 10 
lần có hướng phát triển sinh khối mô 
sẹo, chồi bị thủy tinh thể hoặc chồi chậm 
phát triển. 

Tóm lại, môi trường phù hợp cho 
giai đoạn tạo cụm chồi và nhân nhanh 
cụm chồi cho cấy lan Kim tuyến là: MT 
nền + 1,5mg/lBAP+ 0,3 mg/l TDZ +1 mg/l 
Kin; cường độ ánh sáng 2000 lux; thời 
gian cấy chuyển tạo chồi con 60 ngày. Số 
lần nhân nhanh không quá 10 lần.

d. Ảnh hưởng của BAP và NAA lên 
quá trình hình thành và tăng trưởng chồi 
của  lan Kim tuyến

Giai đoạn tăng trưởng chồi giúp 
các chồi trong giai đoạn nhân nhanh 
đạt được chiều cao mong muốn trước 
khi chuyển sang môi trường tạo rễ. Qua 
nghiên cứu đã đánh giá ở giai đoạn tăng 
trưởng chồi lan Kim tuyến ở môi trường 

Nhân giống Lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm Nghiên cứu, 
Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị. Ảnh: Sỹ Tiến
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có bổ sung 1 mg/lBAP+ 0,2 mg/l NAA 
cho kết quả tốt nhất, đạt 6 chồi/cụm và 
chiều cao chồi là 3,5cm.

Như vậy, môi trường thích hợp 
cho giai đoạn tăng trưởng chồi cho cây 
lan Kim tuyến là: MT nền + 1mg/lBAP+ 
0,2mg/l NAA; cường độ ánh sáng 2.000 
lux; thời gian cấy chuyển tạo chồi con 
60 ngày. 

e. Ảnh hưởng của NAA lên quá tạo 
cây hoàn chỉnh của lan Kim tuyến

Số lượng và chất lượng rễ ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng. 
Qua thí nghiệm cho thấy ở môi trường 
có bổ sung  0,3 mg/l NAA cho kết quả 
vượt trội với tỷ lệ ra rễ đạt 98%, có trung 
bình 2,5 rễ/cây và chiều dài rễ đạt 1,2cm. 
cường độ ánh sáng 2.000 lux cây cứng 
khỏe, trong khi đó ở cường độ ánh sáng 
1.000 lux cây bị vóng cao, yếu. Chọn chồi 
từ 4 cm trở lên tỷ lệ ra rễ đạt 100%. 

Như vậy, môi trường tạo rễ phù 
hợp cây lan Kim tuyến là: MT nền + 0,3 
mg/l NAA; Số lượng cây/bình nuôi cấy là 
15 cây; Cường độ ánh sáng 2.000 lux; 
Thời gian ra rễ là 60 ngày.

Hoàn thiện QT nhân giống lan Kim 
tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô 

Dựa vào kết quả thí nghiệm trên về 
điều kiện nuôi cấy, môi trường nuôi cấy, 
thời gian nuôi mẫu và nồng độ chất kích 
thích qua từng giai đoạn để hoàn thiện 
quy trình nhângiống lan Kim tuyến bằng 
phương pháp nuôi cấy mô phù hợp với 
điều kiện phòng thí nghiệm tại Trung 
tâm (có phụ lục kèm theo). Được tóm tắt 
qua sơ ở hình bên:

2. Kết quả nghiên cứu các điều kiện 
ra ngôi sau invitro cây lan Kim tuyến giai 
đoạn vườn ươm

a. Ảnh hưởng của thời gian huấn 
luyện đến tỉ lệ sống của lan Kim tuyến

Các vi chồi được chuyển ra điều 
kiện ex vitro sẽ được tiếp xúc với các 
yếu tố bên ngoài (nhiệt độ, cường độ 

ánh sáng, độ ẩm thay đổi) và nấm đất. 
Vì vậy, huấn luyện cây là một biện pháp 
kỹ thuật sẽ quyết định đến sự thành 
công của cả quy trình và ảnh hưởng rất 
lớn đến tỷ lệ sống của cây đến khi xuất 
vườn để trồng lan Kim tuyến

Cây lan Kim Tuyến được nhân 
giống bằng phương pháp invitro nên khi 
đưa ra ngoài thì cây cần phải có thời 
gian cảm ứng ánh sáng tự nhiên để đạt 
được kết quả tốt nhất. Kết luận với thời 
gian huấn luyện là 05 ngày có tỷ lệ sống 
là cao nhất đạt 99,68% và tăng chiều 
cao cây 1,3cm/cây, tăng số lá 0,9 chiếc/
cây, tăng số rễ là 0,89 rễ/cây. Để cây đạt 
tỷ lệ sống cao nhất thì thời gian huấn 
luyện tốt nhất đối với cây lan Kim tuyến 
trước khi ra ngôi là 5 ngày, với cường độ 
ánh sáng là 2.000lux và nhiệt độ từ 25 - 
300C tỷ lệ sống đạt 99,68%.

b. Nghiên cứu giá thể phù hợp cho 
sự phát triển của cây con lan Kim tuyến

Quá trình chuyển cây in vitro ra điều 
kiện exvitro là một công đoạn quan trọng 
quyết định thành công trong nuôi cấy 
mô thực vật, cây con invitro thường nuôi 
cấy trên môi trường thạch khi chuyển ra 
điều kiện exvitro bộ rễ phải thích nghi 
trên giá thể mới. Vì vậy cần xác định giá 
thể phù hợp để ươm cây giống lan Kim 
tuyến cho tỷ lệ sống cao và sinh trưởng 
tốt ở giai đoạn vườn ươm. 

Qua nghiên cứu đã đi đến kết luận: 
Giá thể (70% TS + 30% xơ dừa) có 
thành phần TS cao cho tỷ lệ cây sống 
cao hơn (đạt 99,86%) và đạt chiều cao 
cây (TB), số lá (TB) và số rễ (TB) lần 
lượt là 1,50cm, 0,93cm và 0,15 chiếc, 
vì trong thành phần TS có cấu trúc xốp, 
rỗng tạo chất nền thoáng khí có khả 
năng duy trì và thoát nước tốt thích hợp 
cho bộ rễ của lan Kim tuyến. 

- Điều kiện vườn ươm: Cường độ 
ánh sáng ra ngôi là 2.000 lux (độ che 
sáng xung quanh nhà trồng 60-70%); 
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ẩm độ môi trường không khí xung quanh 
70-80%.

- Chế độ chăm sóc: hệ thống phun 
sương tự động trong 1-3 ngày đầu 4-5 
lần/ngày, thời gian phun 10-15 giây/lần, 
các ngày kế tiếp chế độ tưới sẽ giảm 
dần. Đảm bảo duy trì độ ẩm không khí 
từ 70-80%.

- Chế độ phân bón: B1 1ml/l  định 
kỳ 15 ngày/1 lần, tưới sau 15 ngày ra 

ngôi. Định kỳ 1 tháng/lần tưới phân qua 
lá NPK 30-10-10 1g/lít.

3. Xây dựng mô hình trồng thử 
nghiệm cây lan Kim tuyến tại vùng Bắc 
Hướng Hóa

Cây lan Kim tuyến đòi hỏi giá thể 
yêu cầu phải tơi xốp, thoát nước tốt, 
không chứa mầm bệnh hại, xử lý kỹ 
trước khi trồng. Nhóm thực hiện đề tài 
lựa chọn các loại giá thể gồm: Xơ dừa, 

MS+0,3 mg/l NAA + 2g/l AC 
 

MS+1mg/l BAP+0,2 mg/l NAA 
 

Ra cây ngoài vườn ươm 

Huấn luyện cây 

Cây lan Kim tuyến thu hái 
ngoài tự nhiên 

Vào mẫu bằng đỉnh sinh 
trưởng và thân khí sinh 

Tạo cụm chồi và nhân 
nhanh  chồi 

Tăng trưởng chồi 

MS+1,5mg/l BAP+1 mg/l 
Kinetin + 0,3mg/l TDZ 

 

Tái sinh chồi 

- Hypoclorite Canxi 15% 10phút 
- Môi trường MS 

40 ngày, 2.000 lux  

60 ngày, 2.000 lux 
Nhân 8- 10 lần 

60 ngày, 2.000 lux 

Tạo cây hoàn chỉnh 60 ngày, 2.000 lux 
 

5 ngày, 25 -30oC, 
2.000 lux 

60 ngày, 1.000 lux  

MS+0,1mg/l BAP+0,5 mg/l Kinetin  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sơ đồ quy trình nhân giống lan Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô
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đất mặt, phân chuồng hoai mục, trấu 
hun, vỏ cà phê…

- Nhà màng được thiết kế đảm bảo 
các điều kiện cao ráo, thoáng khí; dễ 
điều chỉnh ánh sáng, lưu lượng gió; chịu 
được mưa lớn, gió giật. Phía trong nhà 
màng dùng lưới đen cản quang có độ 
cản từ 50-70% ánh sáng, xung quanh 
lắp đặt lưới chống côn trùng nhằm ngăn 
cản sự xâm nhập của các loại côn trùng 
gây hại và giảm thiểu tối đa các yếu tố 
gây bệnh cho cây. 

- Hệ thống tưới nước: Lắp đặt hệ 
thống tưới phun sương với khoảng cách 
béc x  béc là 2m x 2m, sử dụng máy 
bơm để tăng áp suất cho hệ thống tưới. 
Sử dụng bộ hẹn giờ tự động  (bộ timer) 
để hẹn giờ bật/ tắt hệ thống tưới, giúp 
hệ thống tưới lan Kim tuyến hoạt động 
tự động.

- Thiết bị hỗ trợ theo dõi: Lắp đặt 
bộ cảm biến ánh sáng E-Sensor Slave L 
(Model: EPS-R03-SL), bộ theo dõi nhiệt 
độ E-Sensor Slave SME (Model: EPS-

R03-S4) và camera quan sát, giúp theo 
dõi các thông số về cường độ ánh sáng, 
nhiệt độ trong suốt quá trình sản xuất 
thử nghiệm tại mô hình.

Kết quả đánh giá với công thức giá 
thể: 20% xơ dừa + 30% đất mặt + 30% 
phân chuồng ủ hoai + 20% vỏ cà phê là 
công thức cho tỷ lệ sống cao, các động 
thái về sinh trưởng và phát triển của cây 
lan Kim tuyến phù hợp nhất; Về trọng 
lượng tươi của cây đạt từ 2,81gam/
cây  - 3,42gam/cây. Sản lượng đạt 64kg 
tươi; Về chất lượng sản phẩm lan Kim 
tuyến khô: Hàm lượng Flavonid tổng số: 
0,7% - 1,1%; Hàm lượng Polysacharide 
tổng số: 2,4% - 3,01%; Hàm lượng 
Kinsenoside tổng số: 10,15% - 11,01%.

IV. Kết luận và kiến nghị
- Đề tài  đã xây dựng, hoàn thiện và 

làm chủ các quy trình kỹ thuật: (1) Quy 
trình nhân giống cây lan Kim tuyến bằng 
phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực 
vật (invitro); (2) Quy trình ra ngôi sau 
invitro cây lan Kim tuyến giai đoạn vườn 

Mô hình trồng thử nghiệm cây lan Kim tuyến tại Trạm Nghiên cứu, 
Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa. Ảnh: Sỹ Tiến
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ươm; (3) Quy trình trồng, chăm sóc và 
thu hoạch cây lan Kim tuyến trong điều 
kiện nhà màng. 

- Kết quả nghiên cứu của Đề tài 
bước đầu đánh giá được sự sinh trưởng 
của 2 giống này cho thấy: Cây được lấy 
mẫu tại Sa Mù khi trồng ra vườn sản 
xuất cho tỷ lệ sống cao hơn, nhanh bén 
rễ hơn, cây sinh trưởng nhanh và ít sâu 
bệnh hơn so với giống được nhập từ 
KonTum. Tuy nhiên, do cây chưa đến 
thời kỳ thu hoạch, nên chưa đánh giá để 
so sánh được năng suất và chất lượng 
của 2 nguồn giống này.

- Cây lan Kim tuyến là cây dược 
liệu có giá trị kinh tế cao, có thể phát 
triển sản xuất nhân rộng mô hình của 
đề tài. Vì vậy, sau khi nghiên cứu thành 
công đề nghị Tỉnh cần có chính sách hỗ 
trợ về cây giống, đào tạo, tập huấn kỹ 
thuật... để nhân rộng mô hình cũng như 
việc hỗ trợ công tác quảng bá thương 
hiệu sản phẩm và tìm kiếm, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm.
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Nghiên cứu mối liên quan giữa suy giảm 
nhận thức và sa sút trí tuệ với tổn thương 

não trên cộng hưởng từ
ThS. BS. Nguyễn Trần Ngọc Trinh

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Việc chụp cộng hưởng từ sọ não có thể giúp các bác sĩ lâm sàng dự đoán bệnh 
suy giảm nhận thức nhẹ có thể phát triển thành sa sút trí tuệ hay không, đồng thời còn 
chẩn đoán sớm sa sút trí tuệ trong nhóm nguy cơ cao (trong đó bệnh Alzheimer là một 
dạng sa sút trí tuệ thường gặp nhất), do đó có thể nói rằng cộng hưởng từ sọ não có 
thể dự đoán và chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, khi tuổi thọ trung bình 

tăng, sự già hóa dân số là không thể 
tránh khỏi, sự già hóa dân số đưa đến 
nhiều bệnh lí thoái hóa, trong đó có 
thoái hóa thần kinh. Suy giảm nhận thức 
là một dạng thoái hóa thần kinh, nếu 
không được điều trị sẽ đưa đến sa sút 
trí tuệ. Sa sút trí tuệ là một bệnh cảnh 
lâm sàng bao gồm một tập hợp các triệu 
chứng và có thể được định nghĩa là một 
sự suy giảm toàn bộ về trí nhớ và trí tuệ, 
khả năng cá nhân và cảm xúc mà không 
mất ý thức, các triệu chứng đủ để gây 
trở ngại đến các hoạt động xã hội và/
hoặc nghề nghiệp [1],[7]. Suy giảm nhận 
thức nhẹ là trạng thái trung gian từ lão 
hoá não bình thường sang sa sút trí 
tuệ, trên lâm sàng thường khó xác định, 
một số tác giả cho thấy chỉ phát hiện rối 
loạn nhận thức nhẹ thông qua làm trắc 
nghiệm ngẫu nhiên về nhận thức [28]. 
Năm 2019, ước tính tỉ lệ sa sút trí tuệ 
là 9,5/1000 người, ở nữ giới tỉ lệ này là 
11/1000 người và nam giới là 7,7/1000 
người [26]. Suy giảm nhận thức nhẹ và 
sa sút trí tuệ đang gia tăng trên toàn thế 
giới và được dự đoán sẽ tăng hơn ở các 

nước đang phát triển, năm 2013 có 35,6 
triệu người hiện đang sống với chứng 
sa sút trí tuệ trên toàn thế giới và con 
số này sẽ tăng gần gấp đôi sau mỗi 20 
năm, dự đoán đạt 115, 4 triệu người vào 
năm 2050, phần lớn sống ở các nước 
đang phát triển [21]. Suy giảm nhận thức 
hiện nay là vấn đề quan tâm của người 
thầy thuốc nhưng về lâu dài là vấn đề lo 
ngại của toàn cầu bởi vì suy giảm nhận 
thức nhẹ đưa đến sa sút trí tuệ đem lại 
sự đau khổ cho người bệnh, gánh nặng 
cho gia đình và xã hội. 

Việc chụp cộng hưởng từ sọ não 
có thể giúp các bác sĩ lâm sàng dự đoán 
bệnh suy giảm nhận thức nhẹ có thể 
phát triển thành sa sút trí tuệ hay không, 
đồng thời còn chẩn đoán sớm sa sút trí 
tuệ trong nhóm nguy cơ cao (trong đó 
bệnh Alzheimer là một dạng sa sút trí tuệ 
thường gặp nhất), do đó có thể nói rằng 
cộng hưởng từ sọ não có thể dự đoán 
và chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer [31]. 
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về 
sự liên quan giữa suy giảm nhận thức 
với hình ảnh tổn thương não trên cộng 
hưởng từ [11], [22], [25], [27], ở Việt 
Nam cũng có vài nghiên cứu liên quan 
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nhưng tập trung ở bệnh nhân nghiện 
rượu hoặc bệnh nhân bị nhồi máu não 
mà chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về 
suy giảm nhận thức nói chung ở nhóm 
bệnh nhân lớn tuổi.

Để đánh giá vai trò quan trọng của 
cộng hưởng tử trong việc chẩn đoán 
cũng như tiên lượng bệnh lí suy giảm 
nhận thức, chúng tôi tiến hành thực hiện 
nghiên cứu: «Mối liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và tổn thương não trên 
cộng hưởng từ ở người lớn tuổi»

2. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 100 
bệnh nhân trên 60 tuổi đến khám tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ 
tháng 1/2021-10/2021, được bác sĩ tâm 
thần kinh đánh giá tình trạng suy giảm 
nhận thức bằng trắc nghiệm kiểm tra 
trạng thái tâm trí thu nhỏ của Folstein 
(Mini Mental State Examination-MMSE); 
Đồng thời bệnh nhân được bác sĩ chẩn 
đoán hình ảnh đánh giá  tổn thương não 
trên hình ảnh cộng hưởng từ.

2.2 Phương pháp nghiên cứu
Tiêu chuẩn chọn bệnh: Tất cả 

bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên, bất kể tình 
trạng nhận thức có khả năng làm được 
trắc nghiệm MMSE và đồng ý tham gia 
vào nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh 
nhân có tiền sử chấn thương sọ não, u 
não, viêm não và đang dùng các thuốc 
hướng thần.

	 Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Các biến số nghiên cứu
Trắc nghiệm MMSE [13]: 
Cách tiến hành: Phỏng vấn trực tiếp 

với mẫu MMSE chuẩn bị sẵn. Tiến hành 
tính điểm MMSE của mỗi ngườibệnh. 
Đánh giá mức độ suy giảm nhận thức 
qua thang điểm MMSE: 

24-30 điểm: tình trạng nhận thức 

bình thường.
18-23 điểm: suy giảm nhận thức nhẹ.
<18 điểm: sa sút trí tuệ.
Thang điểm GCA: là thang điểm 

quan trọng đánh giá teo não toàn bộ, có 
giá trị từ 0-3:

0: không có teo vỏ não.
1: teo nhẹ, hở các rảnh cuộn não.
2: teo vừa với giảm thể tích rãnh 

cuộn não.
3: teo nặng, rãnh cuộn não hình 

dao sắc.

Thang điểm MTA: để đánh giá teo 
não thái dương trong, có điểm từ 0-4 
điểm:

0: Không có teo não.
1: Chỉ rộng đám rối mạch mạc.
2: Rộng cả sừng thái dương của 

não thất bên.
3: Mất vừa thể tích hồi hải mã.
4: Mất nặng thể tích hồi hải mã.

Hình 2. Ví dụ đánh giá teo não thùy thái 
dương bằng thang điểm MTA

Hình 1. Ví dụ đánh giá teo não bằng thang 
điểm GCA
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Thang điểm Fazekas: dùng để 
phân loại tổn thương thoái hóa chất 
trắng, có giá trị từ 0-3 điểm, thang điểm 
đánh giá tốt nhất trên FLAIR VÀ T2W:

0: Không hoặc tổn thương đốm 
nhỏ đơn độc.

1: Đa tổn thương đốm nhỏ.
2: Bắt đầu có tổn thương hợp lưu 

(cầu nối).
3: Tổn thương hợp lưu lan rộng.

3. Kết quả
Đặc điểm chung
Về tuổi, qua nghiên cứu 100 bệnh 

nhân chúng tôi thấy độ tuổi trung bình là 
71,70 ± 8,49 với bệnh nhân có độ tuổi 
thấp nhất là 60 và cao nhất là 92. Về giới 
tính, trong số 100 bệnh nhân nghiên cứu 
có khoảng 59% nam và 41% nữ với tỉ lệ 
là 1,44.

Tình trạng suy giảm nhận thức
Biểu đồ 1. Tình trạng suy giảm 

nhận thức
Sau khi làm trắc nghiệm cho 100 

bệnh nhân trong nghiên cứu, chúng 

tôi có kết quả là 38% bệnh nhân bình 
thường, 51% bệnh nhân suy giảm nhận 
thức nhẹ và 11% bệnh nhân sa sút trí 
tuệ, tỉ lệ bệnh nhân có suy giảm nhận 
thức là 62%.

Mối liên quan giữa suy giảm 
nhận thức và tổn thương não trên 
cộng hưởng từ

Teo não toàn bộ
Bảng 1. Mối liên quan giữa suy 

giảm nhận thức và thang điểm teo não 
toàn bộ

Ở nhóm bệnh nhân nhận thức bình 
thường thì không có bệnh nhân nào có 
teo não toàn bộ, nhóm suy giảm nhận 
thức nhẹ có 5,9% bệnh nhân có teo não 
toàn bộ và nhóm bệnh nhân sa sút trí 
tuệ thì có 63,6% teo não toàn bộ.

Bảng 2. Mối liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và thang điểm GCA

Với sig.<0,05, suy giảm nhận thức 
liên quan với thang điểm GCA, điểm 
GCA càng cao thì tình trạng suy giảm 
nhận thức càng nặng.

Teo não thái dương trong
Bảng 3. Mối liên quan giữa suy giảm 

nhận thức và teo não thái dương trong
Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy bệnh nhân nhận thức bình 
thường chỉ có 5,3% bệnh nhân có teo 
não thái dương trong, tính riêng nhóm 
bệnh nhân có suy giảm nhận thức thì có 
47,8% bệnh nhân có đặc điểm teo não 
thái dương trong, trong đó bệnh nhân 
suy giảm nhận thức nhẹ có 35,3% và 

Hình 3. Ví dụ đánh giá thoái hóa chất trắng 
bằng thang điểm Fazekas

Biểu đồ 1. Tình trạng suy giảm nhận thức
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Tổn thương não trên CHT

Bình thường

Tình trạng suy giảm nhận thức

Suy giảm nhận thức nhẹ Sa sút trí tuệ

Teo não toàn bộ
Không 38 (100%) 48 (94,1%) 4 (36,4%)

Có 0 (0%) 3 (5,9% 7 (63,6%)

Bảng 1. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và thang điểm teo não toàn bộ

GCA (điểm)
Tình trạng

Tổng
Bình thường Suy giảm nhận thức nhẹ Sa sút tri tuệ

GCA 0 38 48 4 90

GCA 1 0 3 2 5

GCA 2 0 0 4 4

GCA 3 0 0 1 1

Tổng 38 51 11 100

Bảng 2. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và thang điểm GCA

Tổn thương não trên CHT

Bình thường

Tình trạng suy giảm nhận thức

Suy giảm nhận 
thức nhẹ SSTT

Teo thùy thái dương 
trong

Không 36 (94,7%) 33 (64,7%) 0 (0%)

Có 2 (5,3%) 18 (35,3%) 11 (100%)

Bảng 3. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và teo não thái dương trong

MTA (điểm)
Tình trạng

Tổng
Bình thường Suy giảm nhận thức 

nhẹ Sa sút tri tuệ

MTA 0 36 33 0 69

MTA 1 2 14 3 19

MTA 2 0 4 6 10

MTA 3 0 0 2 2

MTA 4 0 0 0 0

Tổng 38 51 11 100

Bảng 4. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và thang điểm MTA
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sa sút trí tuệ có 100% bệnh nhân có teo 
não thái dương trong.

Bảng 4. Mối liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và thang điểm MTA

Sig.<0,05, từ kết quả suy ra suy 
giảm nhận thức liên quan chặt chẽ với 
điểm MTA, MTA càng cao thì suy giảm 
nhận thức càng nặng.

Teo não thùy trán, teo não thùy 
đỉnh, teo não thùy chẩm

Bảng 5. Mối liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và teo não thùy trán, 
thùy đỉnh, thùy chẩm

Qua nghiên cứu 100 bệnh nhân, 
chúng tôi thấy ở bệnh nhân n bình 
thường có 13,2% bệnh nhân có teo não 
thùy trán, 5,3% teo não thùy đỉnh, 2,6% 
teo thùy chẩm; nhóm bệnh nhân suy 
giảm nhận thức nhẹ có 49% bệnh nhân 
có teo não thùy trán, 25,5% teo thùy đỉnh, 
11,8% teo thùy chẩm;ở bệnh nhân sa sút 
trí tuệ có 72,7% bệnh nhân teo thùy trán, 
63,6% teo thùy đỉnh và thùy chẩm.

Nhồi máu ổ khuyết
Bảng 6. Mối liên quan giữa suy 

giảm nhận thức và nhồi máu ổ khuyết
Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi 

thấy không có sự liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và nhồi máu ổ khuyết, ở 
bệnh nhân nhận thức bình thường nhồi 
máu ổ khuyết là 28,9%, suy giảm nhận 
thức nhẹ là 35,3%, nhóm bệnh nhân sa 
sút trí tuệ là 45,5%.

Thoái hóa chất trắng
Bảng 7. Mối liên quan giữa suy 

giảm nhận thức và thoái hóa chất trắng
Ở bệnh nhân có nhận thức bình 

thường, thoái hóa chất trắng gặp ở 
55,3%, bệnh nhân có suy giảm nhận 
thức thì gặp với tỉ lệ 75,8% trong đó bệnh 
nhân suy giảm nhận thức nhẹ gặp với tỉ 
lệ 72,5%, nhóm sa sút trí tuệ là 90,9%.

Bảng 8. Mối liên quan giữa suy 
giảm nhận thức và thang điểm Fazekas

Với sig. >0,05, chúng tôi thấy 

không có mối liên quan giữa suy giảm 
nhận thức với điểm Fazekas.

4. Bàn luận
Đặc điểm chung
Về tuổi, qua nghiên cứu 100 bệnh 

nhân chúng tôi thấy độ tuổi trung bình là 
71,70 ± 8,49 với bệnh nhân có độ tuổi 
thấp nhất là 60 và cao nhất là 92. Trong 
100 bệnh nhân nghiên cứu có 62 bệnh 
nhân có suy giảm nhận thức với độ tuổi 
trung bình là 75,60. Các kết quả này phù 
hợp với độ tuổi trung bình này tương 
đương với nghiên cứu của Huỳnh Thị 
Thanh Tú năm 2018 là 72,09 ± 10,2 [5] 
và thấp hơn nhưng không đáng kể so với 
nghiên cứu của Omar M. Al-Janabi với 
độ tuổi trung bình là 76,2 ± 9,6 [6]., kết 
quả này gần tương đương nghiên cứu 
của Rose với độ tuổi trung bình là 73,59 
[30], trong đó nhóm tuổi thường gặp nhất 
70-79 tuổi với 37,1%, khi tính riêng nhóm 
bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ thì 
độ tuổi trung bình là 73,69 với nhóm 
tuổi 70-79 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 
43,1%; với bệnh nhân sa sút trí tuệ thì 
độ tuổi trung bình là 84,45 với nhóm tuổi 
80-89 chiếm tỉ lệ cao nhất với 81,8%, kết 
quả này tương đương với nghiên cứu 
của Vũ Anh Nhị với bệnh nhân suy giảm 
nhận thức nhẹ nhóm bệnh nhân 70-79 
tuổi gặp tỉ lệ cao nhất với 74%, ở bệnh 
nhân sa sút trí tuệ cũng gặp nhóm bệnh 
nhân 80-89 tuổi có tỉ lệ cao nhất với 60% 
[4], và gần tương đương với nghiên cứu 
của Bing Zhang với độ tuổi trung bình 
bệnh nhân suy giảm nhận thức là 74,1 
và độ tuổi trung bình bệnh nhân sa sút trí 
tuệ là 76,9 [8], tuy nhiên lại cao hơn với 
nghiên cứu của Bottino với độ tuổi trung 
bình bệnh nhân suy giảm nhận thức là 
69,52 và độ tuổi trung bình bệnh nhân sa 
sút trí tuệ là 73,08 [10], có thể giải thích 
cho điều này là sự khác biệt về mẫu. 
Đồng thời trong nghiên cứu còn cho thấy 
tình trạng suy giảm nhận thức tăng tỉ lệ 
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Tổn thương não trên CHT

Bình thường

Tình trạng suy giảm nhận thức

Suy giảm nhận 
thức nhẹ Sa sút tri tuệ

Teo thùy trán
Không 33 (86,8%) 26 (51,0%) 3 (27,3%)

Có 5 (13,2%) 25 (49,0%) 8 (72,7%)

Teo thùy đỉnh
Không 36 (94,7%) 38 (74,5%) 4 (36,4%)

Có 2 (5,3%) 13 (25,5%) 7 (63,6%)

Teo thùy chẩm
Không 37 (97,4%) 45 (88,2%) 4 (36,4%)

Có 1 (2,6%) 6 (11,8%) 7 (63,6%)

Bảng 5. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và teo não thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm

Tổn thương não trên CHT

Bình thường

Tình trạng suy giảm nhận thức
Suy giảm nhận 

thức nhẹ Sa sút tri tuệ

Nhồi máu ổ khuyết
Không 27 (71,1%) 33 (64,7%) 6 (54,5%)

Có 11 (28,9%) 18 (35,3%) 5 (45,5%)

Bảng 6. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và nhồi máu ổ khuyết

Tổn thương não trên CHT

Bình thường

Tình trạng suy giảm nhận thức

Suy giảm nhận 
thức nhẹ

Sa sút tri tuệ

Thoái hóa chất trắng Không 17 (44,7%) 14 (27,5%) 1 (9,1%)

Có 21 (55,3%) 37 (72,5%) 10 (90,9%)

Bảng 7. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và thoái hóa chất trắng

Fazekas (điểm)
Tình trạng

Tổng
Bình thường Suy giảm nhận thức nhẹ Sa sút tri tuệ

Fazekas 0 17 14 1 32

Fazekas 1 13 18 3 34

Fazekas 2 8 12 5 25

Fazekas 3 0 7 2 9

Tổng 38 51 11 100

Bảng 8. Mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và thang điểm Fazekas
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thuận theo độ tuổi, điều này phù hợp với 
nghiên cứu của Vũ Anh Nhị [4], Lê Đình 
Dương [2], Kazazi [19] và nghiên cứu 
của Lenehan [20].

Về giới tính, trong số 100 bệnh 
nhân nghiên cứu có khoảng 59% nam 
và 41% nữ với tỉ lệ là 1,44, khi so với 
nghiên cứu của Omar M. Al-Janabi thì tỉ 
lệ bệnh nhân nam trong nghiên cứu của 
chúng tôi cao hơn, còn nghiên cứu của 
Omar M.Al-Janabi thấp hơn là 40,6% 
[6]. Ngoài ra nghiên cứu của chúng tôi 
còn cho thấy không có sự liên quan giữa 
suy giảm nhận thức và giới tính.

Tình trạng suy giảm nhận thức
Trong nghiên cứu của chúng tôi 

tình trạng suy giảm nhận thức được đánh 
giá bằng trắc nghiệm kiểm tra trạng thái 
tâm trí thu nhỏ của Folstein (Mini Mental 
State Examination-MMSE), đây là một 
trong những trắc nghiệm được sử dụng 
rộng rãi nhất trong các nghiên cứu về suy 
giảm nhận thức và sa sút trí tuệ [13], trắc 
nghiệm MMSE không chỉ dự đoán bệnh 
nhân suy giảm nhận thức mà còn phát 
hiện sớm các bệnh nhân tiền Alzheimer 
để có những hỗ trợ và theo dõi những 
bệnh nhân này [14]. Sau khi làm trắc 
nghiệm cho 100 bệnh nhân trong nghiên 
cứu, chúng tôi có kết quả là 38% bệnh 
nhân bình thường, 51% bệnh nhân suy 
giảm nhận thức nhẹ và 11% bệnh nhân 
sa sút trí tuệ, tỉ lệ bệnh nhân có suy giảm 
nhận thức là 62%. Kết quả này khác biệt 
ít nhiều so với với các nghiên cứu trong 
và ngoài nước, nghiên cứu của Vũ Anh 
Nhị [4], Huỳnh Thị Thanh Tú [5], nghiên 
cứu của Lê Đình Dương [2], kết quả của 
Nguyễn Vy Văn Hậu [3], nghiên cứu của 
Bing Zhang[8], Bottino [10], nghiên cứu 
của Omar M. Al-Janabi [6].

Mối liên quan giữa suy giảm 
nhận thức và tổn thương não trên 
cộng hưởng từ

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

suy giảm nhận thức liên quan đến teo 
não toàn bộ, teo não thái dương trong, 
teo thùy trán, teo thùy đỉnh, teo thùy chẩm 
và nhồi máu não cũ tuy nhiên không thấy 
sự liên quan giữa suy giảm nhận thức 
với nhồi máu ổ khuyết hay thoái hóa chất 
trắng (bệnh lí mạch máu nhỏ).

Teo não toàn bộ, teo não thái 
dương trong.

Trong 100 bệnh nhân nghiên cứu, 
bệnh nhân nhận thức bình thường thì 
không có bệnh nhân nào có teo não 
toàn bộ, nhóm suy giảm nhận thức nhẹ 
có 5,9% bệnh nhân có teo não toàn bộ 
và nhóm bệnh nhân sa sút trí tuệ thì 
có 63,6% teo não toàn bộ; tính riêng 
bệnh nhân suy giảm nhận thức thì teo 
não toàn bộ gặp ở 19,3% bệnh nhân. 
Khi đánh giá mối liên quan với teo não 
thái dương trong thấy bệnh nhân bình 
thường chỉ có 5,3% bệnh nhân có teo 
não thái dương trong, tính riêng nhóm 
bệnh nhân có suy giảm nhận thức thì 
có 47,8% bệnh nhân có đặc điểm teo 
não thái dương trong, trnong đó bệnh 
nhân suy giảm nhận thức nhẹ có 35,3% 
và sa sút trí tuệ có 100% bệnh nhân có 
teo não thái dương trong. Các kết quả 
này phù hợp với nghiên cứu của của 
Binnekade[9]. 

Trên cộng hưởng từ, GCA là thang 
điểm quan trọng đánh giá teo não toàn 
bộ. Nghiên cứu của chúng tôi cho giá trị 
trung bình của GCA là 0,16 ± 0,53, tính 
riêng bệnh nhân suy giảm nhận thức thì 
giá trị trung bình là 0,25 ± 0,65, bệnh 
nhân suy giảm nhận thức nhẹ là 0,06 ± 
0,24, sa sút trí tuệ là 1,18 ± 1,08. Khi 
so sánh với nghiên cứu của Rhodius-
Meester, điểm trung bình ở nhóm bệnh 
nhân suy giảm nhận thức nhẹ cao hơn 
của chúng tôi  với 0,8 ± 0,7, còn điểm 
trung bình của sa sút trí tuệ thì gần 
tương đương với kết quả của chúng tôi 
với 1,2 ± 0,7 [29]. Ngoài ra, nhiều nghiên 
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cứu cho rằng GCA có giá trị dự đoán suy 
giảm nhận thức ở người lớn tuổi [33], 
nghiên cứu Al-Janabi cho rằng GCA từ 
2-3 điểm thì nguy cơ sa sút trí tuệ tăng 
7,5% mỗi năm, đồng thời người có điểm 
GCA 2-3 điểm nguy cơ sa sút trí tuệ cao 
hơn 5,3 lần những người có GCA 0-1 
điểm [6].

Trên hình ảnh cộng hưởng từ sử 
dụng thang điểm MTA để đánh giá teo 
não thái dương trong. Giá trị trung bình 
của MTA trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 0,45 ± 0,76, chỉ tính riêng bệnh nhân 
suy giảm nhận thức là 0,69 ± 0,86, trong 
đó giá trị trung bình của MTA ở bệnh 
nhân suy giảm nhận thức nhẹ là 0,43 ± 
0,64, sa sút trí tuệ là 1,91 ± 0,70. Kết 
quả này khác biệt so với nghiên cứu 
của Rhodius-Meester, ở bệnh nhân suy 
giảm nhận thức nhẹ, nghiên cứu của 
Rhodius-Meester có giá trị trung bình là 
1± 0,9 cao hơn của chúng tôi, sa sút trí 
tuệ là 1,6 ± 0,9 [29], thấp hơn của chúng 
tôi. Ngoài ra MTA cũng có giá trị dự đoán 
suy giảm nhận thức gần tương tự như 
GCA [33], nghiên cứu của Bouwman cho 
rằng bệnh nhân có MTA ≥1 thì nguy cơ 
tiến triển đến sa sút trí tuệ tăng gấp 2 lần 
[15]. Ngoài ra, có sự liên quan giữa MTA 
và GCA, bệnh nhân có MTA có điểm từ 
2 đến 4 thì nguy cơ có GCA từ 2-3 điểm 
tăng gấp 4,7 lần [6]. 

Teo não thùy trán, teo não thùy 
đỉnh, teo não thùy chẩm

Qua nghiên cứu 100 bệnh nhân, 
chúng tôi thấy ở bệnh nhân nhận thức 
bình thường có 13,2% bệnh nhân có teo 
não thùy trán, 5,3% teo não thùy đỉnh, 
2,6% teo thùy chẩm; nhóm bệnh nhân 
suy giảm nhận thức nhẹ có 49% bệnh 
nhân có teo não thùy trán, 25,5% teo 
thùy đỉnh, 11,8% teo thùy chẩm;ở bệnh 
nhân sa sút trí tuệ có 72,7% bệnh nhân 
teo thùy trán, 63,6% teo thùy đỉnh và 
thùy chẩm.

Kết quả còn cho thấy suy giảm 
nhận thức liên quan với teo não thùy trán, 
teo não thùy đỉnh, teo não thùy chẩm. 
Một nghiên cứu của Gonzales cho thấy 
teo thùy trán có liên quan đến suy giảm 
nhận thức được đo trên phương diện 
nhận thức toàn bộ, tốc độ quá trình tiếp 
nhận thông tin mà không liên quan đến 
trí nhớ [18]. Nghiên cứu của Jacobs cho 
rằng khối lượng chất xám giảm ở thùy 
đỉnh gặp trong bệnh lí tiền Alzheimer và 
sa sút trí tuệ, tức là teo não thùy trán 
là cơ sở chẩn đoán tiền Alzheimer và 
sa sút trí tuệ sau này ở bệnh nhân [17], 
đồng thời nó cũng có giá trị nâng cao khi 
kết hợp với các đặc điểm như teo não 
toàn bộ, teo não thái dương trong vì đây 
là đặc điểm xuất hiện sớm trên hình ảnh 
cộng hưởng từ [17].

5. Kết luận
Suy giảm nhận thức và sa sút trí 

tuệ ngày càng gia tăng trên thế giới, đặc 
biệt trong tương lai do sự già hóa dân 
số nhanh chóng. Bệnh lí chủ yếu gặp ở 
người lớn tuổi, có sự liên quan giữa suy 

Hình 4. Bệnh nhân Đỗ Thị T. có hình ảnh 
teo não toàn bộ với GCA 2 điểm,  teo não 
thùy trán đỉnh (A),( D); teo não thùy thái 

dương trong (B),(C)
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giảm nhận thức và tuổi, tuy nhiên chưa 
thấy mối liên quan với giới tính, nơi ở, 
tiền sử tăng huyết áp. Cộng hưởng từ 
ngày càng có vai trò quan trọng trong 
bệnh lí suy giảm nhận thức và sa sút trí 
tuệ, với các đặc điểm teo não toàn bộ, 
teo não thái dương trong, teo thùy đỉnh, 
teo thùy trán và teo thùy chẩm.Các đặc 
điểm trên cộng hưởng từ này góp phần 
vào chẩn đoán sớm cũng như dự đoán 
tình trạng sa sút trí tuệ trong tương lai.

N.T.N.T
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Thực trạng phân bố và đặc điểm sinh thái 
học các loài thực vật hạt trần tại Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

TS. Hà Văn Hoan, ThS. Nguyễn Tân Hiếu
 Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) 

Bắc Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị được thành lập theo Quyết 
định số 479/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 
với tổng diện tích là 23.456,67ha. Là 
vùng có địa hình cao nhất của tỉnh 
Quảng Trị với hai đỉnh núi cao nổi trội 
là đỉnh Sa Mù (1.570m) và đỉnh Voi Mẹp 
(1.707m). Đây là khu vực có tính đa dạng 
sinh học cao, phong phú và độc đáo, là 
nơi giao lưu giữa các luồng thực vật 
miền Bắc và miền Nam cũng như trong 
khu vực Đông Dương. Thực vật hạt trần 
tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa thường 
phân bố trên các độ cao lớn như Đỉnh 
tùng (Cephalotaxus mannii), Hoàng đàn 
giả (Dacrydium elatum), Thông nàng 
(Dacrycarpus imbricatus), Du sam núi 
đất (Keteleeria evelyniana),… với số 
lượng loài không nhiều lại chỉ phân bố tại 

các khu vực nhất định tuy nhiên các loài 
thực vật Hạt trần lại có rất nhiều các giá 
trị khác nhau phục vụ cho cuộc sống con 
người như: Các giá trị về sinh thái, kinh 
tế, thương mại, bảo tồn cũng như văn 
hoá xã hội sâu sắc. Chúng là một nguồn 
cung cấp một lượng lớn gỗ, củi phục vụ 
cho nhu cầu của con người. Về nguồn 
gen thì một số loài trong ngành hạt trần 
thường là các loài nằm trong danh lục 
đỏ Việt Nam, Danh lục đỏ thế giới IUCN, 
Nghị định 06/NĐ-CP, là các loài đặc hữu 
của Việt Nam (Đỉnh Tùng…). Vì vậy, bảo 
tồn và phát triển các loài thực vật hạt 
trần phải gắn liền với bảo vệ, phục hồi 
và phát triển hệ sinh thái rừng nhằm sử 
dụng rừng bền vững mà vẫn phát huy 
các nguồn lợi từ rừng là hướng đi cho 
những nhà nghiên cứu khoa học, cho 
các khu bảo tồn và sự quan tâm của các 
tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước.

Đoàn điều tra, khảo sát  thực địa. 
Ảnh: Nguyễn Tân Hiếu

Xử lý, định loại mẫu tại hiện trường.
Ảnh: Nguyễn Tân Hiếu
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II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp kế thừa tài liệu
Đề tài tiến hành thu thập các tài 

liệu liên quan đến nội dung và đối tượng 
nghiên cứu từ nhiều nguồn thông tin 
khác nhau như sách báo, giáo trình, 
tạp chí, các tài liệu khoa học đã công 
bố, mạng internet. Từ các tài liệu này, 
những thông tin hữu ích và quan trọng 
sẽ được kế thừa có chọn lọc để phục 
vụ những nội dung nghiên cứu của đề 
tài như phân loại thành phần loài, giá trị 
bảo tồn, đặc điểm sinh thái học và công 
tác bảo tồn và phát triển các loài thực 
vật hạt trần. 

2.2. Phương pháp chuyên gia 
Tham vấn các vấn đề chuyên môn 

về phương pháp điều tra Thực vật hạt 
trần, phân loại thực vật học, hướng dẫn 
xây dựng đề cương, điều tra thực địa, 
tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả 
nghiên cứu…

2.3. Phương pháp thu thập số liệu
Điều tra các loài thực vật hạt trần 

trên tuyến: Lập 10 tuyến điều tra đi qua 
các trạng thái rừng của Khu BTTN Bắc 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trên các 
tuyến chúng tôi điều tra tất cả các loài 
hạt trần trong phạm vi 10m. Tuyến số 
1: TK 670A, tuyến điều tra từ thôn Pin 
đến khe Sút (700 – 1450m); Tuyến số 
2: TK 670A, 667A, Tuyến điều tra từ khe 
Sút đi đỉnh Pa Thiên và Voi Mẹp (1450-
1707m); Tuyến số 3: TK 652A, 641A, 
tuyến điều tra từ trụ sở Ban quản lý đến 
đỉnh Sa Mù (1000 – 1550m); Tuyến số 
4: TK 612, 613, tuyến điều tra theo suối 
Chà lỳ đến ngã ba Dân chủ; Tuyến số 
5: TK 617A, 618, 628B, 629, tuyến điều 
tra từ thôn Cợp đi qua núi Vàng vàng 
và kết thúc tuyến tại thôn Cuôi (300 – 
600m); Tuyến số 6: TK 645A, tuyến điều 
tra xuất phát từ thôn Cát đến khe Miếu 
(150m -500m); Tuyến số 7: TK 667A, 
667B, NTK 20, tuyến điều tra từ khu 

vực Thái Hòa đến động La rường (500 
– 1000m); Tuyến số 8: TK 637, tuyến từ 
thôn Trăng – Tà Puồng điều tra dọc theo 
suối Trăng (500 – 700m); Tuyến số 9: 
TK 638, 641A, tuyến điều tra từ thôn Xa 
đưng đến TK 638, 641A (600 – 1100m); 
Tuyến số 10: Tk 657A, tuyến từ thôn Hồ 
đến chân núi Pa Thiên.

- Điều tra theo các ô tiêu chuẩn: 
Trên 10 tuyến điều tra chúng tôi tiến 
hành lập 30 ô tiêu chuẩn (OTC), trong đó 
27 OTC diện tích là 500 m2, 3 OTC diện 
tích là 400 m2, các OTC diện tích 400m2 
thuộc đỉnh núi Pa Thiên và Sa Mù. Tiến 
hành điều tra tất cả các loài thực vật hạt 
trần có trong OTC.

- Dụng cụ và thiết bị sẽ sử dụng 
bao gồm GPS, máy ảnh, thước dây, 
máy đo cao, kẹp tiêu bản, báo cũ (khổ 
lớn), cồn êtylic, foocmol, địa bàn, kéo 
cắt cành. 

- Phương pháp thu thập mẫu vật 
thực vật, xử lý mẫu vật, giám định mẫu 
thực vật và tra cứu tên khoa học các loài 
thực vật theo Nguyễn Nghĩa Thìn. 2007.

- Đánh giá về giá trị bảo tồn theo 
Sách đỏ Việt Nam 2007, danh lục đỏ 
IUCN năm 2019, Nghị định 06/NĐ-CP 
của Chính phủ Việt Nam năm 2019.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Xây dựng danh lục các loài 

thực vật hạt trần tại Khu BTTN Bắc 
Hướng Hóa

Qua quá trình điều tra thực địa tại 
các tiểu khu, kết hợp với việc kế thừa tài 
liệu, chúng tôi ghi nhận thuộc Khu BTTN 
Bắc Hướng Hóa có 14 loài thuộc thực 
vật Hạt trần, trong đó: 1 loài thuộc họ 
Đỉnh tùng (Cephalotaxaceae), một loài 
thuộc họ Thông (Pinaceae) và 5 loài 
thuộc họ Kim giao (Podocapaceae); 2 
loài thuộc họ Tuế (Cycadaceae); 5 loài 
thuộc họ Dây gắm (Gnetaceae). 

Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng 
Bảng Danh mục thực vật hạt trần tại 
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khu vực nghiên cứu. Danh mục được 
xây dựng theo 3 nhóm là nhóm Thông, 
nhóm Tuế và nhóm Dây gắm do đặc 
điểm quan trọng khác nhau về dạng 
thân. Nhóm Thông là những loài cây có 
thân dạng gỗ, nhóm Tuế là những loài 
có thân dạng thân cột và nhóm Dây gắm 
là những loài có thân dạng dây leo; trong 
các nhóm xếp theo vần abc của tên họ, 
tên chi và tên loài. Chi tiết được chỉ ra ở 
bảng 1.

3.2. Thực trạng phân bố của các 
loài thực vật hạt trần theo đai độ cao tại 
Khu BTTN bắc Hướng Hóa, Quảng Trị

Dựa vào hệ thống phân loại thảm 
thực vật và các đai thực vật của Thái 
Văn Trừng (1999) và Nguyễn Nghĩa 
Thìn (2004), tại Khu BTTN Bắc Hướng 
Hóa có thể quan sát thấy sự khác biệt rõ 
rệt bởi 2 đai độ cao là độ cao <800m và 
độ cao >800m. Sở dĩ có sự khác nhau 
như vậy bởi có sự khác biệt về thành 

TT Tên khoa học của loài Tên Việt Nam 
của loài

Tên khoa học của 
họ

Tên Việt Nam 
của họ

1 Cephalotaxus manii Hook. f. Đỉnh tùng Cephalotaxaceae Đỉnh tùng

2 Ketelleria evelyniana Mast. Du sam núi đất Pinaceae Thông

3 Dacrycarpus imbricatus 
(Blume) de Laub. Thông nàng Podocapaceae Kim giao

4 Dacrydium elatum (Roxb.) 
Wall. ex Hook. Hoàng đàn giả Podocapaceae Kim giao

5 Nageia wallichiana (C. 
Presl.) O. Kuntze Kim giao núi đất Podocapaceae Kim giao

6 Podocapus nerifolius D. 
Don Thông tre lá dài Podocapaceae Kim giao

7 Podocarpus pilgeri Foxw. Thông tre lá 
ngắn Podocapaceae Kim giao

8 Cycas immersa Craib. = 
Cycas simplicipinna 

Thiên tuế gân 
chìm Cycadaceae Tuế

9 Cycas pectinata Buch. 
-Ham Tuế lược Cycadaceae Tuế

10 Gnetum formosum Mark. Dây gắm Gnetaceae Dây Gắm 

11 Gnetum gnemonoides 
Brongn. Gắm cây Gnetaceae Dây Gắm

12 Gnetum latifolium Blume Dây sót Gnetaceae Dây Gắm

13 Gnetum leptostachyum Bl.
Dây sót 

chuôi
Gnetaceae Dây Gắm

14 Gnetum montanum Markgr. Dây mấu Gnetaceae Dây Gắm

Bảng 1: Danh mục các loài thực vật hạt trần tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa
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phần các loài thực vật cùng sự khác 
nhau của địa hình tại khu vực nghiên 
cứu. Theo các nghiên cứu trước đây chỉ 
ra sự khác biệt giữa các đai độ cao dưới 
700 m và trên 700 m đối với miền Bắc 
nước ta và dưới 800m và trên 800 m đối 
với miền Nam. Khu vực Bắc Hướng Hóa 
thuộc khu vực miền Trung, với sự tồn tại 
của dãy núi có đỉnh Sa Mù hùng vĩ với 
độ cao lớn, tạo sự chia cắt thấy rõ rệt tại 
đai độ cao dưới 800m và trên 800m. 

- Độ cao dưới 800m: Số lượng 
các loài thực vật hạt trần xuất hiện khá 
ít ỏi, số lượng cá thể của các loài hạt 
trần cũng ít. Chỉ tập trung vào các loài 
thuộc nhóm Dây gắm. Ở độ cao này 
không có sự có mặt của Thông tre lá 
ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw.); Hoàng 
đàn giả (Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. 
ex Hook.); Tuế lược (Cycas pectinata 
Buch.-Ham.).

- Độ cao trên 800m: Số lượng các 
loài thực vật hạt trần xuất hiện nhiều 
hơn, số lượng cá thể của các loài hạt 
trần ít nhiều, đặc biệt đôi khi thấy xuất 
hiện rừng có ưu thế lớn của một số loài 
hạt trần như Thông tre lá dài tại khu 
vực rừng lùn ở núi Pa Thiên (Hướng 
Sơn) hay Hoàng đàn giả ở núi Pa Thiên 
(Hướng Sơn). Tại khu vực xã Hướng 
Sơn còn có thể thấy Thông tre lá dài ưu 
thế tại ô tiêu chuẩn nghiên cứu. Với số 
lượng cá thể lớn xuất hiện trong các ô 
tiêu chuẩn có thể thấy đây là khu tập 
trung cá thể hạt trần nhiều trong khu 
BTTN Bắc Hướng Hóa. Càng lên cao, 
sự xuất hiện của các loài thuộc nhóm 
Dây gắm càng giảm. Đặc biệt không 
thấy xuất hiện của loài Thiên tuế gân 
chìm (Cycas immersa Craib.).

3.3. Giá trị bảo tồn của các loài 
thực vật hạt trần tại Khu BTTN Bắc 
Hướng Hóa.

Qua quá trình nghiên cứu tài liệu, 

chúng tôi tổng hợp giá trị bảo tồn của 
các loài Hạt trần tại khu vực nghiên cứu. 
Theo đó, các loài Hạt trần đều thuộc tiêu 
chí cần phải bảo tồn theo Sách đỏ Việt 
Nam, theo Nghị định số 06 của Chính 
phủ hay theo phân hạng của IUCN năm 
2020. Chi tiết có ở bảng 2.

Các loài thuộc ngành thực vật Hạt 
trần đều nằm trong danh mục của các 
loài cần phải bảo tồn. Trong Sách đỏ 
Việt Nam ghi nhận 4 loài là Đỉnh tùng, Du 
sam núi đất, Tuế lược và thiên tuế gân 
chìm; Trong Nghị định số 06 của Chính 
phủ năm 2019, có 4 loài là Đỉnh tùng, 
Thông tre lá ngắn, Tuế lược và thiên tuế 
gân chìm; Các loài đều được xếp vào 
danh mục của các loài thuộc IUCN, cần 
phải bảo tồn.

4. Nghiên cứu đã điều tra khả năng 
tái sinh của các loài thực vật hạt trần tại 
Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, theo đó loài 
có số lượng và mật độ tái sinh tốt nhất là 
Thông tre lá dài; các loài tái sinh ở mức 
độ trung bình là Đỉnh tùng, Thông nàng; 
các loài tái sinh kém là du sam núi đất, 
hoàng đàn giả, Kim giao núi đất, thông 
tre lá ngắn và nhóm tuế; các loài không 
tìm thấy cá thể tái sinh là nhóm Tuế.

5. Nghiên cứu đã đánh giá được 
các mối đe dọa, tác động tiêu cực đến 
ngành thực vật hạt trần tại khu BTTN 
Bắc Hướng Hóa và đưa ra các giải pháp 
bảo tồn chúng tập trung vào 4 nhóm giải 
pháp là nhóm giải pháp về thể chế, chính 
sách; nhóm giải pháp về kỹ thuật, nghiên 
cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen; nhóm 
giải pháp về tăng cường công tác tuyên 
truyền giáo dục về nhận thức của việc 
bảo vệ rừng và nhóm giải pháp về tổ 
chức hoạt động giám sát thực vật.

IV. KẾT LUẬN
Thực vật ngành Hạt trần – 

Gymnospermea tại Khu BTTN Bắc Hướng 
Hóa có 14 loài thuộc 8 chi, 5 họ được ghi 
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam I U C N 
(2020)

S Đ V N 
(2007)

N Đ / 0 6 
(2019)

1 Cephalotaxus manii Hook. f. Đỉnh tùng VU VU IIA

2 Ketelleria evelyniana Mast. Du sam núi đất VU VU

3 Dacrycarpus imbricatus (Blume) de 
Laub. Thông nàng LC

4 Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex 
Hook. Hoàng đàn giả LC

5 Nageia wallichiana (C. Presl.) O. 
Kuntze Kim giao núi đất LC

6 Podocapus nerifolius D. Don Thông tre lá dài LC

7 Podocarpus pilgeri Foxw. Thông tre lá ngắn LC IIA

8 Cycas immersa Craib. = Cycas sim-
plicipinna (Smitinand) K. D. Hill Thiên tuế gân chìm LC EN IIA

9 Cycas pectinata Buch.-Ham. Tuế lược VU VU IIA

10 Gnetum formosum Mark. Dây gắm LC

11 Gnetum gnemonoides Brongn. Gắm cây LC

12 Gnetum latifolium Blume Dây sót LC

13 Gnetum leptostachyum Bl.
Dây sót 

Chuôi
LC

14 Gnetum montanum Markgr. Dây mấu LC

Bảng 2. Giá trị bảo tồn của các loài Hạt trần Khu BTTN Bắc Hướng Hóa

1. Đỉnh Tùng (Cephalotaxus manii Hook. f.)



Khoa hoïc vaø Coâng ngheä
ñaëc san

39

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

2. Kim giao núi đất (Nageia wallichiana (C. Presl.) O. Kuntze)

3. Hoàng đàn giả (Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.)

4. Thông nàng (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub)
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5. Thông tre lá dài (Podocapus nerifolius D. Don)

6. Thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw)

7. Du sam núi đất (Ketelleria evelyniana Mast)
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8. Tuế lược (Cycas pectinata Buch-Ham)

9. Thiên tuế gân chìm (Cycas immersa Craib)

Các loài trong họ Dây Gắm (Gnetaceae)
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nhận, trong đó họ Gắm – Gnetaceae có 
5 loài, họ Kim giao – Podocarpaceae có 
5 loài, họ Tuế - Cycadceae có 2 loài, họ 
Thông – Pinaceae có 1 loài và họ Đỉnh 
tùng – Cephalotaxaceae có 1 loài. Có 14 
loài được đánh giá có giá trị bảo tồn theo 
phân hạng của Danh lục đỏ thế giới IUCN 
(2019), Sách đỏ Việt Nam (2007) và Nghị 
định số 06CP/2019. Theo đó, Danh lục 
đỏ thế giới IUCN (2019) có 14 loài, Sách 
đỏ Việt Nam (2007) có 4 loài, và Nghị 
định 06CP/2019 có 4 loài. Nghiên cứu 
đã cung cấp thông tin về đặc điểm phân 
bố và hiện trạng quần thể của các loài 
thực vật hạt trần là thân cột và thân gỗ 
đứng tại khu vực nghiên cứu. Các loài 
chủ yếu có ở độ cao từ 800m trở lên. 
Có 4 loài thỉnh thoảng gặp là Đỉnh tùng 
- Cephalotaxus manii Hook. f., Thông tre 
lá dài - Podocarpus neriifolius D. Don, 
Kim giao núi đất - Nageia wallichiana 
(C. Presl.) O. Kuntze và Hoàng đàn giả 
- Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex 
Hook.; 1 loài hiếm gặp là Thông lông 
gà - Dacrycarpus imbricatus (Blume) de 
Laub.; và 3 loài rất hiếm gặp là Thiên 
tuế gân chìm - Cycas immersa Craib., 
Tuế lược - Cycas pectinata Buch.-Ham., 
Du sam núi đất - Keteleeria evelyniana 
Mast. 
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Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận 
nhóm trong giảng dạy học phần những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ở trường 

Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
ThS. Hoàng Thị Thúy Tình

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

I. Đặt vấn đề
Sự phát triển của xã hội hiện nay 

đòi hỏi con người cần có một số phẩm 
chất và năng lực hàng đầu như năng 
lực làm việc nhóm, năng lực hoạt động 
thực tiễn và giải quyết vấn đề, năng lực 
hợp tác, năng lực thích ứng... Những 
yêu cầu trên đặt ra cho giáo dục phải đổi 
mới toàn diện để đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu giáo dục của xã hội và cá nhân, từ 
đào tạo, cách thiết kế chương trình, tìm 
tòi những phương thức, cách thức giáo 
dục thích hợp. 

Thảo luận nhóm đã được các 
giảng viên bộ môn sử dụng trong các 
bài học nhưng chưa đạt được hiệu quả 
cao, khi tiến hành thảo luận nhóm giảng 
viên gặp không ít những khó khăn. Mặc 
dù các giảng viên đã sử dụng phương 
pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy, 
tuy nhiên, vấn đề thảo luận ít tính sáng 
tạo, chưa kích thích tư duy của người 
học, hình thức tổ chức thảo luận đơn 
điệu gây nhàm chán. Ngoài ra, đối với 
sinh viên (SV) là người dân tộc thiểu số 
sinh sống ở vùng khó khăn, khả năng 
giao tiếp bằng Tiếng Việt, sự tự tin và 
chủ động trong quá trình học tập còn bị 
hạn chế. Việc nâng cao hiệu quả thảo 
luận nhóm sẽ góp phần khắc phục 
những hạn chế nêu trên.

II. Nội dung
1. Khái niệm thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm là một phương 

pháp dạy học hiện đại, lấy người học 
làm trung tâm, trong đó lớp học được 
chia thành các nhóm nhỏ để mỗi thành 
viên trong nhóm đều có cơ hội tham 
gia vào giải quyết các nhiệm vụ học tập 
trong một thời gian nhất định dưới sự 
hướng dẫn, điều khiển của giáo viên.

2. Thực trạng nhận thức của sinh 
viên và giảng viên về thảo luận nhóm 
trong giảng dạy học phần Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 
- Lênin ở trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị 

2.1 Nhận thức của sinh viên về 
thảo luận nhóm trong học tập và nghiên 
cứu học phần Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Để tìm hiểu nhận thức của  SV về 
thảo luận nhóm, đã tiến hành thu thập 
ý kiến của 106 SV thuộc Khoa giáo dục 
Mầm non, kết quả như Bảng 1

Dựa trên kết quả thu được trong 
bảng 1 thì đa số SV cho rằng thảo luận 
nhóm trong giảng dạy học phần Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin là giúp SV hiểu kiến thức bài 
học sâu sắc (31.2%). Tiếp đến các em 
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cho rằng thảo luận nhóm cũng có vai trò 
to lớn là phát triển tư duy sáng tạo và 
khả năng giải quyết vấn đề cho SV 
(26.41%). Với tư cách là người học, các 
em quan tâm đến cách thức chiếm lĩnh tri 
thức đặc biệt là những quan niệm nâng 
cao sự hiểu biết của người học ( 25.58%), 
vai trò phát triển kỹ năng giao tiếp 
và kỹ năng xã hội khác cho SV cũng 
được các em đánh giá có vai trò tương 
đối quan trọng (18,86%). Thực tế này 
cho thấy đa số SV đều nhận thấy vai trò 
của thảo luận trong giảng dạy học phần 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác – Lênin. Tuy nhận thức của các em 
với từng tác dụng có khác nhau nhưng 
điều đó đã phản ánh tính đa dạng trong 
quá trình tiếp nhận các giá trị của các em. 
Điều quan trọng là từ nhận thức đó các 
em sẽ đóng vai trò chủ động trong quá 
trình chiếm lĩnh tri thức, tạo động lực lớn 
nâng cao hiệu quả của thảo luận nhóm 
trong giảng dạy học phần Những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tiết thảo luận nhóm môn những 
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- 
Lênin tại trường CĐSPQT

Từ quan niệm của SV về vai trò 
của thảo luận nhóm trong giảng dạy học 
phần Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, tiến hành tìm hiểu 
nhận thức của SV về sự cần thiết của 
thảo luận nhóm trong giảng dạy học 
phần này cho SV. 

Từ kết quả điều tra của bảng 
2 chúng ta nhận thấy hầu hết các SV 
đều cho rằng thảo luận nhóm là cần 
thiết trong giảng dạy học phần Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin ở Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 
(75%), tiếp đến có14.7% số SV cho rằng 
bình thường, còn lại 10,3% SV cho rằng 
thảo luận nhóm trong giảng dạy học 
phần Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin ở Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị là không cần thiết. Qua đây 
chúng ta có thể khẳng định SV đã nhận 
thấy thảo luận nhóm trong giảng dạy học 
phần Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin ở Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị là cần thiết, điều này khẳng 
định trong giảng dạy bộ môn chúng ta 
cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả 
của phương pháp thảo luận nhóm trong 
giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Sau khi tìm hiểu nhận thức của SV 
sự cần thiết của thảo luận nhóm, chúng tôi 
tiếp tục điều tra để tìm hiểu nhận thức của 
sinh viên về các yếu tố để thảo luận nhóm 
trong giảng dạy học phần Những nguyên 

TT Vai trò của thảo 
luận nhóm SL TL (%)

1
Phát triển kỹ năng 
giao tiếp và kỹ năng 
xã hội khác cho SV

20 18.86

2 Giúp SV hiểu kiến 
thức bài học sâu sắc 33 31.2

3

Phát triển tư duy 
sáng tạo và khả 
năng giải quyết vấn 
đề cho SV

28 26,41

4 Nâng cao sự hiểu 
biết của người học 25 23.58

5 Vai trò khác 0 0

Bảng 1: Nhận thức của  SV về vai trò thảo 
luận nhóm 

Các mức độ

Rất cần 
thiết Cần thiết Không cần 

thiết

SL TL 
(%) SL TL (%) SL TL 

(%)

0 0 80 75 11 10,3

Bảng 2: Nhận thức của  SV về sự cần thiết 
của thảo luận nhóm 
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lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thành 
công. Kết quả thu được như sau:

Dựa trên kết quả thu được từ bảng 
3 chúng ta nhận thấy hầu hết SV đều 
cho rằng để thảo luận nhóm đạt hiệu 
quả cao thì cần phải chuẩn bị tốt nội 
dung trước khi thảo luận nhóm (33%), 
tiếp đến yếu tố mà SV cũng cho rằng rất 
ảnh hưởng đến hiệu quả của thảo luận 
nhóm là sự nhiệt tình, nghiêm túc, trách 
nhiệm của tất cả các thành viên trong 
nhóm (23.5%). Với tư các là người học 
các em cũng nhận định rằng xác định 
đúng trọng tâm vấn đề cần thảo luận 
nhóm cũng là yếu tố để thảo luận nhóm 
đạt hiệu quả cao (18.8%). Yếu tố nhóm 
trưởng phải có kế hoạch và kỹ năng  phân 
chia công  việc phù hợp cũng là vấn đề  các 
em lựa chọn mặc dù với tỷ lệ không nhiều 
(14%),  còn lại (10.3%) là các ý kiến khác. 
Như vậy chúng ta nhận thấy SV đều cho 
rằng để thảo luận nhóm trong giảng dạy 
học phần Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin ở Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị đạt được hiệu quả cao 
cần phải có rất nhiều yếu tố từ nội dung 
thảo luận cho đến sự đóng góp của các 
thành viên của nhóm và đây là những 
vấn đề cần thiết khi GV tiến hành thảo 
luận nhóm cần chú ý.

2.2 Nhận thức của giảng viên về 
thảo luận nhóm trong giảng dạy học 
phần Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị 

Để tìm hiểu nhận thức của giảng 
viên về thảo luận nhóm trong giảng dạy 
học phần Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác – Lênin, trước hết tìm 
hiểu nhận thức của giảng viên về thảo 
luận nhóm và tiến hành thu thập ý kiến 
của 05 giảng viên lý luận chính trị, kết 
quả điều tra thu được như bảng 4.

TT Nội dung SL TL 
(%)

1

Sự nhiệt tình, nghiêm 
túc, trách nhiệm của tất 
cả các thành viên trong 
nhóm

25 23.5

2
Xác định đúng trọng tâm 
vấn đề cần thảo luận 
nhóm

20 18.8

3 Chuẩn bị tốt nội dung 
trước khi thảo luận nhóm 35 33

4
Nhóm trưởng phải có kế 
hoạch và kỹ năng  phân 
chia công  việc phù hợp

15 14

5 Ý kiến khác 11 10.3

Bảng 3: Nhận thức của SV về các yếu tố 
để thảo luận nhóm thành công TT Thảo luận nhóm SL TL 

(%)

1

Mỗi người làm tất cả 
công việc theo chủ đề đã 
định trước theo ý riêng 
của mình rồi gộp lại để 
lấy kết quả tốt nhất.

1 20

2

Nhóm trưởng chia nhỏ 
công việc, giao cho mỗi 
người một việc rồi tổng 
hợp kết quả.

0 0

3

Lấy người học làm trung 
tâm, trong đó lớp học 
được chia thành các 
nhóm nhỏ để mỗi thành 
viên trong nhóm đều 
có cơ hội tham gia vào 
giải quyết các nhiệm vụ 
học tập trong một thời 
gian nhất định dưới sự 
hướng dẫn, điều khiển 
của giáo viên.

4 80

4 Ý kiến khác 0 0

Bảng 4: Nhận thức của GV về thảo luận 
nhóm
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Qua kết quả điều tra cho thấy các 
giảng viên đều cho rằng thảo luận nhóm  
là lấy người học làm trung tâm, trong đó 
lớp học được chia thành các nhóm nhỏ 
để mỗi thành viên trong nhóm đều có cơ 
hội tham gia vào giải quyết các nhiệm 
vụ học tập trong một thời gian nhất định 
dưới sự hướng dẫn, điều khiển của giáo 
viên (80%). Tuy nhiên vẫn còn có GV 
cho rằng mỗi người làm tất cả công việc 
theo chủ đề đã định trước theo ý riêng 
của mình rồi gộp lại để lấy kết quả tốt 
nhất (20%), mặc dù số lượng ít nhưng 
chứng tỏ có sự nhận thức khác nhau về 
thảo luận nhóm. Điều này cho ta thấy 
các giảng viên đều nhận thức đúng về 
thảo luận nhóm trong giảng dạy. Như 
vậy, từ kết quả điều tra trên cho chúng 
ta thấy giảng viên hiểu bản chất của 
thảo luận nhóm và sẽ sử dụng thảo luận 
nhóm trong giảng dạy học phần Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin đạt hiệu quả.

Từ việc tìm hiểu nhận thức của GV 
về thảo luận nhóm, tiến hành tìm hiểu 
nhận thức của giảng viên về sử dụng 
thảo luận nhóm trong giảng dạy học phần 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, kết quả điều tra như sau:

Bảng thống kê cho thấy, đa số 
giảng viên cho rằng việc sử dụng thảo 
luận nhóm trong giảng dạy học phần 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin là cần thiết (60%). Tuy 
nhiên, quan niệm về mức độ cần thiết 
trong giảng dạy ở mỗi giảng viên có sự 
khác biệt nhất định. Có 20 % GV cho 
rằng việc sử dụng thảo luận nhóm trong 
giảng dạy học phần này là rất cần thiết. 
Không có giảng viên nào cho rằng việc 
sử dụng thảo luận nhóm trong giảng dạy 
học phần Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin là không cần thiết. 

	 Như vậy, giảng viên Lý luận chính 
trị đã ý thức được sự cần thiết của việc 
sử dụng thảo luận nhóm trong giảng dạy 
học phần Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự khác nhau 
trong cách quan niệm về mức độ cần 
thiết ở mỗi giảng viên đã phản ánh sở 
trường không giống nhau của các giảng 
viên. Vấn đề đặt ra là tùy theo sở trường 
của mình, giảng viên sẽ sử dụng thảo 
luận nhóm vào thực tế giảng dạy cho 
hiệu quả.

Từ thực tế nhận thức của giảng 
viên về sự cần thiết sử dụng thảo luận 
nhóm trong giảng dạy dạy học phần 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác – Lênin, tiến hành tìm hiểu nhận 
thức của giảng viên về vai trò của thảo 
luận nhóm trong giảng dạy học phần 
này. Kết quả thu được như bảng 6.

Dựa trên kết quả thu được, nhận 
thấy, hầu hết giảng viên Lý luận chính 
trị đều nhận thức rất rõ vai trò của thảo 
luận nhóm trong giảng dạy nhưng có sự 
khác biệt ở các vai trò.

	 Cụ thể: 100% giảng viên cho rằng 
vai trò của thảo luận nhóm trong giảng 
dạy  là  phát triển tư duy sáng tạo và khả 
năng giải quyết vấn đề cho sinh viên. 
Ở tác dụng này, sinh viên cũng có quan 
niệm tương tự giảng viên. Tiếp đến, 80% 
giảng viên cho rằng vai trò của thảo luận 
nhóm là bổ sung và mở rộng kiến thức 
cho GV và SV. Vai trò phát triển kỹ năng 
giao tiếp và kỹ năng xã hội khác cho SV 

Các mức độ

Rất cần 
thiết Cần thiết Không cần 

thiết

SL % SL % SL %

2 40 3 60 0 0

Bảng 5: Nhận thức của GV về sự cần thiết 
sử dụng thảo luận nhóm trong giảng dạy
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được ít giảng viên lựa chọn hơn (60%). 
Như vậy, giảng viên quan tâm nhiều hơn 
đến những vai trò trực tiếp, dễ nhận thấy 
của thảo luận nhóm trong giảng dạy. 
Những vai trò mang tính gián tiếp, là mục 
tiêu lâu dài của giáo dục ít được giảng 
viên quan tâm hơn. Thảo luận nhóm là 
một trong những phương pháp dạy học 
huy được tính tích cực, chủ động sáng 
tạo của SV, phương pháp này tạo môi 
trường học tập thuận lợi mà ở đó trí tuệ 
tập thể đã được phát huy cũng như vai 
trò hoạt động xã hội của cá nhân được 
trải nghiệm. Chính vì thế hầu hết các 
giảng viên đều đánh giá rất cao vai trò 
phát triển tư duy sáng tạo và khả năng 
giải quyết vấn đề cho sinh viên.

3. Một số nguyên nhân ảnh 
hưởng đến hiệu quả thảo luận nhóm 
trong giảng dạy học phần Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin ở Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

3.1. Nguyên nhân chủ quan
- Giảng viên ngại sưu tầm, lựa 

chọn nội dung thảo luận mang tính hấp 
dẫn, có vấn đề tranh luận 

- Giảng viên chưa có cách thức 
hướng dẫn sinh viên đọc, khai thác tài liệu 
chuẩn bị thảo luận nhóm

- Cách thức, kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập chưa phát huy tính chủ 
động của  sinh viên 

- Thái độ, ý thức học tập của sinh 
viên 

3.2. Nguyên nhân khách quan
- Chất lượng đầu vào của sinh viên 

còn thấp, thiếu động cơ học tập đúng đắn
- Kiến thức môn học khô khan, 

trừu tượng  
4. Một số biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả thảo luận nhóm trong giảng 
dạy học phần  những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị

4.1 Biện pháp hướng dẫn sinh 
viên đọc, khai thác tài liệu chuẩn bị 
thảo luận nhóm

- Hướng dẫn sinh viên đọc,  khai thác 
tài liệu thảo luận nhóm theo các bước sau:

	 Bước 1: Giảng viên hướng dẫn 
sinh viên tìm tài liệu cần thiết liên quan 
đến nội dung thảo luận. 

	 Bước 2:  Giảng viên hướng dẫn 
sinh viên đọc tài liệu bằng  cách ghi lại 
nội dung cần thiết liên quan đến nội 
dung thảo luận.

Bước 3:  Giảng viên hướng dẫn 
sinh viên tổng hợp, phân tích các nội 
dung thu thập được từ các tài liệu đọc 
viết báo cáo thảo luận nhóm. Điều chỉnh 
cách giải quyết vấn đề.

4.2. Biện pháp tổ chức, điều kiển 
sinh viên thảo luận nhóm 

 Cách tiến hành: 
Vòng 1: “Nhóm chuyên gia” 
 Chia lớp thành các nhóm (3-5 

người/nhóm). Mỗi nhóm được giao 
1 nhiệm vụ với nội dung học tập khác 
nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1- nhiệm vụ A
+ Nhóm 2- nhiệm vụ B

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TT Vai trò của thảo luận 
nhóm SL TL 

(%)

1
Phát triển kỹ năng giao 
tiếp và kỹ năng xã hội 
khác cho SV

3 60

2 Bổ sung và mở rộng kiến 
thức cho GV và SV 4 80

3
Phát triển tư duy sáng 
tạo và khả năng giải 
quyết vấn đề cho SV

5 100

4 Nâng cao  sự  hiểu biết  
của người học 3 60

5 Vai trò khác 2 40

Bảng 6: Nhận thức của GV về vai trò của 
thảo luận nhóm trong giảng dạy 
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+ Nhóm 3- nhiệm vụ C
  Vòng 2: “Nhóm mảnh ghép”
   Hình thành nhóm mới (3-6 người/

nhóm gồm: 1 -  2 người từ nhóm 1; 1 - 2 
người từ nhóm 2; 1 - 2 người từ nhóm 
3...) gọi là “nhóm mảnh ghép”.

Các câu hỏi và câu trả lời của 
vòng 1 được các thành viên trong 
nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau. 
Mọi thành viên nhóm mới đều hiểu tất 
cả nội dung ở vòng 1. 

4.3 Biện pháp tổ chức kiểm tra, 
đánh giá kết quả thảo luận nhóm

Đây là khâu cuối cùng của quá trình 
dạy học nhằm khẳng định chất lượng 
dạy học mà mục tiêu đề ra, đồng thời 
mở ra những định hướng mới cho quá 
trình dạy - học đạt hiệu quả. Nên đây 
là một khâu và cũng là một biện pháp 
hết sức quan trọng đối với sinh viên khi 
tham gia thảo luận nhóm.

Ví dụ câu hỏi viết bài thu hoạch 
học thảo luận nhóm

Câu 1: A là sinh viên năm thứ 2 
trường CĐSP Quảng Trị. Vì bị phát hiện 

sử dụng ma túy nên A bị nhà trường kỷ 
luật đình chỉ 01 năm học. Khi biết tin 
này, một số bạn học cùng lớp A cho rằng 
việc đình chỉ 01 năm học với A không 
có ý nghĩa gì vì A sẽ không bao giờ cai 
nghiện được và quay trở lại học tiếp. 

Câu hỏi: Hãy cho biết ý kiến trên có 
phù hợp với nguyên lý về sự phát triển của 
chủ nghĩa Mác – Lênin không? Vì sao?

Câu 2: Cho sinh viên đọc câu chuyện 
“ về mắt, mũi, mồm miệng, chân, tay”  

Câu hỏi: Dựa vào nguyên lý của 
phép biện chứng duy vật để chỉ ra những 
điểm không đúng trong câu chuyện trên. 

Câu 3: Yêu cầu sinh viên đọc câu 
chuyện “ Người và chim sáo”  sau đó trả 
lời các câu hỏi sau:

- Sai lầm của người trồng nho là do 
không nhận thức được điều gì? 

- Sai lầm đó thể hiện của việc 
không nhận thức được nguyên lý nào 
trong phép biện chứng duy vật của chủ 
nghĩa Mác – Lênin? 

Câu 4:  Sinh viên đọc câu chuyện: 
“ Quạ uống nước” 

Tiết thảo luận nhóm môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Ảnh: N.T.T.T
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Câu hỏi: Dựa vào nội dung  những 
quy luật của phép biện chứng duy vật để 
chỉ ra những điểm không đúng trong câu 
chuyện trên. 

III. Kết luận
Việc  nâng cao hiệu quả thảo luận 

nhóm trong quá trình giảng dạy không có 
nghĩa là loại bỏ hoàn toàn các phương 
pháp dạy học khác, mà tuỳ thuộc vào 
nội dung dạy học, giảng viên có thể lựa 
chọn, sử dụng kết hợp linh hoạt nhiều 
phương pháp dạy học khác nhau để có 
thể phát huy được những thế mạnh vốn 

có của phương pháp thảo luận nhóm. 
Mặt khác cũng là để khắc phục những 
hạn chế của phương pháp dạy học này, 
đó là một điều thực sự cần thiết. Vì vậy, 
giảng viên rất cần đổi mới phương pháp 
giảng dạy, trong đó chúng ta cần khéo 
léo kết hợp phương pháp thảo luận 
nhóm với phương pháp trực quan là 
những phương pháp hiệu quả và rất cần 
thiết, phù hợp điều kiện thực tiễn của 
nhà trường và với xu thế đổi mới của 
thời đại.

H.T.T.T

 Ông Trần Cẩn - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho biết: 
“Mô hình triển khai trên cơ sở thực hiện 
nghiêm túc và đồng bộ về các biện pháp 
kỹ thuật thâm canh tiên tiến. Trong đó, yếu 
tố quan trọng là xác định đúng tỷ lệ phân 
bón, mật độ trồng để hoàn thiện được quy 
trình sản xuất thâm canh chuối Tiêu hồng 
nuôi cấy mô để chỉ đạo ứng dụng nhân 
rộng sau khi kết thức đề tài. Từ đó, từng 
bước tham mưu ngành xây dựng chính 
sách hỗ trợ và hình thành vùng nguyên 
liệu Chuối trên địa bàn huyện Đakrông 
nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. 

Qua quá trình triển khai đề tài Sở 
KH&CN đánh giá Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh đã thực hiện đúng nội dung nghiên 
cứu và tiến độ theo Thuyết minh đã được 
phê duyệt. Bước đầu nhận thấy mô hình 

trồng thử nghiệm giống chuối tiêu hồng 
nuôi cấy mô tương đối phù hợp và thích 
nghi với khí hậu, thổ nhưỡng vùng miền 
núi phía tây Quảng Trị và có triển vọng sẽ 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với 
một số loại cây trồng khác ở đây. 

Sở KH&CN cũng đã  đề nghị đơn vị 
chủ trì đề tài tiếp tục nghiên cứu, theo dõi 
mô hình năm thứ hai và có Báo cáo tổng 
kết đánh giá kết quả đề tài chính xác, 
nhằm làm cơ sở khoa học và thực tiễn 
cho việc tham mưu Tỉnh xây dựng chính 
sách hỗ trợ và chỉ đạo nhân rộng kết quả 
nghiên cứu của đề tài vào sản xuất và đời 
sống, góp phấn thúc đẩy phát triển kinh 
tế- xã hội của địa phương, kịp thời ngay 
sau khi kết thúc đề tài.

L.T.T

Kết quả bước đầu của đề tài khoa học và công 
nghệ: “Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình thâm 
canh chuối tiêu hồng nuôi cấy mô đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm”
(Tiếp theo trang 84...)
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Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để  bảo 
quản và chế biến nhằm nâng cao giá trị 

chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
KS. Trần Ngọc Tuấn

Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

I. Đặt vấn đề:
Việt Nam là một trong những nước 

có nền nông nghiệp phát triển, nằm 
trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 
nên các sản phẩm nông sản và rau củ 
quả phát triển tươi tốt quanh năm, nông 
sản thực phẩm đa dạng, phong phú và 
có sản lượng rất lớn. Vì vậy, ngoài việc 
chú trọng phát triển các loại giống cây 
trồng mới, quy trình và kỹ thuật giúp 
nâng cao năng suất chất lượng nông 
sản thì việc nghiên cứu phát triển công 
nghệ chế biến sau thu hoạch các loại 
nông sản thực phẩm được coi là nhiệm 
vụ, chiến lược quan trọng trong việc 
phát triển kinh tế. Trong đó, công nghệ 
sấy là một giải pháp được người dân và 
các doanh nghiệp ứng dụng và sử dụng 
nhiều do quy trình công nghệ của nhiều 
sản phẩm có công đoạn sấy khô để giúp 
bảo quản thực phẩm dài ngày và tránh 
sự xâm nhập của vi sinh vật hiệu quả. 
Ngoài ra,công nghệ sấy phát triển tạo ra 
những sản phẩm có giá trị về kinh tế, 
chất lượng và giá trị xuất khẩu cao như 
chuối sấy, mít sấy, sầu riêng sấy, khoai 
lang sấy...

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
được biết đến là thủ phủ của cây chuối 
Mật Mốc với  diện tích, năng suất, sản 
lượng, chất lượng và giá trị kinh tế cao; 
diện tích trồng tương đối ổn định qua 
các năm thể hiện qua Bảng 01.

Vùng trồng chuối chủ lực của tỉnh 

là địa bàn huyện Hướng Hóa, với diện 
tích chiếm 80 - 85% diện tích toàn tỉnh. 
Các địa bàn còn lại diện tích nhỏ lẻ (100 
- 170 ha/huyện);

Giống: Chủ yếu là giống chuối 
Mật Mốc (chuối Tây), chiếm trên 90% 
cơ cấu giống, 10% còn lại là chuối Lùn, 
chuối Tiêu…; chủ yếu sử dụng giống 
tách chồi, giống lấy từ các vườn chuối 
thương phẩm trên địa bàn.

Sản phẩm thu hoạch tiêu thụ chủ 
yếu phục vụ mục đích xuất khẩu, thị 
trường chủ yếu gồm Trung Quốc với 
sản lượng khoảng 100 tấn/ngày với giá 
bán 3.500-5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ 
khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra sản lượng 
chuối trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ 
yếu xuất khẩu qua Thái Lan và bán thị 
trường nội địa với sản lượng 20 - 25 tấn/
ngày, giá bán 2.000 - 2.500 đồng/kg. Do 
tình hình dịch bệnh sức mua chuối Mật 
Mốc của thị trường Trung Quốc, Thái 
Lan… chững lại nên người dân nhiều lúc 
không muốn sản xuất, thậm chí không 
thu hoạch chuối chín tại vườn. 

Tuy nhiên, việc chế biến chuối 
thành các sản phẩm khác như chuối 
sấy, chuối chiên nhằm nâng cao giá trị 
sản phẩm và tăng thời gian bảo quản 
sản phẩm chưa được chú trọng, theo 
thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hiện nay, trên địa bàn 
chỉ có 02 đơn vị sơ chế, chế biến chuối 
thành các sản phẩm ăn liền như chuối 
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STT Nội dung

Năm

Diện tích (ha) Diện tích 
trồng mới (ha)

Năng suất

(tạ/ha)

Sản lượng 
(tấn)

1 2015 3.382,30 285,20 15,18 46.669,00

2 2016 4.732,90 345,30 15,65 67.715,00

3 2017 4.541,30 283,80 16,31 68.832,20

4 2018 4.370,00 346,70 16,32 63.845,50

5 2019 4.150,24 290,30 17,33 65.724,25

6 2020 4.200,00 300,00 17,00 64.600,00

7  Dự kiến 
2022-2025

 4.300 - 4.500 300,00 18,00 65.000,00

Bảng 1: Diện tích, năng suất và sản lượng chuối tỉnh Quảng Trị

sấy, kẹo chuối... Quy mô và sản lượng 
khoảng 0,7 - 1 tấn/ngày. Chủ yếu tiêu 
thụ nội địa thông qua kênh bán hàng 
online. Còn lại, sản phẩm thu hoạch xuất 
khẩu quả tươi chủ yếu sang Trung Quốc 
(trước dịch Covid 19), Thái Lan (trong 
dịch Covid 19) và tiêu thụ nội địa.

Từ thực trạng trên cho thấy việc 
đầu tư nghiên cứu, triển khai ứng dụng 
các công nghệ mới vào việc chế biến 
sản phẩm chuối sau thu hoạch là một 
giải pháp hiệu quả giúp gia tăng giá trị 
kinh tế, tăng thời hạn sử dụng, tránh 
tình trạng được mùa mất giá và góp 
phần đa dạng hóa sản phẩm cho loại 
quả này. Qua quá trình tìm hiểu, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy việc ứng dụng 
công nghệ sấy bơm nhiệt là một phương 
pháp tiên tiến, có thể đáp ứng các yêu 
cầu chất lượng khắt khe như hình dáng 
kích thước, màu sắc, mùi vị, thành 
phần dinh dưỡng. Ngoài ra, phương 
pháp còn rút ngắn được thời gian sấy, 
tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể. 
Từ đó chúng tôi đã  “Xây dựng mô hình 
Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để 
bảo quản và nâng cao giá trị chuối quả 
và một số loại nông sản khác ở Quảng 

Trị”. Dự án này sẽ giúp người dân có thể 
bảo quản chuối và một số loại nông sản 
khác tương tự trong thời gian khá dài 
và tạo ra được một số sản phẩm khác 
có giá trị cao như chuối sấy dẻo và các 
loại nông sản sấy khác. Việc đó sẽ giúp 
người nông dân rất nhiều trong việc đa 
dạng hóa sản phẩm, tạo thêm đầu ra 
cho sản phẩm nông sản và giảm sự phụ 
thuộc vào thời gian bảo quản của nông 
sản sau khi thu hoạch.

II. Tổng quan về các công nghệ sấy
1. Phương pháp sấy truyền thống
Phương pháp sấy phơi truyền 

thống là phương pháp đang được 
người dân sử dụng phổ biến hiện nay, 
do phương pháp này đơn giản chi phí 
đầu thấp, tận dụng nguồn năng lượng tự 
nhiên (mặt trời, gió,…). Nhưng phương 
pháp sấy này lại có rất nhiều nhược 
điểm như: 

Cần một diện tích phơi rộng;
Phụ thuộc vào thời tiết tự nhiên; 
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm 

không được đảm bảo;
Tốn nhiều công để đảo nguyên vật 

liệu và không thể sấy một lượng lớn sản 
phẩm nông sản.
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Ngoài ra, còn có một số phương 
pháp sấy thủ công khác như: Sấy trong 
nhà kính nhằm tận dụng sự chênh lệch 
nhiệt độ của hiện ứng nhà kính, sấy bằng 
lò than để đốt nóng sản phẩm. Nhưng 
các phương pháp đó đều có nhược 
điểm là tốn công, không thể cơ giới hóa 
được và thời gian sấy dài. Ngoài ra, với 
phương pháp sấy dư dụng nhiên liệu 
đốt là nhiên liệu hóa thạch (củi, than, 
dầu,…) gây ảnh hưởng rất lớn đến môi 
trường.

2. Phương pháp sấy công nghiệp
Nhằm khắc phục những nhược 

điểm của các phương pháp sấy truyền 
thống thì các phương pháp sấy công 
nghiệp giúp người dân có thể cơ giới 
hóa và tự động hóa giúp giảm sức lao 
động, ngoài ra với phương pháp sấy 
công nghiệp còn giúp người dân và các 
đơn vị đảm bảo được vấn đề an toàn 
thực phẩm, chất lượng sản phẩm, có 
thể sấy một lượng nông sản lớn và rút 
ngắn thời gian sấy rất nhiều so với các 
phương pháp sấy truyền thống, các 
phương pháp sấy công nghiệp phổ biến 
hiện nay gồm các phương pháp sấy sau:

2.1. Công nghệ sấy đối lưu tuần 
hoàn khí nóng

Phương pháp này sử dụng nguyên 
lý là đối lưu tuần hoàn khí nóng. Tức 
là không khí nóng theo quạt hút vào 
khoang sau đó được gia nhiệt bằng các 

phương pháp như dùng điện trở sấy, 
nước nóng, sử dụng nhiên liệu đốt khí 
hay hóa thạch. Sau đó, luồng khí nóng 
được thổi qua bề mặt sản phẩm nhằm 
làm bốc hơi và đẩy toàn bộ hơi ẩm trong 
sản phẩm cần sấy cuốn ra ngoài.

- Ưu điểm:
+ Chi phí đầu tư hợp lý;
+ Dễ vận hành và sử dụng.
- Nhược điểm:
+ Sử dụng nhiệt độ sấy cao dẫn 

đến giá trị hoạt chất của nông sản bị ảnh 
hưởng.

+ Màu sắc sấy của sản phẩm bị 
ảnh hưởng lớn do nhiệt.

+ Do sử dụng phương pháp bốc 
hơi nhờ hơi nóng tiếp xúc trực tiếp với 
bề mặt sản phẩm và không có phương 
pháp tách ẩm hỗ trợ nên làm tăng thời 
gian sấy.

+ Chi phí vận hành, năng lượng và 
nhân công cao

 2.2.  Công nghệ sấy thăng hoa
Sấy thăng hoa là quá trình tách 

nước ra khỏi thực phẩm, nước được 
chuyển từ thể rắn sang thể khí trong 
điều kiện môi trường chân không. Ở 
điều kiện chân không, khi gia nhiệt thì 
nước sẽ thăng hoa trực tiếp từ dạng rắn 
(băng) sang dạng khí. Điều này giúp 
cho sản phẩm sau khi tách ẩm vẫn giữ 
được nguyên hình dạng, màu sắc, mùi 
vị, dưỡng chất.

Ở điều kiện 
nhiệt độ bình 
thường, lượng 
nước trong thực 
phẩm ở thể lỏng. 
Để thăng hoa, 
chúng cần được 
chuyển sang thể 
rắn bằng cách 
đông lạnh. Chính 
vì thế, sấy thăng 

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo mô hình sấy đối lưu tuần hoàn đơn giản
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hoa còn được gọi là sấy khô đông lạnh.
Ưu điểm:
+ Thành phẩm sấy giữ được 

nguyên bản: hình dạng, màu sắc, vi chất 
và giá trị dinh dưỡng.

+ Sản phẩm sấy có độ giòn lý 
tưởng, người dùng sẽ được thưởng 
thức cảm giác giòn tan chứ không giai, 
khô cứng như các phương pháp sấy 
khác.

+ Không kén thực phẩm là điểm 
cộng tuyệt vời của công nghệ này. Cho 
dù là thực phẩm mọng nước, nhiều tinh 
dầu, hay các loại thịt, cá có kích thước 
lớn cũng không thể 
làm khó công nghệ 
sấy thăng hoa.

Nhược điểm:
+ Chính vì sở 

hữu qui trình phức 
tạp nên các loại 
máy sử dụng công 
nghệ sấy thăng hoa 
đều có giá tương 
đối cao.

+ Thời gian để 
hoàn thành một mẻ 

sấy là tương đối lâu, tiêu tốn nhiều điện 
năng và sức lao động của công nhân 
quản lý.

+ Thiết bị có giá thành cao, các loại 
chi phí bảo trì và nguyên liệu sử dụng 
cho bảo trì như dầu mỡ bôi trơn đều có 
giá khá đắt đỏ.

  + Tất cả những yếu tố đó đã góp 
phần làm cho giá của các loại thực phẩm 
sấy thăng hoa được đẩy lên cao hơn so 
với các sản phẩm sấy cùng loại.

2.3. Công nghệ sấy bơm nhiệt
Sấy bơm nhiệt là sử dụng hệ thống 

bơm nhiệt kết hợp với bộ cấp nhiệt phụ, 
hệ thống tách ẩm để có thể điều chỉnh 
chính xác nhiệt độ sấy và độ ẩm không 
khí sấy cần cung cấp cho buồng sấy. 
Sử dụng hệ thống bơm nhiệt nhằm 2 
mục đích chính là làm khô không khí 
sấy trước khi đưa trở lại buồng sấy và 
tận dụng nguồn nhiệt từ hệ thống bơm 
nhiệt tạo ra để gia nhiệt làm nóng không 
khí. Điều quan trọng nhất của hệ thống 
này là phương pháp tách ẩm để làm khô 
hoàn toàn không khí trước khi đưa trở 
lại lò sấy, yếu tố này giúp cho sản phẩm 
khô nhanh hơn dù sấy ở nhiệt độ thấp 
hay nhiệt độ cao. Tuy nhiên vì yếu tố kỹ 
thuật nên các hệ thống sấy bơm nhiệt 
thường chỉ làm việc ở phạm vi nhiệt độ 
từ 15-70oC.

- Nguyên lý hoạt động:

Hình 2: Nguyên lý quá trình sấy thăng hoa

Hình 3: Nguyên lý bơm nhiệt cơ bản
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Cấu tạo của một máy sấy bơm 
nhiệt sẽ có rất nhiều chi tiết tuy nhiên 
phần quan trọng nhất của máy sấy này 
là bộ máy bơm nhiệt. thiết bị này có cấu 
tạo gồm: Dàn nóng, dàn lạnh, máy nén, 
van tiết lưu, môi chất (gas 410A), ống 
dẫn, quạt…. 

Nguyên lý hoạt động: Môi chất sau 
khi được làm lạnh sẽ đi qua dàn lạnh để 
hấp thụ nhiệt môi trường xung quanh, tiếp 
đó môi chất đi đến máy nén để chuyển 
từ thể khí sang thể lỏng có nhiệt độ cao, 
gas nóng này tiếp theo đi qua dàn nóng 
để xả nhiệt ra ngoài môi trường, sau khi 
đi qua dàn nóng, môi chất sẽ được giảm 
nhiệt xuống mức thấp hơn rất nhiều và 
được chuyển thành thể khí có nhiệt độ 
rất lạnh sau khi đi qua van tiết lưu và 
tiếp tục đến dàn lạnh để hấp thụ nhiệt. 
Chu trình này diễn ra liên tục để mang 
nhiệt từ nơi này đến nơi khác, đồng thời 
tại dàn lạnh hơi nước trong không khí 
sẽ ngưng tụ thành nước từ đó thực hiện 
quá trình tách ẩm làm khô không khí.

Cấu tạo: Một mấy sấy bơm nhiệt về 
cấu tạo sẽ có những phần chính như sau.

Buồng sấy (Buồng chứ vật liệu sấy)
Bộ bơm nhiệt (Gồm dàn nóng và 

dàn lạnh)
Bộ cấp nhiệt phụ.
Quá trình sấy bơm nhiệt gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Không khí sau khi 
được gia nhiệt qua dàn nóng sẽ đi qua 
vật liệu sấy làm thoát ẩm từ vật liệu sấy 
(không khí giai đoạn này có độ ẩm cao) 
pha 1-2;

- Giai đoạn 2: Không khí sau khi lấy 
ẩm từ vật liệu sấy đi qua dàn lạnh của 
máy bơm nhiệt để tách ẩm trong không 
khí (không khí giai đoạn này có độ ẩm 
thấp và nhiệt độ thấp) pha 2-3;

- Giai đoạn 3: không khí tiếp tục 
được tuần hoàn qua dàn nóng (pha 3-4) 
và thanh điện trở phụ (pha 4-1) để tăng 
nhiệt và được đẩy qua vật liệu sấy như 
giai đoạn 1 ( độ ẩm thấp và nhiệt cao)

- Ưu điểm:
+ Vật liệu sấy: Thường sử dụng để 

sấy hoa quả, dược liệu.
+ Thời gian sấy: Thời gian sấy 

nhanh do không khí được tách ẩm. 
+ Chất lượng sản phẩm: Độ ẩm 

tương đối thấp (trái cây hoa quả thường 
15-20%, dược liệu <8%). Tinh chất và 
màu sắc vật sấy phần lớn được giữ 
nguyên, không gây phá hủy sau quá 
trình sấy do nhiệt độ sấy thấp. (sản 
phẩm bị co khi khô)

+ Hệ thống khép kín nên đảm bảo 
an toàn thực phẩm.

+ Chi phí năng lượng thấp
- Nhược điểm:

+ Chi phí tương đối 
cao (thấp hơn máy sấy 
chân không);

+ Phù hợp với các 
cơ sở hộ kinh doanh vừa 
và lớn;

+ Cần có nhân viên 
chuyên môn phụ trách 
vận hành bảo dưỡng

Với các tiêu chí lựa 
chọn một công nghệ sấy 
có giá thành hợp lý, nâng 
cao chất lượng của sản 
phẩm sấy và đảm bảo Hình 4: Quá trình sấy bơm nhiệt
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được các yếu tố đặc thù của vật liệu sấy. 
Nhóm nghiên cứu nhận thấy công nghệ 
sấy bơm nhiệt là công nghệ có nhiều ưu 
điểm về đảm bảo chất lượng sấy, tiết 
kiệm năng lượng và chi phí giá thành 
đầu tư hợp lý. Từ đó chúng tôi quyết 
định ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt 
để xây dựng mô hình sấy tiến tiến nhằm 
chế biến và bảo quản nâng cao giá trị 
chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

III. Các bước sản xuất chuối sấy 
dẻo

1. Tiêu chuẩn lựa chọn chuối 
nguyên liệu đầu vào

Việc quy định tiêu chuẩn đầu vào 
của chuối nhằm mục đích kiểm soát 
được chất lượng đầu vào phải đáp 
ứng được các yêu cầu vệ độ chín, kích 
thước trái, cảm quan về bề ngoài, không 
bị thâm đen sâu bệnh. Với mục đích dễ 
dàng phân loại và giúp đồng nhất về độ 
chín và chất lượng, để giấm chín chuối 
tốt hơn và quả chuối sau khi giấm chín 
đảm bảo được các yêu cầu về độ ngọt. 
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các vựa 
chuối tại vùng Tân Long và đã đưa tiêu 
chuẩn lựa chọn nguyên liệu đầu vào 
như sau:

Tùy theo các yêu cầu cụ thể cho 
từng hạng và dung sai cho phép, tất cả 
các dạng chuối phải:

Nguyên vẹn, lành lặn, không bị dập 
nát hoặc hư hỏng, không phù hợp cho 
sử dụng;

Sạch, không có tạp chất nhìn thấy 
bằng mắt thường;

Không bị hư hại bởi côn trùng;
Không bị ẩm bất thường ở ngoài 

vỏ, trừ khi vừa mới đưa ra từ thiết bị bảo 
quản lạnh và chuối được bao gói dưới 
điều kiện không khí đã được điều hòa;

Không có mùi, vị lạ;
Không bị hư hỏng do nhiệt độ thấp;
Một phần đầy đủ núm quả có màu 

bình thường, cứng và không bị nhiễm 

nấm;
- Núm quả được cắt sạch, không bị 

xiên hoặc bị lẹm.
a. Sự phát triển và trạng thái của 

quả chuối
Độ chín chuối : Để chuối sấy có 

chất lượng tốt ta phải chọn nguyên liệu 
chuối với độ chín thích hợp phải đạt 
được độ chín sinh lý đạt 80-90%, lựa 
chọn bằng cách cảm quan: Chọn trái 
chuối còn màu xanh thẩm quả đã lớn, 
chuối đã đạt đủ độ già, nhận biết bằng 
cách nhìn trái chuối sẽ tròn sát cạnh, 
căng da, khi chuối vẫn còn các gờ cạnh 
thì chuối còn non và sẽ không đảm bảo 
cho việc sấy.

Cảm quan chuối: Chuối phải đảm 
bảo không có ký sinh trùng, không có 
các dấu hiệu hư hỏng, sạch gốc không bị 
biến dạng hay bị nứt và không có mùi hôi.

b. Yêu cầu về kích cỡ
Kích cỡ của chuối, chiều dài của 

quả được xác định bằng đường cong 
ngoài từ đầu núm đến đầu cuống quả 
chỗ kết thúc của thịt quả, và đường kính 
được xác định kích thước lớn nhất của 
quả chuối theo mặt cắt ngang. Quả để 
làm chuẩn để xác định chiều dài và độ 
lớn là:

- Đối với nải, lấy quả ở giữa nằm 
trên hàng ngoài cùng của nải;

- Đối với chùm quả, quả nằm gần 
với chỗ cắt của nải nằm ở hàng ngoài 
cùng của chùm.

- Chiều dài tối thiểu đối với chuối sấy 
không được nhỏ hơn 12 cm và đường 
kính của quả không nhỏ hơn 3 cm.

- Chiều dài tối thiểu sau khi bóc vỏ 
không được nhỏ hơn 10 cm và đường 
kính của quả không được nhỏ hơn 3 cm

Phương pháp giấm chín chuối tự 
nhiên: 

	 Trong quá trình sản xuất cần phải 
cân đối nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu 
sản xuất của nhà máy. Vì vậy cần phải 
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lựa chọn chuối xanh và làm chín chuối 
theo nhu cầu bằng các phương phám 
giấm chín.

Việc giấm chín chuối có ảnh hưởng 
rất lớn đến quá trình sấy sau này nên 
đòi hỏi cần phải đảm bảo về độ chín 
của chuối khi giấm. Độ chín của chuối 
nguyên liệu là một yếu tố quyết định đến 
chất lượng chuối sấy. Có nhiều cách 
xác định độ chín, trong đó cách xác định 
theo màu vỏ là phổ biến nhất. Trong chế 
biến hoặc ăn tráng miệng chuối thường 
được dùng theo 3 độ chín sau đây:

+ Vỏ vàng hai đầu xanh vị ngọt đậm 
đà, hơi chát, hơi cứng, chưa thật thơm, 
vỏ còn chắc, chuối có hàm lượng đường 
axit cực đại, còn có tinh bột và tanin.

+ Vỏ vàng hoàn toàn vị ngọt, độ 
chát giảm, thơm,vỏ dễ bóc. Đường và 
axit bắt đầu giảm, tinh bột và tamin còn ít.

+ Vỏ vàng có màu chấm nâu vị 
ngọt, thơm, không chát, mềm vỏ dễ gãy. 
Đường, axit hữu cơ giảm, tinh bột hầu 
như không còn, tamin còn rất thấp.

Giấm chuối bằng nhiệt: Là 
phương pháp giấm chuối truyền thống. 
chuối được giấm chín bằng cách cắt rời 
các nải chuối khỏi buồng, xếp các nải 
chuối  một ngày cho khô nhựa, rồi chất 
vào trong lu, chum lại. Nhiệt độ từ những 
cây hương trong lu, chum làm chuối chín 
sau 3 – 4 ngày. Số lượng hương ít hay 
nhiều tùy nhiệt độ khi trời và khối lượng 
chuối trong lu, chum. 

Giấm chuối bằng máy ở nhiệt độ 
thấp: chuối được thu hoạch ở độ chín 
3/4. Quả chuối lúc này sát cạnh, căng 
da, tâm ruột chuối ửng vàng. Cắt các 
nải chuối bằng dao cong chuyên dùng 
và cho chuối lăn ngay vào thùng nước 
có fluor cho sạch nhựa và sát khuẩn 5 
-10 phút. Vớt chuối ra để ráo ở 16 – 20 
oC và cho chuối ủ vào giấm của máy 
Ethylene Generator. Chuối được làm 
mất màu xanh bằng cách cho cồn 95 oC 

vào máy khoảng 2 – 5ml, chỉnh chế độ 
máy tạo khí ethylene thích hợp. Ủ giấm 
chuối được giữ kín cửa, có quạt đối lưu 
giúp phân bố đều dòng khí, nhiệt độ và 
độ ẩm trong tủ ethylene ra ngoài, chấm 
dứt giai đoạn giấm chín.

	 Tuy nhiên, vì điều kiện thực tế và 
để người dân dễ thực hiện nhóm nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp giấm chín 
chuối tự nhiên bằng cách giấm chuối 
bằng nhiệt trong phòng kín và dùng bạt 
để giấm.

Phương pháp giấm chín chuối 
được thực hiện như sau:

B1: Chuối sau khi được thu mua, 
lựa chọn kỹ được đưa vào buồng kín 
hoặc phủ bạt lên trên với mục đích Khi 
phủ bạt hoặc để buồng kín sẽ giúp tăng 
nhiệt độ, độ ẩm khi chuối hô hấp và 
tăng nồng độ khí ethylen giúp chuối chín 
nhanh hơn.

B2: Đặt 2-3 nãi chuối đã chín vào 
buồng hoặc nơi phủ bạt để giấm chúng 

với chuối xanh đều này giúp tăng nồng 
độ khí Ethylen trong buồng giấm chuối.

B3: Đóng kín buồng hoặc đậy kín 
bạt và theo dõi nhiệt độ và độ ẩm. Khi 
giấm chuối trong quá trình này chuối 
sẽ hô hấp giúp làm tăng nhiệt độ trong 

Hình 5: Chuối được phủ bạt để giấm chín
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buồng nên sau 7-8 tiếng nhiệt độ trong 
buồng giấm chuối sẽ tăng lên đến 37-38 
oC độ ẩm đạt mức trên 90% ta tiến hành 
giấm từ 3-4 ngày tùy theo độ già của 
chuối (Ở đây chúng tôi sử dụng buồng 
sấy để giấm chin nên có thể theo dõi 
được nhiệt độ và độ ẩm của quá trình).

	 B4: Kiểm tra chuối và lấy ra: Chuối 
được xem là đã đạt khi đảm bảo được 
các yêu cầu sau: Vỏ chuối đã chuyển 
toàn bộ về màu vàng, một số buồng sẽ 
chín hơn và xuất hiện một vài nốt thâm 
đen thì chuối lúc đó đã đạt về độ chín. 
Tuyệt đối không lấy các nãi còn có màu 
vàng xanh vì khi chuối không đạt đủ độ 
chín thì hàm lượng đường axit cao, còn 
nhiều tinh bột và tanin sẽ xảy ra trường 
hợp sản phẩm sau sấy sẽ có vị chát, 
chua và màu sắc không đồng nhất.

3. Quy trình sơ chế nguyên liệu 
sau giấm chín

Chuối sau khi giấm chín sẽ được 
sơ chế bằng cách lột vỏ và loại bỏ hết 

tinh bột và lớp tanin ở bên 
ngoài quả chuối để tránh 
trường hợp chuối sẽ bị 
chát sau khi sấy. nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành 
thử nghiệm bằng cách 
ngâm chuối vào 2 dung 
dịch gồm 

- Dung dịch axit 
Clohydric HCl với nồng 
độ 0.05%

- Dung dịch axit 
acetic CH3COOH với 
nồng độ 0.0025% (với 2 
lít axitacetic  5% pha với 
40 lít nước R.O)

	Mặc dù việc sử 
dụng axit acetic cho thời 
gian loại bỏ lớp bột lâu 
hơn nhưng về mặt an 
toàn trong thực phẩm thì 
axit acetic đảm bảo hơn 
axit Clohydric nên ta dùng 
dung dịch dấm ăn bán 

ngoài thị trường với nồng độ 5 % và với 
40 lít nước ta sử dụng 2 lít dấm ăn tương 
đương với 4 chai dấm ăn loại 500ml. (có 
thể sử dụng nước cốt từ quả chanh để 
thay thế).

Ta có thể tóm tắt quy trình sơ chế 
chuối quả như sau: 

Bước 1: Sau khi giấm chín chuối ta 
tiến hành cắt chuối thành từng quả sau 
đó rửa chuối bằng nước sạch.

Bước 2: Loại bỏ vỏ chuối giữ lại lõi 
chuối bên trong, khi sơ chế chú ý phải 
loại bỏ 2 đầu (tút) của quả chuối vì khi 
sấy khi nó sẽ gây chát cho sản phẩm.

Bước 3: Pha dung dịch axit acetic 
vào các xô chậu với tỉ lệ pha 40 lít nước 
với 02 lít dung dịch axit acetic 5%.

Bước 4: Ngâm chuối đã được lột 
vỏ và sơ chế vào dung dịch (chú ý chuối 
phải ngập hoàn toàn trong dung dịch) ta 
tiến hành ngâm trong 15-20 phút. 

Hình 6: Chuối sắp đạt (hình bên trái),  chuối đã đạt độ 
chín (hình bên phải)
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Bước 5: Vớt chuối qua nước R.O 
sạch và tiến hành rửa chuối, trong quá 
trình rửa bằng nước sạch phải ma sát 
quả chuối bằng tay để loại bỏ hết lớp bột 
của quả chuối. 

Bước 6: Sau khi sơ chế chuối ta 
tiến hành ép chuối bằng thiết bị chuyên 
dụng hoặc bàn ép thủ công với độ dày 
sản phẩm từ 8mm-10mm. Chú ý bước 
này chỉ áp dụng đối với sản phẩm chuối 
ép nguyên quả.  

Bước 7: Tiến hành xếp chuối lên 
khay sấy để đưa vào máy sấy.

Quy trình sấy chuối quả:
Quá trình sấy chuối với các phương 

thức sấy khác nhau sẽ có những tác 
động nhất định đến chất lượng của quả 
chuối với những phản ứng tạo thành 
melanoidin, caramen, những phản ứng 
oxy hóa và polyme hóa các hợp chất 
polifenol, phân hủy vitamin và biến đổi 
chất màu. 

Hàm lượng vitamin trong chuối 
quả sấy thường thấp hơn trong chuối 
quả tươi vì chúng bị phá hủy một phần 
trong quá trình sấy và xử lý trước khi 
sấy. trong các vitamin thì axit ascobic và 
carotene bị tổn thất là do quá trình oxy 
hóa. Riboflavin nhạy cảm với ánh sáng, 
còn thiamin bị phá hủy bởi nhiệt và sunfit 
hóa. Để tránh hoặc làm chậm các biến 

đổi không thuận nghịch ấy, cũng như 
tạo điều kiện để ẩm thoát ra khỏi chuối 
quả một cách dễ dàng, cần có chế độ 
thích hợp cho từng loại sản phẩm.

Nhiệt độ sấy càng cao thì tốc độ 
sấy càng nhanh, quá trình càng có hiệu 
quả cao. Nhưng không thể sử dụng 
nhiệt độ sấy cao cho sấy chuối quả vì 
chuối quả là sản phẩm chịu nhiệt kém. 
Trong môi trường ẩm, nếu nhiệt độ cao 
hơn 60oC thì protein đã bị biến tính. Trên 
90oC thì fructoza bị caramen hóa, các 
phản ứng tạo ra melanoidin, polime hóa 
các hợp chất cao phân tử xảy ra mạnh. 
Còn ở nhiệt độ cao hơn nữa, chuối quả 
có thể bị cháy. Vì vậy, để sấy chuối quả 
thường dùng chế độ sấy ôn hòa, nhiệt 
độ sấy không quá cao.

	 Ở đây nhóm nghiên cứu Sử dụng 
máy sấy bơm nhiệt với nhiệt độ sấy từ 
15-70oC và máy sấy có 3 chế độ sấy 
khác nháu gồm:

Chế độ Heat Dry: Sấy nhiệt không 
tách ẩm (nhiệt cao hơn nhiệt môi trường 
bên ngoài)

Chế độ Heat Dry+moisture 
separator:  Sấy nhiệt và tách ẩm 

Chế độ Cool Dry: Sấy ở nhiệt độ 
thấp (dưới nhiệt độ môi trường) 

Sau quá trình bố trí thí nghiệm để 
thử nghiệm ở nhiều chế độ khác nhau 

Hình 7: Sơ chế chuối quả và ngâm chuối vào dung dịch dấm ăn
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chúng tôi đã đưa ra quy trình thử nghiệm 
với các thông số như sau:

Chế độ sấy: 
03 chế độ sấy khác nhau gồm:
Chế độ Heat Dry: Sấy nhiệt không 

tách ẩm (nhiệt cao hơn nhiệt môi trường 
bên ngoài)

Chế độ Heat Dry+moisture 
separator:  Sấy nhiệt và tách ẩm 

Chế độ Cool Dry: Sấy ở nhiệt độ 
thấp (dưới nhiệt độ môi trường) 

Với nhiệt độ sấy nhỏ hơn 70oC và 
thời gian sấy 30 tiếng.

	 Tỷ lệ thu hồi sản phẩm: (Tỉ lệ đã 
được quy đổi với cùng một đơn vị khối 
lượng)

Ta có thể hình dung như sau: Với 
100 kg chuối nguyên buồng sẽ còn lại 
67 kg chuối sau sơ chế và còn lại 20 kg 
chuối sấy đạt tiêu chuẩn

Quy trình sấy:
Bước 1: Xếp chuối vào khay sấy, 

chú ý nên lót 1 lớp lưới ở khay sấy để 
tránh trường hợp chuối sau khi sấy khô 
dính trên khay sấy khó lấy ra, khi xếp 
phải để các trái chuối không được dính 
nhau vì khi sấy khô khi ách chuối ra sẽ 
làm hư lớp bao bên ngoài quả chuối.

Bước 2: Đưa các khay sấy vào bên 

trong máy sấy.
Bước 3: Khởi động máy sấy và cài 

đặt các thông số và chế độ sấy theo quy 
trình.

Bước 4: Sau khi kết thúc quá trình 
sấy ta tiến hành lấy ra.

Đóng gói và thời gian bảo quản:
Chuối sau khi được lấy ra sẽ được 

đóng gói bằng bao hút chân không tiến 
hành xếp chuối với khối lượng tuỳ kích 

thước bao.
Sau khi đóng gói nhóm nghiên cứu 

đã kiểm nghiệm và thử nghiệm vì sản 
phẩm chuối không sử dụng chất bảo và 
độ ẩm sản phẩm từ 12 - 14% nên thời 
gian sử dụng tốt nhất trong 5 tháng và 
tối đa 6 tháng trong đều kiện bảo quản ở 
nhiệt độ bình thường, tránh tiếp xúc trực 
tiếp với ánh nắng mặt trời.

IV. Kết luận:
Khi ứng dụng công nghệ sấy bơm 

nhiệt vào chế biến nông sản sẽ giúp 

Bước Nhiệt 
độ

Độ 
ẩm 
(%)

Thời 
gian Chế độ

Bước 1 70 40 15h00m Heat Dry 
+ Moisture

Bước 2 70 10 15h00m Heat Dry 
+ Moisture

Bước 3 30 10 0h30m Cool Dry

Thông số sấy cơ bản như sau (áp dụng với 
máy sấy bơm nhiệt hãng KinKai):

Chuối nguyên 
buồng

Chuối sau 
sơ chế Chuối sấy

4,95 3,3 1

Hình 8: Xếp chuối vào khay sấy

Hình 9: Sản phẩm chuối sấy từ dự án
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nâng cao chất lượng, giá trị cho sản 
phẩm nông nghiệp, tăng thời gian bảo 
quản và nâng cao giá trị kinh tế, cụ thể:

- Giảm chi phí trong việc sấy bảo 
quản sản phẩm so với các phương pháp 
sấy công nghiệp khác.

- Giúp người nông dân không còn 
phụ thuộc vào mùa vụ cũng như tăng 
thời gian bảo quản nông sản sau thu 
hoạch, từ đó có thể giảm sự phụ thuộc 
vào việc bị ép giá nông sản khi được 
mùa và thời gian bảo quản nông sản 
sau thu hoạch là rất ngắn.

- Nhân rộng mô hình, chuyển giao 
công nghệ cho người dân và doanh 
nghiệp giúp mô hình phát triển để giải 
quyết đầu ra ổn định cho cây chuối 
Quảng Trị. 

- Sản phẩm khi có đầu ra ổn định 
sẽ khuyến khích người dân học tập làm 
theo và mở rộng quy mô trồng chuối 
đạt chuẩn, cung cấp nguyên liệu cho 
các doanh nghiệp đã được chuyển giao 
công nghệ giúp người dân tăng thu nhập 
và đầu ra ổn định cho nông sản. 

- Thúc đẩy sự sáng tạo, tìm hiểu, 
nghiên cứu khoa học, làm chủ công 
nghệ, thiết bị trong đội ngũ cán bộ công 
chức viên chức của Trung tâm Nghiên 
cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN.

Hiện nay, quy trình đã được chuyển 
giao cho công ty TNHH GREEN GLOBE 
(Công ty TNHH MTV Khương Tuyển 
trước đây) có trụ sở nhà xưởng chế biến 
tại thị trấn Lao Bảo. Bước đầu triển khai 
ứng dụng công nghệ đã cho thấy hiệu 
quả về chất lượng và kinh tế rõ ràng so 
với công nghệ sấy bằng lò hơi mà doanh 

nghiệp sử dụng trước đây. Hy vọng trong 
thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ 
Quảng trị sẽ chuyển giao và nhân rộng 
công nghệ cho nhiều doanh nghiệp và 
ứng dụng công nghệ để chế biến nhiều 
loại nông sản hơn nữa góp phần nâng 
cao chất lượng và giá trị kinh tế cho sản 
phẩm từ nông sản của tỉnh nhà./.

T.N.T 

Sản phẩm chuối sấy dẻo của Công ty 
TNHH GREEN GLOBE

Sản phẩm ứng dụng công nghệ sấy
bơm nhiệt
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Ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc sử 
dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi 

cung ứng sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê 
tại tỉnh Quảng Trị 

KS. Nguyễn Đình Tĩnh, CN. Đặng Hà My, KS. Lê Anh Hoàng
Hợp tác xã Nông nghiệp Số

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cà phê và hồ tiêu là những sản 

phẩm chủ lực của Việt Nam được thị 
trường thế giới ưa chuộng trong nhiều 
năm trở lại đây, mang lại nhiều triển vọng 
kinh tế tích cực. Tính đến hết năm 2021, 
cà phê Việt Nam có mặt ở 80 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, sản lượng chiếm 14,2% 
thị trường xuất khẩu cà phê toàn cầu, 
xếp vị trí thứ hai trên thế giới về lượng cà 
phê xuất khẩu, chỉ sau Brazil. Kim ngạch 
xuất khẩu cà phê đạt trên 3 tỉ USD (năm 
2021) và tiệm cận mục tiêu 4 tỉ USD 
(năm 2022), chiếm 15% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông sản (Hiệp hội cà 
phê Việt Nam, 2021). Đối với mặt hàng 
hồ tiêu, từ năm 2001 đến nay, Việt Nam 
luôn luôn chiếm ngôi vị số 1 thế giới về 
số lượng xuất khẩu chiếm 35% thị phần 
thế giới và có mặt trên 100 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, chất lượng hồ tiêu Việt 
Nam ngày càng được nâng cao nhờ gia 
tăng tỷ trọng xuất khẩu hồ tiêu đã qua 
chế biến. Việt Nam đã xuất khẩu hồ tiêu 
đến hơn 110 quốc gia với sự tham gia 
của hơn 200 doanh nghiệp xuất khẩu 
(Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 2021).

Với mục tiêu cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng 
nông thôn mới. Ngành Nông nghiệp tỉnh 
Quảng Trị tập trung phát triển các sản 

phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh 
tranh của tỉnh, trong đó có sản phẩm cà 
phê gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị. Các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp 
tác (THT) là đầu mối và là hạt nhân kết 
nối giữa nông dân với Doanh nghiệp, 
thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản 
trên địa bàn. Nhiều mô hình liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị đã được triển khai 
mang lại hiệu quả tích cực, cụ thể như: 
Thiết lập chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 
cà phê chất lượng cao như: Công ty giải 
pháp cà phê việt (Shin Coffee), Chuỗi 
cà phê Hội An Roastery, PunCoffee tại 
Hướng Hóa… tạo nguồn thu nhập chính 
cho hơn 8.000 hộ gia đình trồng cà phê 
trên địa bàn (Báo Quảng Trị, 2021). Bên 
cạnh cà phê, hồ tiêu Quảng Trị cũng nổi 
tiếng trong cả nước bởi hạt có dung trọng 
cao, chất lượng sản phẩm tốt và đã có 
được chỉ dẫn địa lý trên bản đồ sản xuất 
hồ tiêu của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện 
nay hồ tiêu gặp khó khăn trong vấn đề 
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
dẫn đến giá cả bấp bênh. Trên địa bàn 
tỉnh mới có 03 cơ sở thu mua, chế biến, 
tiêu thụ của Công ty Cổ phần Tổng công 
ty Thương mại Quảng Trị, HTX Hồ tiêu 
Vĩnh Linh, HTX Hồ tiêu Cùa đang ở quy 
mô nhỏ, chủ yếu là người trồng tự sản 
xuất và tiêu thụ tự do trên thị trường hoặc 
bán cho các thương lái, các đại lý trung 
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gian. Mặc dù chất lượng tiêu Quảng Trị 
được đánh giá cao, nhưng hiện nay vẫn 
tiêu thụ trong nước là chủ yếu, mới có 
một số ít sản phẩm tiêu đen, tiêu trắng, 
tiêu ngũ sắc được xuất khẩu ủy thác để 
tiêu thụ ở một số thị trường nước ngoài 
như Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ, nhưng 
số lượng không đáng kể.

Để khẳng định chất lượng, thương 
hiệu sản phẩm trên thị trường, cần 
nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công 
nghệ hỗ trợ trong việc truy xuất nguồn 
gốc giúp cơ sở sản xuất (CSSX) quản trị 
tốt hơn hoạt động sản xuất, chuỗi cung 
ứng, quảng bá thương hiệu, quy trình 
sản xuất sản phẩm đến người tiêu dùng 
một cách đầy đủ và minh bạch. Vậy nên, 
công nghệ blockchain (chuỗi khối) được 
xem là một trong những lựa chọn ưu tiên, 
kết hợp với các giải pháp về phần mềm 
ứng dụng. Công nghệ blockchain được 
xem là công cụ hiệu quả trong việc giải 
quyết sự phức tạp của các chuỗi cung 
ứng thực phẩm liên quan nhiều đến các 
bên khác nhau từ nông dân, nhà sản 
xuất, chế biến, vận chuyển, phân phối và 
đến tận người tiêu dùng. Việc áp dụng 
công nghệ blockchain được kỳ vọng phát 
triển rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp 
nhờ khả năng truy vết  thành phần, quy 
trình các sản phẩm nông nghiệp, kiểm 
soát được thông tin của sản phẩm, và 
tránh bị giả mạo thương hiệu. Qua đó 
người tiêu dùng yên tâm hơn trong việc 
sử dụng các sản phẩm nông nghiệp có 
chất lượng đảm bảo an toàn.

II. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRUY 
XUẤT NGUỒN GỐC VÀ CÔNG NGHỆ 
BLOKCHAIN TRONG TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC

2.1. Giới thiệu chung về truy 
xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc là khả năng 
theo dõi nhận diện được một đơn vị sản 
phẩm qua từng công đoạn của quá trình 

sản xuất, chế biến và phân phối (Codex 
Alimentarius). Nguyên tắc thực hiện việc 
truy xuất nguồn gốc: Một bước trước – 
một bước sau, có nghĩa là cơ sở phải lưu 
giữ thông tin để đảm bảo khả năng nhận 
diện được cơ sở sản xuất, kinh doanh/
công đoạn sản xuất trước đó và cơ sở 
sản xuất, kinh doanh/công đoạn sản xuất 
tiếp theo sau trong quá trình sản xuất, 
chế biến và phân phối đối với một sản 
phẩm được truy xuất. Tiêu chuẩn ISO 
22005:2007 yêu cầu đối với việc thiết kế 
và triển khai hệ thống truy xuất nguồn 
gốc thức ăn, thực phẩm phải cho phép 
xác định nguồn gốc ở bất kỳ bước nào 
trong chuỗi thực phẩm. Do vậy, khi triển 
khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, giúp 
giảm phạm vi thu hồi thực phẩm khoảng 
50% và thậm chí lên đến 95% khi xảy ra 
các sự cố mất an toàn (Rini Banerjee, 
ITC Intern và Hema Menon, 2015). Điều 
này hạn chế đáng kể sự lãng phí thực 
phẩm so với việc không có các hệ thống 
xác định nguồn gốc cần thiết.

Các đặc điểm cơ bản của hệ thống 
truy xuất nguồn gốc gồm: (1) Xác định 
các đơn vị/lô của tất cả thành phần và 
sản phẩm; (2) Ghi nhận thông tin về 
thời gian, địa điểm di chuyển hoặc bất 
kỳ sự thay đổi nào về tính chất; (3) Hệ 
thống liên kết các dữ liệu và chuyển tất 
cả thông tin xác định nguồn gốc có liên 
quan của sản phẩm tới các bước xử 
lý tiếp theo (Yolanda Pico, 2005). Xuất 
phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động sản 
xuất, quản lý nhà nước và sự phát triển 
mãnh mẽ của công nghệ thông tin trong 
hai thập kỷ qua, đã có nhiều quốc gia 
trên thế giới áp dụng hiệu quả hệ thống 
truy xuất nguồn gốc điện tử sử dụng 
công nghệ blockchain.

Một số dự án truy xuất nguồn gốc 
có sử dụng công nghệ blockchain như: 
Tại Nepal, dự án truy xuất nguồn gốc 
từ trang trại đến tách cà phê bằng ứng 
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dụng Agriclear do hai tổ chức Rumsan 
Associates  và  Alpine Coffee Estate 
triển khai để theo dõi mọi hoạt động từ 
sản xuất cà phê đến giao hàng trên thị 
trường bằng nền tảng ứng dụng dựa 
trên blockchain do Rumsan phát triển 
(AgriClear.io, 2021). Khách hàng có 
thể xem tất cả thông tin của chuỗi cung 
ứng cà phê (nhật ký canh tác, khu vực 
trồng, đơn vị trồng, sơ chế, chế biến, 
vận chuyển, phân phối…). Ethiopia là 
quốc gia nổi tiếng với cà phê Arabica, 
công nghệ blockchain ứng dụng trong 
quản lý chuỗi cung ứng cà phê xanh 
Ethiopia được ứng dụng để cải thiện 
khả năng truy xuất nguồn gốc và tính 
minh bạch chuỗi cung ứng. Công nghệ 
sổ cái phân tán được sử dụng để phân 
phối bản ghi các giao dịch cà phê cho 
những người tham gia mạng lưới (Thin 
Lei Win, 2019). Ví dụ khác, IBM đã phát 
triển  Food Trust (IBM, 2020), một hệ 
thống sử dụng blockchain để cải thiện 
khả năng truy xuất nguồn gốc trong 
chuỗi thực phẩm với hai sáng kiến ​​Live 
Farmer Connect (nhằm mục đích loại 
bỏ sự kém hiệu quả trong quản lý chuỗi 
cung ứng, hướng đến việc giảm thiểu 
chi phí ở khâu trung gian trong chuỗi để 
mang lại nhiều giá trị hơn cho nông dân) 
và iFinca (đảm bảo chi trả tốt hơn cho 
các nhà sản xuất bằng cách nắm giữ 
toàn bộ chuỗi cung ứng). IBM cũng có 
ứng dụng khác ‘Thank my Farmer’, cho 
phép người tiêu dùng theo dõi hành trình 
cà phê của họ từ cây trồng đến tách cà 
phê, đồng thời quyên góp trực tiếp cho 
cộng đồng và dự án môi trường tại khu 
vực nông trại để tạo ra sự khác biệt cho 
cộng đồng đang phát triển. TATA Coffee 
là thương hiệu có tiếng tại Ấn Độ, thực 
hiện đánh số và ghi lại về chủng loại và 
địa điểm trồng gần 1,8 triệu cây tiêu, 
từng cây tiêu đều có thể được truy xuất 
ngay tại nơi mà chúng được trồng, điều 

này cho phép người tiêu dùng biết chính 
xác nguồn gốc về sản phẩm mà mình 
sử dụng.

Nedspice có trụ sở chính đặt tại 
Hà Lan và có 2 chi nhánh đặt tại Ấn Độ 
và Việt Nam, ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc đối với các sản phẩm gia vị bằng 
giải pháp Food Traceability. Giải pháp 
đã mang lại những câu chuyện về sản 
phẩm (Nedspice, 2022). Ví dụ về quy 
trình truy xuất nguồn gốc của Nedspice 
tại Việt Nam đối với sản phẩm hạt tiêu 
đen: Từ một nông hộ à Doanh nghiệp 
thu mua à Nhà máy chế biến à Nhà kho 
của người mua được đặt tại Phần Lan. 

Như vậy, truy xuất nguồn gốc cần 
phải được thực hiện bài bản, nghiêm túc, 
tối thiểu ngay từ bước sản xuất nguyên 
liệu. Xu hướng thị trường trong nước 
và quốc tế ngày càng yêu cầu khắt khe 
nên các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà 
sản xuất cần chú trọng đến vấn đề này. 
Đối với Việt Nam, nông sản là một trong 
những mặt hàng chủ lực cho xuất khẩu, 
có số lượng lớn các doanh nghiệp, HTX 
nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, 
hoặc cung ứng nông sản trực tiếp cho 
các doanh nghiệp xuất khẩu, vì thế cần 
thực hiện truy xuất nguồn gốc thật chặt 
chẽ.

2.2. Các quy định, chính sách 
về hoạt động truy xuất nguồn gốc tại 
Việt Nam

Hiện nay truy xuất nguồn gốc được 
quy định cụ thể ở nhiều lĩnh vực, nhiều 
Bộ ngành quản lý khác nhau. Một số quy 
định nhà nước về truy xuất nguồn gốc 
liên quan đến các sản phẩm nông sản 
như: Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BNNPTNT ngày 18/5/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông 
tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu 
hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản 
không bảo đảm an toàn, từ Thông tư số 
74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 
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và Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT 
ngày 29/5/2017 (bản sửa đổi, bổ sung 
thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT) quy 
định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi 
và xử lý thực phẩm nông lâm sản không 
bảo đảm an toàn; trách nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình 
sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm 
sản và các cơ quan liên quan. Nguyên 
tắc truy xuất nguồn gốc: (1) Cơ sở phải 
thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc 
theo nguyên tắc một bước trước - một 
bước sau để bảo đảm khả năng nhận 
diện, truy tìm một đơn vị sản phẩm tại 
các công đoạn xác định của quá trình 
sản xuất kinh doanh sản phẩm; (2) 
Thông qua các hệ thống truy xuất nguồn 
gốc, cơ sở phải đưa ra thông tin cần 
xác định đã được lưu giữ về cơ sở cung 
cấp nguyên liệu và cơ sở tiếp nhận sản 
phẩm trong suốt quá trình sản xuất của 
cơ sở; (3) Sản phẩm sau mỗi công đoạn 
phải được dán nhãn hoặc được định 
dạng bằng một phương thức thích hợp 
để dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Đối với hoạt động sản xuất trong 
nước, thông tin tối thiểu phải lưu trữ cho 
mục đích truy xuất tại mỗi cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm 
sản trong nước:

Đối với lô hàng nhận: Tên, địa chỉ 
và mã số (nếu có) của cơ sở cung cấp 
lô hàng; thời gian, địa điểm giao nhận; 
thông tin về lô hàng (tên/chủng loại, khối 
lượng, mã số nhận diện);

Đối với lô hàng sản xuất: Thông tin 
về lô hàng sản xuất tại từng công đoạn 
(thời gian sản xuất, tên/chủng loại, khối 
lượng, mã số nhận diện lô hàng/mẻ 
hàng);

Đối với lô hàng giao: Tên, địa chỉ 
và mã số (nếu có) của cơ sở tiếp nhận 
lô hàng; thời gian, địa điểm giao nhận; 
thông tin về lô hàng (chủng loại, khối 
lượng, mã số nhận diện);

Thông tin tối thiểu phải lưu trữ cho 
mục đích truy xuất tại mỗi cơ sở nhập 
khẩu thực phẩm nông lâm sản, ngoài 
các thông tin trên: Cơ sở phải lưu trữ 
thêm thông tin về cơ sở sản xuất, nước 
xuất khẩu.

Đề án quản lý truy xuất nguồn gốc 
(Chính phủ, 2019) đưa ra các nhiệm vụ 
và giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa; xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc thống nhất 
trong cả nước; nghiên cứu áp dụng các 
công nghệ mới để nâng cao hiệu quả 
hoạt động truy xuất nguồn gốc; thúc đẩy 
hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
truy xuất nguồn gốc; thiết lập, xây dựng, 
vận hành cổng thông tin truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Việc 
triển khai thực hiện kế hoạch truy xuất 
nguồn gốc tại địa phương, tuân thủ các 
nguyên tắc truy xuất nguồn gốc vừa 
đảm bảm hiệu quả, vừa là căn cứ để có 
thể liên thông hệ thống truy xuất nguồn 
gốc các tỉnh với cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc quốc gia.

2.3. Tổng quan về công nghệ 
blockchain 

Blockchain lần đầu tiên được xuất 
hiện và miêu tả như là một yếu tố cơ bản 
và thiết yếu của đồng tiền điện tử Bitcoin 
(Andreas Sendros, et all, 2022). Ý tưởng 
này đã chứng tỏ được sự thành công và 
được quản lý để thay đổi mô hình trung 
tâm, mang lại một số ưu điểm tuyệt đối 
so với những nền tảng công nghệ khác 
như sự minh bạch, khả năng phân cấp, 
khả năng truy cập, quyền tự chủ và tính 
bất biến. Trong ứng dụng ban đầu với 
tiền điện tử Bitcoin, blockchain cho phép 
người dùng chỉ được dùng một chức 
năng duy nhất đó là trao đổi tiền điện 
tử. Tuy nhiên đến năm 2015, công nghệ 
này đã thay đổi một cách nhanh chóng 
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với sự hình thành của Ethereum – một 
nền tảng blockchain phi tập trung thiết 
lập một mạng ngang hàng thực thi và 
xác minh mã ứng dụng một cách an 
toàn, được gọi là hợp đồng thông minh. 
Thông qua hợp đồng thông minh, những 
ứng dụng phi tập trung sẽ cho phép giao 
dịch xảy ra giữa các tổ chức mà không 
cần bên thứ 3 can thiệp bởi khi đã hệ 
thống này hoạt động dựa trên cơ chế 
đồng thuận, hiểu đơn giản là những 
thông tin khi muốn được đưa vào hệ 
thống hay ai đó muốn chỉnh sửa thông 
tin thì cần phải được sự đồng thuận từ 
các đối tượng tham gia chuỗi khối và 
những thông tin thay đổi này sẽ được 
nối vào những khối tiếp theo. Như với 
hệ thống public nơi mà bất kỳ ai cũng 
đều có thể tham gia, sự tin tưởng trong 
mạng lưới này gần như không có và do 
đó cơ chế đồng thuận sẽ phải hoạt động 
nặng hơn cùng với một số thuật toán hỗ 
trợ như Proof-of-Work (PoW) và Proof-
of-Stake (PoS) được sử dụng để cung 
cấp khả năng chịu lỗi và bảo mật. Điều 
này sẽ dẫn đến tốc độ giao dịch, thanh 
toán chậm hơn. Trong khi đó, với hệ 
thống private hay permissioned, tất cả 
những người tham gia đều đã biết vai 
trò của mình vậy nên sự tin tưởng được 
tạo ra ngay từ đầu và cơ chế động thuận 
được áp dụng hiệu quả hơn và do đó tốc 
độ giao dịch cũng nhanh hơn. 

Hiện nay, blockchain được phân 
ra làm hai nhánh ứng dụng chính 
(Agridential, 2021):

Thứ nhất, ứng dụng công nghệ 
blockchain để trực tiếp tạo ra các tài sản 
số, tài sản mã hóa, hay hiểu đơn giản là 
trong các giao dịch, tìm kiếm (đào) tiền 
mã hóa thông qua các giải thuật về bằng 
chứng công việc (PoW).

Thứ hai, các doanh nghiệp sẽ tích 
hợp công nghệ blockchain để nâng cấp 
các hệ thống thông tin quản lý hiện có 

của mình. Công nghệ này hiện nay được 
ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như kế 
toán, ngân hàng, y tế, trò chơi điện tử, 
bán lẻ và tiêu dùng nhanh, viễn thông…

Bài báo này sẽ giới thiệu về giải 
pháp phần mềm có sử dụng công nghệ 
blockchain (Blockchain Private kết hợp 
với giải thuật hỗ trợ Proof-of-Work 
(PoW)) trong ngành nông nghiệp, thực 
phẩm và đặc biệt là chuỗi cung ứng các 
sản phẩm nông nghiệp.

III. GIẢI PHÁP TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 
BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ 
CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM HẠT 
TIÊU VÀ HẠT CÀ PHÊ TẠI TỈNH QUẢNG 
TRỊ                                                                         

3.1. Hiện trạng hoạt động quản 
lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc

Mặc dù truy xuất nguồn gốc được 
thể hiện rõ trong các quy định nhà nước 
như phân tích ở mục 2.2 nhưng hiện nay, 
truy xuất nguồn gốc vẫn đang bị hiểu sai. 
Rất nhiều sản phẩm được bày bán ở 
các siêu thị có gắn mã QR, được quảng 
bá là có truy xuất nguồn gốc nhưng thực 
tế đó chỉ là truy xuất thông tin, thông tin 
sơ sài và chưa đủ dữ liệu để truy vết. Mã 
QR hiện nay được ứng dụng rất nhiều 
trong hoạt động thường ngày: Thanh 
toán, truy nhập trực tuyến, mã hóa ký tự, 
mã hóa đường dẫn, mã hóa tài khoản, 
kiểm kê hàng hóa,… trong đó phương 
pháp truy xuất nguồn gốc đang sử dụng 
phương thức mã hóa ký tự bằng đường 
dẫn Url, thông qua việc quét mã người 
tiêu dùng có thể truy nhập vào được dẫn 
Url để xem thông tin sản phẩm… Do đó, 
việc triển khai truy xuất nguồn gốc điện 
tử không chỉ là phương thức mã hóa 
đường dẫn QR, mà còn cả hệ thống dữ 
liệu để thu thập, quản lý thông tin, cá 
biệt hóa thông tin cho từng lô hàng hóa 
để người tiêu dùng biết được nguồn gốc 
sản phẩm.
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Kết quả khảo sát tại Công ty TNHH 
Pun Coffee và Hợp tác xã nông nghiệp 
dịch vụ hồ tiêu Cùa cho thấy quy trình 
sản xuất và cung ứng sản phẩm ra thị 
trường hiên nay khá rõ ràng.

Tuy nhiên mô hình truy xuất nguồn 
gốc hiện tại đang áp dụng chưa phù 
hợp, cụ thể như sau:

Nếu triển khai bằng cách thức trên 
rất dễ xảy ra các vấn đề như: Dán nhầm 
tem, thông tin không được ai kiểm chứng 
và chịu trách nhiệm, lãng phí tem, CSSX 
không chủ động quản lý thông tin nên rất 
bất cập khi có sự thay đổi nội dung,… 
Bên cạnh đó, hoạt động truy xuất nguồn 
gốc của các CSSX đều không có hoạt 
động ghi chép bằng nhật ký điện tử nên 
gây khó khăn cho chính công tác quản lý 
sản xuất của CSSX cũng như việc truy 
xuất nguồn gốc của cơ quan quản lý và 
người tiêu dùng.

Hai CSSX này mặc dù có hình thái 
tổ chức khác nhau nhưng nhìn chung 
phương thức tổ chức sản xuất gần 
giống. Công ty TNHH Pun Coffee, liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho 

các hộ trồng cà phê là đồng bào dân tộc 
Vân Kiều tại xã Hướng Phùng, huyện 
Hướng Hóa. HTX NN Dịch vụ Hồ Tiêu 
Cùa liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu 
cho các hộ, thành viên trong hợp tác 

xã. Các sản phẩm cà phê, hồ tiêu được 
CSSX sơ chế/chế biến và phân phối sản 
phẩm ra thị trường thông quá các kênh 
đại lý, siêu thị.

 Như vậy, việc triển khai quản lý 
sản xuất và truy xuất nguồn gốc là vấn 
đề được các CSSX quan tâm bởi tăng 
cường được khả năng quản lý, số hóa 
quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký và 
truy xuất nguồn gốc dễ dàng đến tận 
các hộ/thành viên. Ứng dụng giải pháp 
truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ 
blockchain không chỉ góp phần chuyển 
đổi hình thức truy xuất nguồn gốc điện 
tử bài bản, đúng bản chất mà còn gia 
tăng tính minh bạch và giám sát chuỗi 
cung ứng sản phẩm khi đi ra thị trường.

3.2. Công nghệ áp dụng cho mô 
hình truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở 
sản xuất

Thu thập và lưu trữ dữ liệu: Truy 
xuất nguồn gốc điện tử là hệ thống quản 
lý và lưu trữ dữ liệu truy xuất nguồn 
gốc trên máy chủ đám mây. Các thông 
tin truy xuất nguồn gốc được thu thập 
thông qua các công cụ như: Máy tính, 
điện thoại di động và thậm chí là các dữ 
liệu từ hệ thống IoT (Internet of Things), 
camera... Cốt lõi của một hệ thống truy 

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Hình 1. Quy trình cung ứng sản phẩm ra thị trường

Hình 2. Mô hình hoạt động truy xuất 
nguồn gốc phổ biến tại các CSSX
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xuất nguồn gốc là công nghệ thu thập và 
xử lý dữ liệu. Hiện nay, công nghệ phần 
mềm đang chiếm ưu thế, phần mềm 
được xây dựng trên nền tảng Webapp 
(phần mềm trực tuyến) tương thích với 
thiết bị máy vi tính, máy tính bảng, điện 
thoại di động giúp CSSX có thể chủ 
động cập nhật và quản lý thông tin mà 
không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Bên 
cạnh blockchain, BigData, AI hay IoT 
cũng được một số quốc gia trên thế giới 
nghiên cứu, sử dụng phù hợp để tăng 
tính chính xác, minh bạch của việc truy 
xuất nguồn gốc. Trong phạm vi đề tài 
này, chúng tôi lựa chọn giải pháp công 
nghệ phần mềm kết hợp với blockchain 
để ứng dụng vào việc quản lý dữ liệu, 
bảo mật, xác thực thông tin truy xuất 
nguồn gốc của các đơn vị tham gia vào 
chuỗi cung ứng (cơ sở sản xuất, đơn vị 
vận chuyển, đơn vị phân phối). Với việc 
ứng dụng công nghệ Blockchain, dữ liệu 
truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng 
hoàn toàn không thể chỉnh sửa được 
nếu không có sự đồng thuận của các 
tác nhân đã tham gia vào chu trình xác 
thực.

Mã hóa dữ liệu: Khi dữ liệu được 
thu thập và xử lý bằng hệ thống phần 
mềm, thông tin truy xuất nguồn gốc 
thường được mã hóa dưới dạng mã QR 
(mã vạch 2 chiều/mã phản hồi nhanh). 
Với khả năng có thể phục hồi từ 30 đến 
35% dữ liệu trong trường hợp bị bẩn 
hoặc hỏng. Mã QR có thể mã hóa nhiều 
dạng dữ liệu khác nhau, tuy nhiên, trong 
truy xuất nguồn gốc, người ta thường 
dùng để mã hóa đường dẫn url từ portal 
web. Mã QR không phải là mã chống 
giả, hoàn toàn có thể bị sao chép, cũng 
tương tự như mã vạch GS1. Tuy nhiên, 
bằng việc ứng dụng các công nghệ và 
kỹ thuật khác nhau như: Công nghệ vật 
liệu (sử dụng các loại vật liệu đặc biệt 
như giấy vỡ, tem thấm nước, tem nhiệt, 

tem ánh sáng,…), sử dụng công nghệ 
mã hóa dữ liệu (mỗi mã QR của mỗi lô 
sẽ thay đổi liên tục để hạn chế làm giả, 
làm nhái).

In ấn: Để thể hiện mã QR trên sản 
phẩm có thể có một số cách thức thực 
hiện với các ưu nhược điểm như Bảng 1.

3.3. Triển khai giải pháp truy 
xuất nguồn gốc bằng công nghệ 
blockchain cho cây cà phê và hồ tiêu

Từ những kết quả đánh giá và phân 
tích nêu trên, kết hợp với kinh nghiệm 
triển khai truy xuất nguồn gốc của HTX 
Nông nghiệp Số, chúng tôi đề xuất 
mô hình truy xuất nguồn gốc áp dụng 
tại các CSSX: Mô hình gồm gốc phần 

TT
Phương 
pháp in 
mã QR

Ưu điểm Nhược 
điểm

1 In trực 
tiếp mã 
QR lên 
bao 
bì sản 
phẩm

Đơn giản, 
không phát 
sinh thêm chi 
phí tem dán

Mã tĩnh, mỗi 
dòng sản 
thường có 
một mã duy 
nhất

2 In mã 
QR biến 
đổi lên 
tem

Mỗi sản 
phẩm sẽ có 
mã QR khác 
nhau

Quản lý và 
kích hoạt 
tem phức 
tạp, dễ bị 
dán nhầm

3 Sử dụng 
máy in 
tem QR

Mỗi lô sản 
phẩm có mã 
QR khác 
nhau, quản lý 
và kích hoạt 
tem dễ dàng, 
không bị dán 
nhầm

Mất thêm 
chi phí đầu 
tư máy in 
ban đầu. 
Khoảng 8 
-12 triệu 
đồng/máy.

Bảng 1. So sánh ưu, nhược điểm một số 
phương pháp in mã truy xuất nguồn gốc
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mềm (webapp và ứng dụng đi động, sử 
dụng công nghệ blockchain trong xác 
thực thông tin truy xuất nguồn gốc và 
chuỗi cung ứng), phần cứng (máy in, 
phôi tem). Mặt khác, hệ thống truy xuất 
nguồn gốc cho phép tạo tài khoản cơ 
quan chưc năng để theo dõi và giám sát. 
Dưới đây là mô hình cấu trúc vật lý hệ 
thống phần mềm:

Phần mềm được lưu trữ trên hệ 
thống máy chủ đám mây (luồng số 1, 
Hình 3). Phần mềm và ứng dụng được 
kết nối với nhau qua giao thức API để 
đảm bảo sự liên thông tức thời về mặt 
dữ liệu.

Một số chức năng cơ bản của hệ 
thống truy xuất nguồn gốc.

Quản lý canh tác: Quản lý sản 
phẩm; Quản lý vùng nguyên liệu; Quản 
lý lô thửa; Quản lý quy trình sản xuất; 
Quản lý các công đoạn quy trình; Quản 
lý nhân công; Quản lý nhật ký sản xuất 
(luồng số 2, Hình 3).

Quản lý truy xuất nguồn gốc: Quản 
nhà nhà sản xuất; Quản lý đơn vị 
phân phối; Tạo dữ liệu truy xuất 
nguồn gốc; Quản lý danh sách truy 
xuất nguồn gốc.

Quản lý xác thực thông tin: 
Quản lý thông tin xác thực truy xuất 
nguồn gốc và thông tin chuỗi bằng 
mã hóa blockchain.

In tem điện tử: Mỗi CSSX có 
thể được sử dụng một hoặc nhiều 
mẫu tem khác nhau. Số lượng tem 
sẽ được in theo nhu cầu sử dụng 
tem hằng ngày của từng nhà sản 
xuất. Các số liệu in ấn sẽ được 
phần mềm thống kê lại (luồng số 4, 
Hình 3).

Ứng dụng di động: Ứng dụng 
di động được xây dựng trên hai hệ điều 
hành Adroid và iOS. Các chức năng 
chính của ứng dụng di động cho CSSX: 

Hình 3. Mô hình cấu trúc vật lý hệ thống

Hình 4. Hình ảnh giao diện hệ thống
 quản trị

Hình 5. Giao diện ghi nhật ký trên ứng 
dụng di động
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Nhân công/thành viên HTX truy cập hệ 
thống để ghi chép nhật ký theo các quy 
trình do cán bộ kỹ thuật của CSSX định 
sẵn. Các dữ liệu nhật ký được đồng bộ 
lên hệ thống phần mềm để phục vụ kết 
xuất thông tin truy xuất nguồn gốc (luồng 
số 3, Hình 3).

 Phần cứng: Máy in tem và phôi 
tem điện tử. Máy in tem được sử dụng là 
máy in tem chuyên dụng theo công nghệ 
chuyển nhiệt. Được kết nối trực tiếp với 
hệ thống phần mềm để thuận tiện cho 
việc in mã truy xuất nguồn gốc và kiểm 
đếm số lượng tem phát hành (luồng số 
4, Hình 3).

 Tem sử dụng cho máy in là dạng 
tem cuộn, in logo CSSX hoặc nhãn hiệu 
địa phương, thông tin nhà sản xuất. Trên 
tem có trừ các vị trí trống để có thể in mã 
QRcode.

Dưới đây là quy trình thực hiện 
truy xuất nguồn gốc tại Cơ sở sản xuất 
và các đơn vị trong chuỗi cung ứng:

Trong mô hình truy xuất nguồn gốc 
này, các tác nhân cung cấp thông tin lên 
hệ thống gồm có: Các nông hộ/thành 
viên (cập nhật nhật ký sản xuất), quản lý 
HTX, cán bộ kỹ thuật (cập nhật thông tin 
nguyên vật liệu đầu vào, thông tin quá 
trình sản xuất, phân phối hàng hóa,…). 
Các lô hàng hóa xuất ra thị trường đều 
được định danh và gắn tem truy xuất 
nguồn gốc.

Hình 6. Máy in, phôi tem và tem truy xuất 
nguồn gốc dán trên sản phẩm

Hình 7. Quy trình truy xuất nguồn gốc theo 
chuỗi cung ứng

Hình 8. Quy trình xác thực thông tin 
trong chuỗi

Hình 9. Đơn vị vận chuyển xác thực 
thông tin
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Sản phẩm trong chuỗi cung ứng 
được xác thực thông tin tại các đơn vị 
vận chuyển (Hình 9), đơn vị vận chuyển 
(hình 10): Công nghệ blockchain ứng 
dụng trong mô hình truy xuất nguồn gốc 
dựa trên giải thuật về bằng chứng công 
việc (PoW), các thông tin giao dịch bên 
trong hệ thống đều được ghi lại và sinh 
ra mã băm (mã hash), trong quá trình 
xác thực thông tin giữa các người dùng 
(các node) sẽ đối chiếu sự trùng khớp 
giữa các mã để phục vụ xác thực thông 
tin. Như vậy, sau khi sản phẩm được 
CSSX in tem và giao cho đơn vị vận 
chuyển, đơn vị phân phối, các đơn vị 
này sẽ sử dụng ứng di động để quét mã 
và xác thực. Thông tin lộ trình đường đi 
sản phẩm sẽ được theo dõi.

Sau khi các đơn vị trong chuỗi xác 
thực thông tin, người tiêu dùng sẽ nhìn 
thấy lộ trình/đường đi của sản phẩm 
(Hình 11).

 
Thông qua hệ thống này, cơ quan 

quản lý nhà nước có thể truy cập hệ 
thống để theo dõi các lô hàng hóa do 
CSSX xuất ra thị trường: Thông tin lô 
hàng, lịch sử sản xuất, ngày xuất hàng, 
số lượng tem in cho từng lô, lộ trình 
phân phối hàng hóa… Khi xảy ra các 

sự cố về thực phẩm, cơ quan quản lý 
yêu cầu CSSX truy xuất ngược thông tin 
lô hàng bằng chính hệ thống này và tự 
kiểm chứng thông tin. Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc này có thể gắn với các hoạt 
động quản lý nhà nước điển hình như: 
Hệ thống quản lý nhãn hiệu địa phương 
(chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận); hệ thống quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản; hệ 
thống quản lý dữ liệu chương trình mỗi 
xã một sản phẩm; các cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc cấp tỉnh/cấp quốc 
gia,… Gắn với quản lý nhà nước thì mới 
phát huy được hiệu quả của hoạt động 
truy xuất nguồn gốc, thực hiện truy xuất 
nguồn gốc đúng và đủ, đồng thời tăng 
cường trách nhiệm của chính CSSX và 
cơ quan kiểm tra về ATTP. 

4. KẾT LUẬN 
Truy xuất nguồn gốc là yêu cầu 

bắt buộc đối các cơ sở sản xuất, cung 
ứng nông sản, thực phẩm ra thị trường. 
Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc có 
thể thực hiện bằng các giải pháp công 
nghệ khác nhau nhưng phải tuân thủ 
các quy định của nhà nước và các bên 
liên quan (thị trường xuất khẩu). Yêu 
cầu thị trường ngày càng khắt khe, cộng 

Hình 10. Đơn vị phân phối xác thực
 thông tin

Hình 11. Đơn vị phân phối xác thực 
thông tin
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với sự tác động vấn đề hàng giả, hàng 
kém chất lượng, đòi hỏi việc truy xuất 
nguồn gốc phải thực sự bài bản, chặt 
chẽ và nghiêm túc. Điều này không chỉ 
giúp các CSSX trong việc nâng cao giá 
trị sản phẩm, bảo vệ chính mình, mà còn 
giúp cơ quan nhà nước dễ dàng theo 
dõi và quản lý. Sự phát triển mạnh mẽ 
của công nghệ giúp chúng ta tận dụng 
những lợi thế sẵn có để chuyển hóa 
hoạt động truy xuất bằng sổ sách sang 
truy xuất nguồn gốc điện tử. Giải pháp 
truy xuất nguồn gốc sử dụng công nghệ 
blockchain giúp việc quản lý dữ liệu sản 
xuất của CSSX dễ dàng hơn, gia tăng 
sự chính xác và minh bạch thông tin truy 
xuất nguồn gốc.  

Tuy nhiên, hệ thống có thể được 
xây dựng bằng các nền tảng công nghệ 
số phức tạp, nhưng đối với người dùng 
đầu cuối là các CSSX, nông dân thì yêu 
cầu hệ thống truy xuất nguồn gốc cần tối 
ưu, đơn giản và phù hợp. Nếu thực hiện 
tốt những yêu cầu đặt ra như trên, chắc 
chắn sẽ giúp CSSX quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc hiệu quả và đầy đủ 
thông tin.

N.Đ.T, Đ.H.M, L.A.H
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Đẩy mạnh lợi ích hợp pháp của các chủ thể 
từ việc xây dựng văn hóa tôn trọng quyền và 

lợi ích sở hữu trí tuệ
ThS. Phan Nguyễn Cẩm Tú

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Tóm tắt: Sở hữu trí tuệ là nội dung không còn mới mẻ ở Việt Nam và được xem 
là động lực cho quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong 
quá trình thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các chủ thể tham gia thực 
hiện quyền này cần tạo ra hệ thống pháp luật rõ ràng, các chính sách thông thoáng, 
đồng thời xây dựng văn hóa tôn trọng quyền và lợi ích sở hữu trí tuệ là một cách cơ 
bản nhằm đẩy mạnh lợi ích hợp pháp cho các chủ thể khi đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. Sau thời gian thực hiện nhiều biện pháp, vận dụng cả lý luận và tiếp thu 
thực tiễn trong khu vực cũng như trên thế giới đã thúc đẩy sự hình thành, phát triển 
nhiều quan hệ lợi ích mới thuộc mọi khía cạnh của nền kinh tế Việt Nam, trong đó nổi 
lên quan hệ lợi ích dựa trên đối tượng là những tài sản trí tuệ. Thông qua những quy 
định quốc tế và các văn bản song phương mà Việt Nam đã ký kết, lợi ích thuộc phạm 
vi sở hữu trí tuệ được xác định là trụ cột quan trọng hàng đầu cần có sự cam kết bảo 
hộ nghiêm ngặt. 

1. Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ trước bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế

1.1. Quan hệ lợi ích
Những quan hệ kinh tế của một xã 

hội nhất định biểu hiện trước hết dưới 
hình thức lợi ích. Lợi ích, đến lượt nó, 
trở thành động lực thúc đẩy sự gắn bó 
chặt chẽ giữa các chủ thể trong xã hội. 
Những liên kết với mục tiêu lợi ích đã 
được xác lập một cách có ý thức trong 
quá trình tương tác giữa các thành viên 
trong xã hội dựa trên cơ sở kinh tế nhất 
định tạo thành các quan hệ lợi ích.

Quan hệ lợi ích cũng được biểu 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Với động cơ lợi ích lành mạnh, tức phù 
hợp với những chuẩn mực chung của 
xã hội ở điều kiện nhất định. Bên cạnh 

đó, có quan hệ lợi ích không phù hợp 
với chuẩn mực chung của xã hội, song 
chúng luôn tồn tại trong nhiều hoàn 
cảnh, chúng còn lấn át cả quan hệ lợi 
ích lành mạnh. Các quan hệ này tạo 
thành nền tảng động lực thúc đẩy xã hội 
phát triển do chúng góp phần vào việc 
giải phóng sức sản xuất mà trước hết là 
giải phóng sức sáng tạo của con người. 
Trong trường hợp đó, chúng tạo ra các 
xung đột và lực cản cho sự phát triển 
của kinh tế và toàn bộ xã hội.

1.2. Quan hệ lợi ích trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ

Trí tuệ đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển nhân loại. 
Song để trở thành đối tượng của sở hữu 
một cách phổ biến dưới dạng thành quả 
kết tinh của lao động sáng tạo thì không 
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phải ở trình độ xã hội nào cũng có thể 
trở thành hiện thực. 

Những thành quả do con người tạo 
ra thông qua hoạt động sáng tạo được 
thừa nhận là tài sản hay còn gọi là tài 
sản trí tuệ. Việc sở hữu các tài sản trí 
tuệ còn được gọi là quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Công ước thành lập Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ký ngày 
14/7/1967 quy định: “Sở hữu trí tuệ bao 
gồm các quyền liên quan đến các tác 
phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; 
các cuộc biểu diễn của nghệ sĩ biểu 
diễn, các bản ghi âm và các chương 

trình phát sóng; các sáng chế trong tất 
cả các lĩnh vực sáng tạo của con người; 
các khám phá khoa học; các kiểu dáng 
công nghiệp; các nhãn hiệu hàng hóa, 
nhãn hiệu dịch vụ và các tên thương 
mại; bảo hộ chống lại sự cạnh tranh 
không lành mạnh; và tất cả các quyền 
khác nảy sinh từ kết quả của hoạt động 
trí tuệ thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ 
thuật, khoa học và công nghiệp”.

Theo Mục 1, Điều 4, Luật Sở hữu 

trí tuệ 2005 quy định: Quyền sở hữu trí 
tuệ  là quyền của tổ chức, cá nhân đối 
với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả 
và quyền liên quan đến quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối 
với giống cây trồng. [6]

Theo đó, lĩnh vực sở hữu trí tuệ trở 
thành một khía cạnh trưởng thành độc 
lập trong đời sống kinh tế - xã hội của 
các quốc gia và hệ thống thương mại 
thế giới. Vì thế, quan hệ lợi ích trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ không chỉ được hình 
thành trong phạm vi quốc gia mà còn ở 
phạm vi quốc tế. 

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ là sự gắn kết giữa các chủ 
thể liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu 
và sử dụng tài sản trí tuệ với mục đích 
khai thác lợi ích từ các tài sản đó. Quan 
hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
luôn hình thành và phát triển trong điều 
kiện của nền kinh tế cụ thể. Nếu thoát 
ly khỏi nền kinh tế đó, quan hệ lợi ích 
trở thành vấn đề trừu tượng, không có 
cơ sở hiện thực cho sự tồn tại. Sự hình 

Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Thổ nhưỡng, Sở Khoa học và Công nghệ 
khảo sát thực tế tại Pun Coffee. Ảnh: Sỹ Tiến
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thành và phát triển quan hệ lợi ích trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ dưới điều kiện 
mỗi quốc gia là một quá trình mang tính 
quy luật: khi khoa học - công nghệ tham 
gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, quan 
hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tự 
nó hình thành và phát triển.

Sự phát triển của quan hệ lợi ích 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có thể được 
đánh giá thông qua quan hệ lợi ích lành 
mạnh, ngày càng phổ biến, hạn chế 
được sự xâm phạm lợi ích và có tác 
động tích cực đối với việc giải phóng 
sức sáng tạo của xã hội. Khi đó, quan 
hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
đạt trình độ phát triển cao hơn. Điều này 
đồng nghĩa với sự hài hòa lợi ích giữa 
các chủ thể trong việc sáng tạo, sở hữu 
và sử dụng tài sản trí tuệ. Bởi nếu không 
thực hiện triệt để nội dung này, chúng 
ta sẽ rất khó tiếp cận sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội.

1.3. Các chủ thể của quan hệ lợi 
ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong 
hội nhập kinh tế quốc tế 

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 
tế được tạo thành bởi sự gắn kết lợi ích 
giữa các chủ thể: chủ thể sáng tạo tài 
sản trí tuệ, chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ, 
chủ thể sử dụng tài sản trí tuệ [4].

Trong đó:
- Chủ thể sáng tạo tài sản trí tuệ 

là cá nhân hay tổ chức bằng lao động 
sáng tạo của họ đã tạo ra những tài sản 
trí tuệ.

Theo tiêu chí hình thức tổ chức 
sáng tạo: Chủ thể sáng tạo là các cá 
nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học 
hoặc sáng chế, đơn vị nghệ thuật hoặc 
doanh nghiệp.

Theo tiêu chí sở hữu hình thành tổ 
chức sáng tạo tài sản trí tuệ: Chủ thể sáng 
tạo là tổ chức tư nhân, tổ chức thuộc nhà 

nước; doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh 
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

Theo tiêu chí quốc tịch của chủ thể 
sáng tạo: Chủ thể sáng tạo có thể là cá 
nhân, tổ chức trong nước hoặc cá nhân, 
tổ chức nước ngoài.

Theo tiêu chí chuyên môn hóa 
trong hoạt động sáng tạo tài sản trí tuệ: 
Chủ thể sáng tạo gồm cá nhân, tổ chức 
chuyên về hoạt động sáng tạo; hoặc cá 
nhân, tổ chức chỉ có bộ phận đảm nhiệm 
chức năng sáng tạo tài sản trí tuệ.

- Chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ là 
cá nhân hay tổ chức nắm giữ và có khả 
năng chi phối, định đoạt việc phân bổ lợi 
ích khai thác được từ các tài sản trí tuệ.

Căn cứ vào các tiêu chí tương tự 
trong phân loại về chủ thể sáng tạo tài 
sản trí tuệ, theo đó, các chủ thể sở hữu 
tài sản trí tuệ cũng có thể được phân loại 
thành: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
hoặc đơn vị sáng tạo không kinh doanh, 
chủ sở hữu tài sản trí tuệ là nhà nước 
hoặc tư nhân, chủ sở hữu là người trong 
nước hoặc chủ sở hữu nước ngoài,…

Tuy nhiên, cần lưu ý:
Nếu như chủ thể sáng tạo trực tiếp 

tạo ra tài sản trí tuệ, thì chủ thể sở hữu 
không nhất thiết là người phải trực tiếp 
tạo ra chúng mà nắm quyền sở hữu, 
quyền định đoạt việc thụ hưởng và phân 
bổ lợi ích do tài sản trí tuệ mang lại.

Ở phạm vi thế giới, chủ sở hữu tài 
sản trí tuệ có thể được xem với tư cách 
là quốc gia.

- Chủ thể sử dụng tài sản trí tuệ là 
những cá nhân hay tổ chức khai thác giá 
trị sử dụng của các tài sản đó, làm cho 
lợi ích từ tài sản trí tuệ được bộc lộ trong 
đời sống xã hội.

Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau 
mà có cách phân loại khác nhau về chủ 
thể sử dụng tài sản trí tuệ. Nếu căn cứ 
vào các tiêu chí như hình thức tổ chức, 
nguồn gốc hình thành, trong điều kiện 
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hội nhập là tiêu chí quốc tịch, quốc gia,... 
thì sẽ có các chủ thể tương ứng. 

Để thấy được vai trò của các loại 
hình chủ thể sử dụng khác nhau trong 
quá trình phát huy lợi ích của tài sản trí 
tuệ, có thể phân loại chủ thể sử dụng tài 
sản trí tuệ ở hai cấp độ:

Cấp độ thứ nhất: Chủ thể sử dụng 
tài sản trí tuệ là các doanh nghiệp, tổ 
chức, Chính phủ.

Cấp độ thứ hai: Chủ thế sử dụng là 
các hộ gia đình, người tiêu dùng.

1.4. Các mối quan hệ trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ được tạo thành bởi các mối 
quan hệ [4]

Mối quan hệ lợi ích giữa chủ thể 
sáng tạo và chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ

Trường hợp có sự tách biệt giữa 
chủ thể sở hữu và chủ thể sáng tạo, sự 
hình thành mối quan hệ giữa họ thường 
được thực hiện dưới hình thức hợp 
đồng kinh tế. Do vậy, lợi ích từ tài sản 
trí tuệ được phân bổ dựa trên sự thỏa 
thuận giữa chủ sở hữu và chủ thể sáng 
tạo. Hợp đồng kinh tế này có thể được 
hình thành như sau:

Loại thứ nhất: Hợp đồng thỏa 
thuận đầu tư cho chủ thể sáng tạo. Nhà 
đầu tư trở thành chủ thể sở hữu trí tuệ 
do đã thực hiện đầu tư cho chủ thể sáng 
tạo ra tài sản trí tuệ.

Loại thứ hai: Hợp đồng lao động 
giữa chủ sở hữu và chủ thể sáng tạo. 
Chủ sở hữu ký kết hợp đồng với người 
lao động trí tuệ. Kết quả hoạt động sáng 
tạo thuộc chủ sở hữu. Người lao động trí 
tuệ hoạt động với chức năng như những 
người lao động bình thường khác. 

Loại thứ ba: Hợp đồng mua bán tài 
sản trí tuệ giữa người sáng tạo và người 
sở hữu. Người sáng tạo có thể bán tài 
sản trí tuệ và quyền sở hữu cho người 

mua. Khi đó, người mua đóng vai trò là 
người sở hữu. Người sở hữu trả tiền 
theo thỏa thuận cho người bán.

Mối quan hệ lợi ích giữa chủ sở 
hữu và chủ sử dụng tài sản trí tuệ

Quan hệ lợi ích giữa chủ thể sử 
dụng và sở hữu tài sản trí tuệ được hình 
thành theo hai phương thức:

Phương thức thứ nhất, thông qua 
các hợp đồng kinh tế giữa các chủ thể. 
Trường hợp này tương tự với quan hệ 
chủ thể sáng tạo và chủ thể sở hữu. 

Phương thức thứ hai, thông qua 
thị trường. Bằng việc sử dụng các sản 
phẩm trí tuệ hoặc sản phẩm trí tuệ được 
sản xuất ra, người tiêu dùng thỏa mãn 
được nhu cầu lợi ích của mình. 

Mối quan hệ lợi ích giữa chủ thể 
sáng tạo và sử dụng tài sản trí tuệ

Khi chủ thể sáng tạo đồng thời là 
chủ thể sở hữu, quan hệ lợi ích giữa chủ 
thể sáng tạo và chủ thể sử dụng cũng là 
quan hệ giữa chủ thể sở hữu với chủ thể 
sử dụng tài sản trí tuệ. Trong trường hợp 
chủ thể sáng tạo tách biệt với chủ thể sở 
hữu, quan hệ giữa chủ thể sáng tạo và 
sử dụng tài sản trí tuệ được hình thành 
một cách gián tiếp bởi sự dịch chuyển 
lợi ích từ quá trình sử dụng tài sản trí tuệ 
với chủ thể sáng tạo thông qua vai trò 
của chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ.

2. Quan điểm về tạo sự hài hòa lợi 
ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trước 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Theo Điều 9, Luật Sở hữu trí tuệ 
2005 quy định: Tổ chức, cá nhân có 
quyền áp dụng các biện pháp mà pháp 
luật cho phép để tự bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ của mình và có trách nhiệm 
tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tổ 
chức, cá nhân khác theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan [6].

Quan điểm về tạo sự hài hòa lợi 
ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trước 
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bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thể 
hiện:

Mục tiêu tổng quát là phát triển 
quan hệ lợi ích trên lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ nhằm góp phần hoàn thiện quan hệ 
sản xuất trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa, nâng 
cao hiệu quả tham gia vào nền kinh tế 
quốc tế trước bối cảnh nền kinh tế thế 
giới dần đi vào nền kinh tế tri thức. 

Mục tiêu trước mắt là xây dựng 
quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ nhằm thúc đẩy sáng tạo, đáp ứng 
được lợi ích chính đáng của các chủ thể 
liên quan đến quá trình tạo ra, sở hữu 
và sử dụng tài sản trí tuệ trong nước; 
đồng thời đảm bảo sự hài hòa về lợi ích 
giữa chủ thể trong nước với các chủ thể 
nước ngoài. Để thực hiện điều này, cần 
quán triệt một số quan điểm:

Kết hợp vai trò của thị trường và 
nhà nước trong việc đảm bảo hài hòa lợi 
ích trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong điều 
kiện hội nhập

Để thúc đẩy sự phát triển của quan 
hệ lợi ích giữa các chủ thể sáng tạo, sở 
hữu, sử dụng tài sản trí tuệ và các chủ 
thể liên quan khác, cần thuận theo sự 
vận động của cơ chế thị trường. Cơ chế 
này thúc đẩy việc phân bổ những tài sản 
trí tuệ vào những lĩnh vực cần thiết trong 
chu trình tái sản xuất xã hội một cách 
nhanh nhất. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào cơ chế thị trường cũng có thể phát 
huy tác dụng thúc đẩy sự phân bổ lợi 
ích một cách hợp lý đến tận người sử 
dụng cuối cùng, đặc biệt là nhóm dân 
cư nghèo. Do đó, cần có sự tác động 
của nhà nước vào trong mối quan hệ đó 
nhằm đảm bảo nhiều nhất thành viên xã 
hội được thụ hưởng những kết quả của 
lao động trí tuệ.

Giải quyết những mâu thuẫn và 
xung đột lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ cần được xem xét một cách toàn diện

Sự hình thành, phát triển của quan 
hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
chịu tác động tổng hợp của các nhân tố, 
không chỉ kinh tế mà còn nhiều nhân tố 
khác. Vì vậy, trước mỗi mâu thuẫn và 
xung đột lợi ích cần quan sát và tìm hiểu 
thật kỹ các nguyên nhân gây ra, bởi tác 
động phức hợp của các nhân tố kinh tế 
- chính trị - văn hóa - xã hội - đối ngoại 
- an ninh, quốc phòng; đặc biệt phải xác 
định được nguyên nhân căn bản, chủ 
yếu của vấn đề để có cách giải quyết 
hợp lý.

Cần xác lập tính độc lập tự chủ về 
hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ lợi 
ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế ngày càng sâu rộng, sự khai 
thác lợi ích từ tài sản trí tuệ của chủ thể 
tại Việt Nam không thể biệt lập với các 
chủ thể trên thế giới. Do đó, việc hoạch 
định những cơ chế nhằm tạo hành lang 
pháp lý trong nước phải tính tới sự vận 
động trên thế giới về lĩnh vực này. Lợi 
ích thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam muốn được bảo vệ và tôn trọng tại 
thị trường nước ngoài thì lợi ích đó của 
chủ thể nước ngoài cũng cần được tôn 
trọng tại thị trường Việt Nam.

Xung đột lợi ích trên lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài cần 
được xử lý linh hoạt và triệt để

Trong xu thế hội nhập ngày càng 
mạnh mẽ, sự tranh chấp lợi ích trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ với bên nước 
ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài sẽ 
ngày càng phát sinh. Trường hợp này, 
cần quán triệt quan điểm về giải quyết 
vấn đề sở hữu trí tuệ của nhà nước 
Việt Nam nhằm không gây tổn hại đến 
những nổ lực ngoại giao kinh tế và chính 
trị để giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Phát triển quan hệ lợi ích lành 
mạnh trong hội nhập phải đi đôi với việc 
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phát triển hệ thống sáng tạo trong nước, 
nâng cao thu nhập cho người dân

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ thuộc mặt quan hệ sản xuất. 
Do đó, để thúc đẩy phát triển quan hệ 
này không thể duy ý chí mà cần tuân thủ 
quy luật khách quan. Lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ vốn gắn chặt với sự phát triển của 
hệ thống sáng tạo. Do vậy, muốn phát 
triển quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ một cách lành mạnh, cần chú 
ý không chỉ bản thân quan hệ mà phải 
phân tích cả căn nguyên thúc đẩy nó 
cũng như các nhân tố tác động tổng hợp 
đến sự hình thành và phát triển của nó. 
Nâng cao thu nhập cho người tiêu dùng 
sẽ giúp hạn chế việc sử dụng sản phẩm 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Giải pháp đảm bảo hài hòa 
quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam

3.1. Nhóm giải pháp giải quyết 
xung đột lợi ích trước mắt trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế

* Nâng cao năng lực tự bảo vệ lợi 
ích của các chủ thể trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế

Đối với chủ thể sở hữu: xây dựng 
chiến lược tự bảo vệ tài sản trí tuệ. Tạo 
bộ phận chuyên trách về khai thác lợi 
ích từ tài sản trí tuệ. Tạo các kênh thông 
tin từ thị trường nội địa cũng như thị 
trường quốc tế, từ đó tạo sự đồng thuận 
về lợi ích trong nội bộ nhằm giảm thiểu 
nguy cơ thất thoát tài sản trí tuệ. Chủ 
động phối hợp với các cơ quan thực thi 
sở hữu trí tuệ, đồng thời lựa chọn các 
hình thức giải quyết xung đột khi lợi ích 
xảy ra.

Đối với chủ thể sáng tạo: nâng cao 
nhận thức và lợi ích của mình về bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc nhận thức 
đúng đắn về vai trò, lợi ích của chính 

bản thân chủ thể sáng tạo sẽ tạo cơ sở 
cho sự đồng thuận về lợi ích với chủ thể 
sở hữu. Khi đó, hạn chế những đòi hỏi 
không phù hợp, hoặc bị thiệt hại lợi ích 
do chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ cố tình 
xâm phạm và hạn chế những xung đột 
lợi ích với chủ sở hữu, tạo sự phát triển 
bền vững của quan hệ lợi ích với chủ 
thể sở hữu, góp phần thu được lợi ích 
thỏa đáng.

Đối với người sử dụng tài sản trí 
tuệ: có thể là các cá nhân, các doanh 
nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu 
về công nghệ cần tìm hiểu kỹ lưỡng các 
thông tin đặc biệt về bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ như đối tượng, thời gian, 
phạm vi, nội dung,… được bảo hộ. 
Nhằm tránh bị thua thiệt do thiếu thông 
tin nên mua phải những tài sản trí tuệ 
đã hết thời hạn, bảo hộ độc quyền, hay 
vô tình xâm phạm nhãn hiệu của doanh 
nghiệp khác, dẫn đến tranh chấp gây 
tổn thất tiền của và thời gian. Về phía 
người tiêu dùng, tránh được những thiệt 
hại lợi ích do sử dụng những sản phẩm 
kém chất lượng như hàng giả, hàng 
nhái, sản phẩm xâm phạm bản quyền. 
Việc nâng cao nhận thức của người tiêu 
dùng còn cần chú ý tới giải pháp nâng 
cao thu nhập. Bởi khi thu nhập ở mức 
thấp, người dân khó có cách lựa chọn 
nào khác ngoài việc sử dụng sản phẩm 
giá rẻ do vi phạm bản quyền mà có. 

* Kiện toàn, hình thành mới các 
trung tâm bảo vệ lợi ích thuộc phạm vi 
bản quyền

Thứ nhất, nâng cao năng lực các 
trung tâm hiện có bằng cách xây dựng 
đội ngũ nhân sự, kết hợp chia sẻ thông 
tin giữa các tổ chức thực hiện đại diện sở 
hữu trí tuệ cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Thứ hai, xây dựng trung tâm bảo 
vệ lợi ích của tác giả các vùng dưới dự 
quản lý của trung tâm Quốc gia thuộc 
Cục Bản quyền tác giả; Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch.
Thứ ba, nâng cao năng lực thực 

thi sở hữu trí tuệ của ngành Hải quan. 
Cụ thể gồm: hoàn thiện bộ máy thực 
thi sở hữu trí tuệ, tiến dần lên chuyên 
trách hóa bộ phận sở hữu trí tuệ trong 
ngành Hải quan thay vì kiêm nhiệm. Cán 
bộ Hải quan cần được cập nhật thường 
xuyên những kiến thức chuyên sâu về 
sở hữu trí tuệ, thông tin về tình hình và 
đặc trưng những tranh chấp lợi ích mới 
trong lĩnh vực này để thực hiện quán 
triệt chức năng của mình. Bên cạnh đó, 
coi trọng công tác xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu có liên quan đến quyền sở 
hữu trí tuệ của ngành Hải quan. Và chú 
trọng đầu tư cơ sở vật, phương tiện kỹ 
thuật phục vụ công tác thực thi sở hữu 
trí tuệ cho lực lượng Hải quan.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống cơ 
chế điều tiết quan hệ lợi ích trên lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội 
nhập. Xét dưới góc độ quan hệ lợi ích 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mặc dù 
Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa 
đổi, bổ sung bằng sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 
2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 
và Nghị định 22/2018/NĐ-CP ban hành 
ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một 
số điều, biện pháp thi hành Luật SHTT 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điểu của Luật SHTT năm 2022 về quyền 
tác giả, quyền liên quan. Song vẫn cần 
tiếp tục hoàn thiện một số khía cạnh về 
nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, 
bản quyền tác giả là một trong số các 
nội dung dễ bị xâm phạm bản quyền khi 
thực hiện các hoạt động liên quan.

Thứ năm, phối hợp liên ngành trong 
xử lý những mâu thuẫn lợi ích giữa chủ 
sở hữu và đối tượng sử dụng tài sản trí 
tuệ. Xử lý quan hệ lợi ích trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực liên ngành 
đặc biệt, vì vậy cần có cách tiếp cận liên 

ngành trong phối hợp giữa các cơ quan 
liên quan. Hiện có nhiều đầu mối liên 
quan đến hoạt động thực thi bảo đảm 
lợi ích và giải quyết tranh chấp lợi ích 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như Bộ văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công 
thương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Thực hiện chức năng 
chuyên ngành về sở hữu trí tuệ của các 
Bộ nói trên là các cơ quan: Cục Bản 
quyền tác giả, Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng 
cục Hải quan, Thanh tra Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Quản lý thị trường, Cảnh 
sát kinh tế, các cơ quan tư pháp chức 
năng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ 
quan thực thi.

3.2. Nhóm giải pháp tạo sự hài 
hòa lợi ích lâu dài giữa các chủ thể 
thuộc phạm vi quan hệ lợi ích trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Thứ nhất, phát triển hệ thống đổi 
mới quốc gia. Công tác này nhằm phát 
triển tài sản trí tuệ. Tạo tiềm năng thụ 
hưởng lợi ích cho các chủ thể trong 
xã hội, phục vụ tốt quá trình hội nhập. 
Để nâng cao năng lực sáng tạo của hệ 
thống đổi mới quốc gia, trước hết cần 
thực hiện:

- Tạo lập mối liên hệ mật thiết giữa 
các cơ quan nghiên cứu, các trường đại 
học  với hệ thống doanh nghiệp. Trên cơ 
sở tuân thủ các nguyên tắc thị trường 
trong việc thiết lập quan hệ, giảm thiểu 
các can thiệp hành chính. Tức doanh 
nghiệp cần đặt hàng cho tổ chức sáng 
tạo, đến lượt nó, các cơ quan nghiên 
cứu tăng cường tính chủ động trong 
việc thiết lập quan hệ với doanh nghiệp.

- Chuyển mạnh các cơ quan 
nghiên cứu khoa học - công nghệ sang 
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mô hình doanh nghiệp khoa học, từ đó 
hình thành nhiều doanh nghiệp sáng tạo 
và xây dựng nòng cốt cho các khu công 
nghệ cao.

- Đối với lĩnh vực văn học nghệ 
thuật, cần thực hiện xã hội hóa nhưng 
không buông trôi hoàn toàn theo tác 
động của cơ chế thị trường.

- Đổi mới triệt để chính sách sử 
dụng, đãi ngộ tài năng khoa học.

Thứ hai, xây dựng hệ thống tiếp 
cận tài sản trí tuệ. Điều này sẽ tạo điều 
kiện cho các chủ thể trong quan hệ lợi 
ích về sở hữu trí tuệ đa dạng hóa được 
cách thức thực hiện lợi ích của họ. Các 
giải pháp cụ thể gồm:

- Xây dựng các trung tâm giao dịch 
về sở hữu trí tuệ. Đây là phương cách 
mới mẻ được áp dụng trên thế giới hiện 
nay. Là một hình thức thể chế đóng vai 
trò như trung gian giao dịch giữa bên 
sở hữu, sáng tạo tài sản trí tuệ với bên 
sử dụng tài sản trí tuệ đó, đồng thời có 
quan hệ mật thiết với các cơ quan thực 
thi bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ trong nước và quốc tế. 

- Kiện toàn thị trường công nghệ 
và xây dựng thị trường bản quyền. Để 
thúc đẩy thị trường công nghệ phát 
triển trong thời gian tới, cần chuyển từ 
mô hình thị trường công nghệ theo kiểu 
“công nghệ đẩy” như hiện nay sang mô 
hình “thị trường kéo”. Hình thức “thị 
trường kéo” là thị trường sẽ đặt hàng tổ 
chức nghiên cứu để thực hiện sáng tạo 
các tài sản trí tuệ là những công nghệ 
theo thị trường. Về phía thị trường bản 
quyền, có thể xem phía cung trong thị 
trường bản quyền là các chủ thể sáng 
tạo hoặc sở hữu tác phẩm văn học nghệ 
thuật, khoa học,... Để kích thích năng 
lực cung, nhà nước cần thực hiện các 
giải pháp về chống các hoạt động đánh 
cắp bản quyền. Đi đôi với thúc đẩy phía 
cung, các giải pháp về cầu cần thực 

hiện: khuyến khích văn hóa đọc, các 
hoạt động thụ hưởng các tác phẩm văn 
học nghệ thuật nhằm tạo ra sức cầu đối 
với thị trường bản quyền.

Thứ ba, xây dựng Tòa án chuyên 
trách về sở hữu trí tuệ. Những tranh 
chấp về lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ thể hiện tính chất phức tạp, liên 
quan đến yếu tố lợi ích và quan hệ giữa 
các chủ thể. Xem xét được quan hệ đó 
đòi hỏi người tham gia tố tụng và điều 
tra, thụ lý vụ án phải có hiểu biết sâu 
rộng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, am hiểu 
về tài sản trí tuệ để thực hiện các giám 
định mang tính kỹ thuật.

Thứ tư, xây dựng trung tâm quốc 
gia về bảo hộ lợi ích đối với tài sản sở 
hữu trí tuệ là tri thức truyền thống. Để 
nâng cao khả năng thụ hưởng lợi ích từ 
tài sản trí tuệ là tri thức dân gian, cần 
xây dựng trung tâm quốc gia về bảo hộ 
tri thức dân gian với chức năng tư vấn 
và tạo điều kiện cho các chủ thể sở hữu 
tri thức dân gian là các cộng đồng có 
thể xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với 
tài sản dân gian của họ. Trung tâm này 
là đầu mối thực hiện việc điều phối các 
hoạt động khai thác tài sản trí tuệ dân 
gian để phục vụ mục đích kinh doanh, 
nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu tài sản 
trí tuệ dân gian ra nước ngoài. Nguồn 
tiền thu được cần phân bổ trở lại cho 
các cộng đồng nhằm tiếp tục gìn giữ và 
phát huy giá trị của tài sản trí tuệ dân 
gian đó.

Thứ năm, chuẩn hóa nguồn nhân 
lực tham gia đảm bảo sự hài hòa lợi 
ích trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Muốn 
đạt được sự chuẩn hóa về nguồn nhân 
lực cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cần xã 
hội hóa việc đào tạo, tiến hành hợp tác 
quốc tế trong đào tạo, nhà nước cần 
quy định những tiêu chuẩn cụ thể về nội 
dung và mục tiêu đào tạo nguồn nhân 
lực đặc thù này. Trước mắt, kiện toàn 
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và nâng cao năng lực cho các khoa đào 
tạo về sở hữu trí tuệ một số trường đại 
học trọng điểm trong nước. Đi cùng đó 
là việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn 
đối với người giảng dạy chuyên nghiệp 
về sở hữu trí tuệ.

Thứ sáu, xây dựng văn hóa tôn 
trọng quyền, lợi ích sở hữu trí tuệ. Nhấn 
mạnh cả hai khía cạnh, văn hóa tôn trọng 
lợi ích người tiêu dùng, lợi ích của chủ 
sở hữu, sáng tạo đối với doanh nghiệp 
và nhận thức pháp luật cho nhân dân. 
Đây là quá trình chuyển hóa nhận thức 
của công chúng cũng như doanh nghiệp 
về tôn trọng quyền sở hữu của người 
khác, từ đó tôn trọng lợi ích của họ trong 
mọi hoàn cảnh.

Thứ bảy, tạo cân bằng lợi ích giữa 
chủ thể sở hữu và người tiêu dùng. Việc 
tìm giải pháp xây dựng mối liên hệ cân 
bằng lợi ích trong quan hệ giữa những 
người sở hữu quyền và người tiêu dùng 
phải xuất phát từ nguyên nhân lợi ích 
kinh tế. 

Đối với sản phẩm hàng hóa có 
nhu cầu sử dụng lớn, song song với nỗ 
lực thương lượng với các chủ sở hữu 
nhằm giảm giá, tiếp tục đẩy mạnh việc 
tìm kiếm các giải pháp thay thế, bằng 
cách nhà nước thực hiện tập trung đầu 
tư hoặc đặt hàng nghiên cứu.

Đối với sản phẩm hàng hóa có liên 
quan đến lợi ích của cộng đồng, chẳng 
hạn thuốc chữa bệnh, bên cạnh biện 
pháp như trên, cần lưu ý sử dụng công 
cụ Li-xăng bắt buộc để trao quyền sản 
xuất hoặc quyền nhập khẩu các sản 
phẩm tự thay thế cho sản phẩm hàng 
hóa không bị khống chế của chủ tài sản 
là người nước ngoài.

3.3. Phát huy vai trò nhà nước 
trong việc hài hòa lợi ích trên lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ

Một là, lập quỹ quốc gia về phổ biến 
tài sản trí tuệ cho khu vực nông nghiệp, 

nông thôn. Đối với Việt Nam hiện nay, 
cần phát triển quỹ hỗ trợ tài sản trí tuệ 
cho doanh nghiệp thành quỹ quốc gia 
về phổ biến tài sản trí tuệ, nhằm mục 
tiêu đem lại lợi ích cho các chủ thể khác 
trong xã hội về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 
đặc biệt chú ý tới khu vực nông thôn. 

Về tổ chức, quỹ quốc gia phổ biến 
tài sản sở hữu trí tuệ cần đặt dưới sự 
giám sát của Quốc hội, trực tiếp là Ủy 
ban khoa học, công nghệ và môi trường 
của Quốc hội. Tất nhiên, việc thực hiện 
vẫn phải thuộc Chính phủ nhưng giám 
sát việc sử dụng quỹ và hiệu quả của 
quá trình phổ biến tài sản trí tuệ phải đặt 
dưới sự giám sát của Ủy ban nói trên. 

Hai là, xây dựng chiến lược quốc 
gia về sở hữu trí tuệ. Trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế, đây chính là những 
chính sách và mục tiêu mang tính dài 
hạn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm 
tranh thủ được cơ hội tạo ra từ hệ thống 
bảo hộ sở hữu trí tuệ thế giới, khắc phục 
được những tác động không mong muốn 
từ việc bảo hộ đó, để thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội trong nước, không ngừng 
nâng cao đời sống người dân.

Nội dung chiến lược quốc gia cần 
thể hiện được hệ thống những chính 
sách và mục tiêu lớn trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ, cụ thể:

- Bộ phận chiến lược về thúc đẩy 
sáng tạo, khẳng định rõ đường lối chính 
sách sáng tạo quốc gia là thực hiện theo 
con đường nào. Nhấn mạnh là phù hợp 
với tình hình hiện nay của Việt Nam, học 
hỏi mô hình các nước tiên phong về lĩnh 
vực này như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc,… 
Không bắt chước một cách rập khuôn, 
bởi mọi sự bắt chước đều phải trả giá 
nếu vận dụng máy móc, không phù hợp 
điều kiện quốc gia. Vì vậy, thực hiện 
chiến lược sáng tạo theo mô hình khơi 
dậy nội lực là chính là hợp lý và đúng 
đắn nhất.
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- Chiến lược khai thác hiệu quả 
kết quả của hệ thống sáng tạo quốc gia. 
Chiến lược này không chỉ thể hiện các 
chính sách khai thác sản phẩm sáng tạo 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp mà 
còn cả trong lĩnh vực sáng tạo văn học 
nghệ thuật. 

- Bộ phận chiến lược bảo hộ và 
pháp lý về sở hữu trí tuệ trong điều kiện 
toàn cầu hóa. Đặc biệt lưu ý không chạy 
theo hướng xem nhẹ lợi ích của nhân 
dân trong nước. Nội dung chiến lược 
gồm các chính sách dài hạn về thúc đẩy, 
tạo điều kiện cho các chủ thể sáng tạo 
của Việt Nam có thể khai thác được lợi 
ích từ tài sản trí tuệ của mình trong thị 
trường quốc tế. 

Có thể xem quan hệ lợi ích trên lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế mang nhiều đặc trưng 
hết sức phức tạp, vì vậy việc vận dụng 
các nhóm giải pháp phải mang tính liên 
kết, đồng bộ nhằm tạo sự thống nhất khi 
thực thi các quyền về bảo hộ tài sản trí 
tuệ. 

Tóm lại, căn nguyên kinh tế cho sự 
hình thành hệ thống cơ chế bảo hộ lợi 
ích thuộc phạm vi sở hữu trí tuệ chính 
là đảm bảo sự hài hòa về lợi ích trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. Thể hiện sự 
gắn kết giữa các thành viên xã hội dựa 
trên cơ sở lợi ích từ tài sản trí tuệ, và 
do lợi ích từ các tài sản đó thuộc phạm 
vi sở hữu công nghiệp cũng như bản 
quyền và các quyền kế cận. Sự gắn kết 
này còn được hình thành bởi những mối 
liên hệ cơ bản giữa chủ thể sáng tạo, sở 
hữu, người sử dụng tài sản, trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế, gồm không 
chỉ cá nhân, tổ chức trong phạm vi biên 
giới lãnh thổ quốc gia mà còn quy tụ các 
thành viên trên phạm vi quốc tế. Khai 
thác tối ưu các tài sản trí tuệ, cân đối hài 
hòa về mặt lợi ích là điều kiện tiên quyết 

cho các nước khi đặt chân vào nền kinh 
tế tri thức trong đó có Việt Nam.

P.N.C.T
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Kết quả bước đầu của đề tài khoa học và công 
nghệ: “Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình thâm 
canh chuối tiêu hồng nuôi cấy mô đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm”
KS. Lê Thị Tú 

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

Huyện miền núi Đarkrông của tỉnh Quảng Trị, trong đó các xã dọc đường quốc lộ 14 
vốn nổi tiếng với giống chuối lùn bản địa có hương vị thơm ngon đã được người dân trồng 
trên đất thượng nguồn này từ lâu đời. Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác, giống chuối lùn 
bản địa  nàydần dần bị thoái hóa, năng suất thấp, sâu bệnh nhiều, chất lượng giảm sút, 
hiệu qảu kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng đất đai và nhu cầu tiêu thụ sản 
phẩm bản địa của người dân. 

Qua khảo sát thực trạng về tình 
hình sản xuất, diện tích, thời vụ trồng 
chuối, tập quán canh tác như về mật độ, 
khoảng cách, bón phân, chăm sóc… tại 
5 xã trồng chuối của huyện Đakrông là 
A Ngo, A Vao, A Bung, Tà Rụt, Mò Ó... 
cho thấy các hộ dân chủ yếu trồng theo 
kinh nghiệm, không theo một quy trình cụ 
thể nào, mật độ trồng dày khoảng 4.000 
- 5.000 cây/ha, hầu như không bón phân, 
không tỉa cây con mà để các chồi phát 
triển tự nhiên thành bụi, cho nên  năng 
suất và sản lượng cây chuối rất thấp, 
buồng ngắn, ít nải… Nói chung, việc ứng 
dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cây 
chuối trên địa bàn đang còn bộc lộ nhiều 
hạn chế, nhất là về công tác giống cũng 
như  việc áp dụng quy trình  kỹ thuật thâm 
canh, phần lớn sản xuất mang tính tự 
phát, tập quán canh tác quảng canh. Dẫn 
đến năng suất thấp, chất lượng mẫu mã 
chưa đáp ứng được thị trường khó tính, 
nên sản phẩm chuối chủ yếu chỉ được 

tiêu thụ nội địa trong phạm vi hẹp. 
Với mục đích canh tác sản xuất 

chuối thâm canh, nhằm khai thác lợi thế 
tiềm năng đất đai ở địa phương, nâng 
cao giá trị sản xuất, giá trị kinh tế trên 
đơn vị diện tích. Bởi vậy, cần phải  nghiên 
cứu, xây dựng mô hình thí điểm đạt kết 
quả tốt để nhân ra diện rộng; đồng thời 
tiến hành khảo nghiệm để chọn lọc và bổ 
sung nguồn giống mới, bên cạnh giống 
chuối lùn bản địa đang bị thoái hóa, góp 
phần đưa cây chuối tiêu hồng trở thành 
cây trồng chủ lực, cây đặc sản bản địa 
của huyện Đakrông, hướng tới xây dựng 
sản phẩm hàng hóa chủ lực đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm và đạt chứng chỉ 
OCOP cho địa phương. Do đó, trong thời 
gian qua Trung tâm Khuyến nông Quảng 
Trị đã triển khai thực hiện đề tài KHCN 
cấp cơ sở: “Nghiên cứu hoàn thiện quy 
trình thâm canh chuối Tiêu hồng đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện 
DaKrông, tỉnh Quảng Trị”. 
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Mô hình thử nghiệm của đề tài đã 
được chọn và triển khai thực hiện tại 
vườn hộ gia đình ông Hồ Văn Tia, ở thôn 
A Ngo, xã A Ngo với diện tích 01 ha, bắt 
đầu trồng mới từ giữa tháng 11/2021. 
Trong kinh phí  của đề tài gia đình ông 
Tia được hỗ trợ toàn bộ giống, phân bón 
và được cán bộ của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật. Việc khảo 
sát lựa chọn vùng trồng được bắt đầu từ 
tháng 5/2021, đến tháng 9 - 10/2021 thì 
tiến hành thiết kế vườn, chia lô trồng, bảo 
vệ, làm đất, đào hố…và trồng mới.  

Để đảm bảo độ đồng nhất và chất 
lượng, đề tài sử dụng giống được sản 
xuất theo phương pháp nuôi cấy mô tế 
bào invitro. Ưu điểm của giống chuối nuôi 
cấy mô là cây đồng đều, sạch bệnh và  có 
tổng thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 
11-13 tháng trồng là cho thu hoạch, năng 
suất cao hơn so với các giống chuối thông 
thường. Giống chuối tiêu hồng nuôi cấy 
mô khi trồng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn 
10 TCN 530:2002, chiều cao 25 - 35cm, 
đường kính thân 10 - 15mm, 4 - 7 lá thật. 

Đề tài được bố trí các công thức thí 
nghiệm về mật độ lần lượt là  2000 - 2500- 
2778 cây/ha (tương ứng khoảng cách 
trồng 2,5m x 2m; 2m x 2m; 1,8m x 2m) 
và bố trí các công thức thí nghiệm về chế 
độ phân bón khác nhau để theo dõi như 
sau: (220N:60P:440K; 240N:65P:480K; 
260N:70P:250K). Các công đoạn chăm 
sóc sau trồng như bón phân, tỉa chồi, ngắt 
hoa (bắp chuối), bao buồng quả, phòng 
trừ sâu bệnh… được cán bộ kỹ thuật tận 
tay hướng dẫn hộ thực hiện theo đúng 
quy trình kỹ thuật chuẩn. 

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy:  
Sau 01 năm triển khai thực hiện mô hình 
của đề tài, nhóm nghiên cứu của Trung 
tâm Khuyến nông Quảng Trị đã định kỳ 
theo dõi, chăm sóc, bảo vệ, đo đếm số 
liệu chính xác theo từng giai đoạn sinh 
trưởng và phát triển của vườn cây. Đề tài 
đã được Sở KHCN tỉnh Quảng Trị nghiệm 
thu, kiểm tra giữa kỳ và có kết luận sơ bộ 
ban đầu là: Với công thức mật độ trồng 
2000 cây/ha (2,5m x 2m) và lượng phân 
bón 240N:65P:480K đã cho kết quả tốt và 

Mô hình trồng thâm canh cây chuối tiêu hồng. Ảnh: Sỹ Tiến
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đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Hiện tại, vườn thí nghiệm đang bắt 

đầu cho thu hoạch. Nhóm nghiên cứu 
tiếp tục triển khai theo dõi, hoàn thiện các 
chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất 
và các yếu tố cấu thành năng suất, đồng 
thời tiến hành test mẫu kiểm nghiệm chất 
lượng và  các chỉ tiêu về  đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm (quả chuối chín) 
và tiếp tục hướng dẫn thu hoạch đúng 
quy trình kỹ thuật.  So với các năm trước, 
năm nay mặc dầu giá chuối trên thị trường 
xuống thấp hơn, giá thu mua tại vườn chỉ 
từ 3.000 - 3.500 đồng/kg (các năm trước 
5.000 đ/kg), nhưng với dự kiến năng suất 
thu được khoảng 45 - 47 tấn/ha, ước tính 
thu nhập từ 150 - 165 triệu đồng/ha, sau 
khi trừ chi phí lợi nhuận thu được khoảng 
từ 80 - 90 triệu đồng/ha. Như vậy, hiệu 
quả kinh tế của mô hình đề tài mang lại sẽ 
cao hơn nhiều so với  các loại cây trồng 
khác trên địa bàn huyện Đakrông.

Với các công thức được bố trí trên 
diện tích 01 ha, ông Tia thực hiện nghiêm 
túc việc bón phân , chăm sóc đúng theo 
quy trình kỹ thuật, nên chuối phát triển 
tốt. Đặc biệt đánh giá kết quả cho thấy 
với công thức mật độ trồng 2.000 cây/ha 
chuối cho hiệu quả cao nhất. 

Được sự hướng dẫn đầy đủ về quy 
trình kỹ thuật ông Tia đã nắm vững và 
thực hiện nghiêm túc theo quy trình và 
thường xuyên theo dõi vườn chuối để 
sớm phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp 
thời. Vườn chuối cũng đã được ông đầu 
tư chống đổ và hàng rào bảo vệ cẩn thận, 
nên rất đảm bảo các yêu cầu cho mô 
hình thí nghiệm. Ông  Tia cho biết thêm:  
“Đất vườn nhà mình tốt nhưng trước đây 
trồng các loại cây màu khác đem lại hiệu 
quả rất thấp, có năm để hoang đất trống 
không trồng cây gì, đối với cây chuối lùn 
thì trồng trên nương trên rẫy, nhưng năng 
suất rất thấp, thời gian dài phải trồng từ 
01 năm rưỡi đến 02 năm mới cho thu 

hoạch. Nhưng đối với giống chuối Tiêu 
hồng nuôi cấy mô này thì có cây sự sinh 
trưởng và phát triển rất  tốt, nhanh cho 
trái, chỉ  01 năm đã cho thu hoạch, với 
buồng dài, nhiều nải( từ 8-12 nải/ buồng), 
quả to thon dài, sạch, đẹp, gia đình ông 
rất phấn khởi vì từ nay trở đi đã biết cách 
trồng chuối để có thu nhập cao nhằm 
trang trải cuộc sống”. 

Mô hình trồng thử nghiệm giống 
chuối tiêu hồng nuôi cấy mô này cũng 
được chính quyền địa phương ở đây rất 
quan tâm, ủng hộ. Cụ thể, UBND xã A 
Ngo đã thành lập Ban chỉ đạo đề tài để 
trao đổi công việc và chỉ đạo thực hiện 
trong suốt quá trình. Có được kết quả 
bước đầu như hôm nay địa phương cũng 
rất phấn khởi, bởi bên cạnh những sản 
phẩm của địa phương như nếp than, gạo 
bản... thì việc phát triển cây chuối cũng 
là một hướng đi mới trong chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, tạo tiền đề cho việc sản 
xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá 
trị và phát triển bền vững đối với xã nhà 
nói riêng và huyện ĐaKrông nói chung.

Bên cạnh những hoạt động chính về 
nghiên cứu, để hoàn thiện quy trình sản 
xuất giống chuối theo phương pháp nuôi 
cấy mô tế bào invitro, nhằm chủ động 
cung ứng tại chổ cho người dân trên địa 
bàn tỉnh thì Trung tâm Khuyến nông cũng 
đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu, 
Ứng dụng và thông tin, Sở Khoa học và 
Công nghệ tiến hành lấy 10 gốc chuối làm 
vật liệu đầu dòng, phục vụ cho công tác 
sản xuất giống chuối nuôi cấy mô của Sở 
KH&CN tỉnh. Cây được chọn lấy mẫu là 
những chồi con có chiều cao không quá 
1m, cây khỏe, không bị sâu bệnh. Đây là 
cơ sở để tiến tới việc chủ động sản xuất 
giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm phục vụ đáp 
ứng nhu cầu về giống cho bà con trong 
và ngoài địa bàn trong thời gian tới. 

(Xem tiếp trang 49)
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Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong chế biến nông sản cà phê tạo thành 
chuỗi nâng cao giá trị cà phê arabica Khe Sanh

Lương Thị Ngọc Trâm
Công ty TNHH Pun Coffee

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp hiệu quả trong nâng cao 
năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển kinh 
tế. Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp tích cực đầu 
tư đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, Công ty TNHH Pun Coffee không chỉ cơ bản đáp ứng các nhu cầu tiêu 
dùng trong nước mà đã vươn ra thị trường thế giới…

Pun Cofee thành lập 9/2019 với 
ngành nghề chính: Sản xuất cà phê 
và các sản phẩm liên quan đến cà phê 
trên nền tảng cà phê arabica Khe Sanh 
Quảng Trị. Khi thành lập doanh nghiệp 
xác định tầm nhìn “Pun Coffee – cà phê 
đặc sản Việt Nam, cà phê đặc sản thế 
giới” chính vì vậy ngay từ đầu chúng tôi 
thiết lập nền tảng xây dựng hệ thống 
trồng trọt chế biến cách khoa học để 
phục hồi phát triển thương hiệu cà phê 
Khe Sanh.

Là vùng có điều kiện tự nhiên đặc 
thù khác biệt, độ cao 580m so với mực 
nước biển, nhưng phù hợp với cây cà 
phê xứ lạnh arabica, chính sự khác biệt 
độc đáo của cà phê Khe Sanh so với 
vùng cà phê arabica Sơn La, Cầu Đất. 
Chính sự khác biệt điều kiện tự nhiên 
này thay vì sản xuất hàng thương mại 
như các doanh nghiệp cũ trước đây, 
Pun Coffee chọn hướng sản xuất cà phê 
đặc sản, phát huy thế mạnh đặc trưng 
còn tiềm ẩn của cà phê Khe Sanh.

Pun Coffee chú trọng việc xây 
dựng chuỗi liên kết, chúng tôi đào tạo 

người nông dân trong chuổi liên kết lập 
lại cách thức canh tác, chăm sóc thu hái 
cà phê. Cập nhật toàn bộ các dữ liệu, 
thông tin trong quá trình hoạt động canh 
tác để Pun Coffee có nền tảng thiết lập 
việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu 
đầu vào. Năm 2022, Pun Coffee được 
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 
chọn là đơn vị ứng dụng công nghệ truy 
xuất nguồn gốc blockchain, trong khuôn 
khổ triển khai Đề tài: “Nghiên cứu và 
Ứng dụng công nghệ Blockchain vào 
việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản 
lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị 
sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh 
Quảng Trị”. Đây là một bước tiến mới 
trong việc thiết lập hệ thống công nghệ 
số từ khâu nguyên liệu đến người dùng 
cuối cùng. Hệ thống truy xuất blockchain 
đưa khách hàng trải nghiệm sản phẩm 
theo hướng công nghệ số, xác định 
được vùng nguyên liệu: canh tác, chăm 
sóc bón phân gì, thời điểm nào, quản lý 
cỏ ra sao, đến công đoạn thu hái quả 
chín. Tiếp đến là quá trình quả tươi đến 
xưởng sản xuất chế biến cà phê, trải 
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qua bao nhiêu công đoạn, các khâu sản 
xuất, nhân sự vận hành, thời điểm hoàn 
thiện sản phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, thông số cụ thể như thế 
nào, và khâu vận chuyển, phân phối…. 
trước đây so với việc xây dựng truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm thông thường, thì 
việc quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc blockchain xây dựng mối quan hệ 
giữa: Người nông dân (nguyên liệu) - 
Nhà sản xuất - Khách hàng. Các mối 
quan hệ tương hỗ kiểm soát chéo lẫn 
nhau và đây chính là cơ sở để quản lý 

việc nâng cao chất lượng sản xuất sản 
phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm cà phê 
arabica nói chung và cà phê arabica Khe 
Sanh nói riêng, việc xây dựng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc blockchain không 
những giúp cá nhân thương hiệu cà phê 
Pun Coffee khẳng định chất lượng sản 
phẩm của mình mà còn nâng tầm vị thế 
cà phê arabica Khe Sanh Quảng Trị trên 
bản đồ cà phê Việt Nam.

Với việc hoàn thành đề tài “Áp 
dụng KHCN trong việc Chế biến cà phê 
đặc sản arabica Khe Sanh Quảng Trị” 
trải qua quá trình thẩm định, xét duyệt, 

trình bày trước hội đồng khoa học, ngày 
14/09/2022 Pun Coffee nhận được quyết 
định công nhận doanh nghiệp Khoa học 
và công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2022. 

Hơn 2 năm áp dụng khoa học và 
công nghệ trong chế biến nhân xanh, 
từ việc kiểm soát vùng nguyên liệu, ghi 
nhận quá trình chuyển đổi dinh dưỡng 
của đất bằng cách thay đổi phương 
thức canh tác chuyển từ bón phân công 
nghiệp sang sử dụng phân bón vi sinh, 
cho đến việc phân tích hàm lượng đường 
quả tươi trước khi đưa vào chế biến, tỷ 

lệ chuẩn brix quả phải 
đạt tối thiểu 15% trở 
lên đáp ứng cơ bản 
nguyên liệu quả sản 
xuất cà phê đặc sản. 
Trong quá trình chế 
biến, quản lý pH của 
từng mẻ cà phê với 
thiết bị đo pH chuyên 
dụng, song song cùng 
kiểm soát nhiệt độ, 
thời gian, độ ẩm điều 
này nhằm giúp chúng 
tôi quản lý chặt chẽ 
nhật ký chế biến của 
từng lô hàng tốt hơn và 
hiệu quả hơn. Chính 
vì việc xác định định 

hướng áp dụng khoa học và công nghệ 
trong chế biến cà phê, và thành tích đạt 
được năm 2021 Pun Coffee đã đưa vùng 
cà phê Khe Sanh vươn lên trở thành nhà 
vô địch cà phê đặc sản Việt Nam, bước 
đầu thành công phục hồi lại thương hiệu 
cà phê Khe Sanh trên thị trường cà phê 
Việt Nam. Và năm 2021, Pun Coffee 
hoàn thiện nhà xưởng sản xuất chuyên 
sâu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000-2018 
và HACCP, xuất khẩu thành công 2 tấn 
cà phê rang thành phẩm arabica Khe 
Sanh đến thị trường Mỹ.

Năm 2022, Pun Coffee hoàn thiện 

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Sản phẩm của Công ty TNHH Pun Coffee không chỉ hướng 
đến thị trường trong nước mà còn vươn ra thế giới. 

Ảnh: Lương Thị Ngọc Trâm
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hồ sơ chế biến cà phê đặc sản, chuyển 
giao cho các nhà chế biến nhỏ trong vùng, 
cũng trong năm 22 cà phê Khe Sanh có 
9 mẫu dự thi cà phê đặc sản trong đó 
7 mẫu được chứng nhận đặc sản trong 
đó có 5 mẫu top 10 nhà chế biến cà phê 
đặc sản arabica hàng đầu Việt Nam. Từ 
thành tích này, Pun Coffee đã góp phần 
đưa vị thế cà phê đặc sản Quảng Trị từ 
dấu ấn mờ nhạt trên thị trường cà phê 
Việt Nam và thế giới và dẫn đầu lượt tìm 
kiếm lên 2.8tr lượt tìm kiếm.

Định hướng được con đường phát 
triển cà phê Khe Sanh Quảng Trị Pun 
Coffee đón nhận nhiều đơn hàng cà 
phê mới trong nước và quốc tế, mở ra 
tín hiệu đáng mừng và đầy triển vọng 
cà phê Khe Sanh, tuy nhiên hiện nay, 
vùng cà phê arabica Khe Sanh là vùng 
nguyên liệu có tuổi đời trên 20 năm, suốt 
thời gian dài người nông dân lạm dụng 
quá lớn việc sử dụng phân bón công 
nghiệp, thuốc BVTV khiến cho cây cà 
phê dần thoái hoá, kém thích nghi với 
môi trường sống. Trước thực trạng đó, 
bên cạnh việc tiến hành thay giống mới 
cho cây cà phê, Pun Coffee nhận được 
sự hỗ trợ từ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng 
dụng và Thông tin KH&CN, Sở KH&CN 
Quảng Trị chuyển giao công nghệ sản 
xuất phân bón vi sinh từ vỏ cà phê và 
rác thải nông nghiệp, hỗ trợ chế phẩm 
Compo QTMIC phục vụ cho việc sản 
xuất phân bón cung ứng cho nhu cầu 
sử dụng phân bón chăm sóc cà phê của 
doanh nghiệp và nông hộ liên kết. 

Sau hơn 1 năm đưa phân bón vi 
sinh từ vỏ cà phê và rác thải nông nghiệp 
vào chăm sóc vườn cà phê, sự chuyển 
biến khá rõ rệt chính là năng suất của 
quả tăng hơn 1.2 lần so với trước đây, 
khả năng kháng bệnh của cây cà phê 
với các yếu tố bất lợi về thời tiết, sâu 
bệnh mạnh hơn hẳn. Đương cử như 
tháng 9/2022 – xã Hướng Phùng xuất 

hiện hượng tượng sương muối nhẹ, các 
vườn cà phê sử dụng phân bón vi sinh 
do Pun Coffee cung cấp và áp dụng giải 
pháp kỹ thuật mà chúng tôi hướng dẫn 
thì tình hình khô cành khô quả, rụng quả 
chỉ có 5% trong khi các vườn cà phê khác 
tình trạng rất báo động, cà phê bị khô 
cành khô quả, rụng quả lên tới 70% có 
vườn hầu như mất trắng. Trước những 
kết quả thực tế này, năm 2023 đến đây 
Pun Coffee quyết định xây dựng cơ sở 
sản xuất phân bón vi sinh từ vỏ cà phê 
và rác thải nông nghiệp Pun-bio, trước 
mắt phục vụ cho nhu cầu sử dụng phân 
bón của doanh nghiệp mình và 145 ha 
liên kết.

Tháng 12/2022,  Pun Coffee bước 
đầu quy hoạch trồng mới 20ha cà phê 
canh tác theo hướng vườn rừng đáp 
ứng tiêu chí Global Gap và hữu cơ 
USDA. Cải tạo dần chuỗi nguyên liệu 
bằng cách thay mới cây cà phê giống 
mới có lộ trình và trồng cây lâm nghiệp 
che bóng. Đầu tư xưởng sản xuất phân 
bón vi sinh từ vỏ cà phê rác thải nông 
nghiệp, chuyển đổi mô hình canh tác 
cây cà phê theo hướng nông nghiệp bền 
vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Định hướng đến năm 2026 Pun 
Coffee là doanh nghiệp đầu tiên tại Khe 
Sanh Quảng Trị cung cấp cà phê nhân 
xanh và rang xay gắn với tín chỉ carbon 
và giảm phát thải khí nhà kính.

Việc áp dụng khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo không những giúp 
Pun Coffee nói chung và cộng đồng cà 
phê đặc sản Quảng Trị vươn lên dẫn 
đầu thị trường cà phê đặc sản arabica 
Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị vị 
thế cà phê Khe Sanh, giải quyết được 
công ăn việc làm cho người lao động 
đồng bào thiểu số Vân Kiều, hướng tới 
môi trường nông nghiệp bền vững.

L.N.T

GIỚI THIỆU VĂN BẢN
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Tri thức bản địa đồng bào Pa Cô 
trong khai thác sử dụng sản vật từ rừng

Hồ Phương
Hội Chữ thập đỏ huyện Đakrông

Cư trú chủ yếu miền núi, sống dựa vào núi rừng, do đó rừng mang đến cho người 
PaCô nhiều nguồn lợi, sự phong phú của thực vật rừng đã đáp ứng nhiều mặt trong 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật 
từ rừng, từ lâu người Pa Cô đã tích lũy nên một hệ thống tri thức phù hợp. Những tri 
thức này là kết quả quá trình lao động sản xuất của cộng đồng, phản ánh thích nghi 
giữa con người với môi trường.

Người Pa Cô thuộc nhóm ngôn 
ngữ Môn - Khmer, ngữ hệ Nam Á, sinh 
sống ở 4 xã Tà Rụt, A Bung, A Ngo, A 
Vao huyện Đakrông, một số xã thuộc 
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và 
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Nhìn chung khu vực cư trú của đồng 
bào Pa Cô có địa hình phức tạp nhiều 
dãy núi lớn, với những thung lũng nhỏ 
hẹp bị chia cắt bởi sông, suối. Hệ thống 
sinh thái nơi đây vô cùng phong phú và 
đa dạng, động, thực vật có nhiều loại: 
Vượn, khỉ, chim, nhím, lợn,… Thực vật 
cũng có nhiều chủng loại như tre, đoác, 
mây, lim, gõ, dạ kén… Tất cả là nguồn 
sinh kế cho đồng bào qua các thế hệ.

Cũng như các dân tộc sinh sống 
trên dãy Trường Sơn, canh tác nương 
rẩy và chăn nuôi được xem là sản xuất 
chủ đạo của người Pa Cô. Thế nhưng 
nguồn lợi từ sản xuất và chăn nuôi không 
đáp ứng được nhu cầu sống của người 
dân. Chính vì lẻ đó, việc khai thác và sử 
dụng sản vật từ rừng nhằm đáp ứng nhu 
cầu của cuộc sống từ  ăn, mặc, ở, đến 
chữa bệnh, chăn nuôi, làm công cụ lao 
động sản xuất, nghề truyền thống.

Ăn là nhu cầu thiết yếu, núi rừng 
cho đồng bào nhiều loại rau, quả như: 

nấm, măng, củ mài, khoai, môn,…mỗi 
loại người dân có cách thức khai thác, 
chế biến riêng. Trong các loại thực vật 
trước hết là kể đến các loại nấm, đây là 
nguồn thức ăn bổ sung chất đạm trong 
bữa ăn gia đình. Có nhiều loại nấm, 
nấm ăn được và nấm độc không ăn 
được. Song bằng kinh nghiệm dân gian 
tích lũy từ cuộc sống, người dân có thể 
phân biệt được đâu là nấm độc. Theo 
đó, loại nấm nào tai bị rụng nhưng thân 
còn nguyên hoặc trong bóng tối có màu 
trắng sáng và có mùi hăng hắc là nấm 
độc. Nấm sau khi khai thác sẽ được chế 
biến thành canh nấm, cháo nấm hoặc 
làm dược liệu dùng chữa bệnh. 

Măng rừng cũng có nhiều loại, 
người Pa Cô thường lấy măng vào 
tháng 6 - 9 vì thời điểm này măng nhiều, 
để khai thác măng người Pa Cô đã sớm 
hình thành kỹ năng xếp măng và gùi 
măng rất khéo léo. Măng hái về được 
lột lớp vỏ bên ngoài sau đó đem luộc rồi 
vớt ra phơi khô để dành ăn hoặc đưa đi 
trao đổi hàng hóa. Điều kiện sống khó 
khăn nên người Pa Cô tận dụng những 
thực vật có sẳn để chế biến các món ăn 
khác nhau. Trong đó chuối rừng được 
người dân tận dụng một cách hiệu quả 



Khoa hoïc vaø Coâng ngheä
ñaëc san

89

VĂN HÓA - LỊCH SỬ

nhất. Thân chuối và hoa chuối được thái 
nhỏ, ngâm nước làm rau sống hoặc nấu 
canh với thịch thú rừng săn bắt được. 
Qủa chuối chín có thể ăn liền hoặc ngâm 
rượu làm thuốc chữa bệnh. Để lấy tinh 
bột, người ta có thể lấy củ mài giã ra làm 
tinh bột để cứu đói trong những ngày 
tháng giáp hạt.

Không chỉ có ăn, mà thức uống 
cũng được người Pa Cô khai thác và 
chế biến từ các loại thực vật trong rừng, 
phổ biến nhất là cây Đoác nước quanh 
năm, muốn lấy nước từ cây Đoác, công 
việc này đòi hỏi phải có kinh nghiệm. 
Thông thường khi đọt cây nhú lên gần 
bằng lá già thì người dân bắc giàn để 
đục cây lấy nước, người Pa Cô đục cây 

tính từ ngọn xuống 4 cuống lá già và đục 
lỗ ở đó, cây khoét song thấy trong  có 
đọt trắng  mềm  thì sẽ cho nhiều nước; 
ngược lại, nếu ở trong đọt cứng vàng thì 
ít nước. Sau khi đục xong , cứ mỗi ngày 
người dân đến cắt mỏng một lớp để tạo 
lớp và khi thấy có đọt mới nhú lên là biểu 
hiện cây sắp có nước chảy ra. Thường 
thì ba, bốn ngày ta thấy nước trăng 
trắng, sền sệt là dấu hiệu cây bắt đầu 
ra nước. Lúc này đồng bào làm một cái 
máng nhỏ để nước cây Đoác chảy theo 
máng vào đường dẫn hứng bên dưới, 
cứ như vậy mỗi ngày đồng bào đến cắt 
và mang nước về uống. Nước sau khi 
được khai thác có thể uống liền và có thể 
thêm võ cây Kreihs lên men thành rượu 

Đoác. Thông thường khai 
thác cây vào dịp mùa xuân 
hè tháng 3-5 thì sẽ được 
nhiều nước, lúc hoa trong 
buồng gần nhú có thể khai 
thác, nếu để búp nở ra hoa 
thì không lấy nước được. 
Đến thời điểm này, kỷ thuật 
lấy nước từ cây Đoác của 
đồng bào vẫn không thay 
đổi, khi chọn đúng thời điểm 
khai thác thì sẽ cho nước 
nhiều và ngon. Vào mùa lễ 
hội, hoặc lúc có khách quý 
đến nhà chơi đồng bào Pa 
Cô làm rượu Đoác, lây thân 
Đoác làm thực phẩm để thiết 
đãi khách.

Cùng với kinh nghiệm 
khai thác sản vật từ rừng 
phục vụ cho ăn, uống, đồng 
bào Pa Cô biết dùng các loại 
cây rừng làm trang phục. 
Sống giữa Trường Sơn đại 
ngàn, đồng bào Pa Cô đã 
chọn cho mình những loại 
cây thích ứng với điều kiện 

Cây Đoác trong đời sống của đồng bào Pa Cô. Ảnh: H.P
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tự nhiên, môi trường để làm trang phục. 
Loại trang phục từ những buổi ban đầu 
này được đồng bào gọi với cái tên “A 
Mưng”. Sau khi chọn được cây, đồng 
bào tách vỏ ra khỏi thân, cắt thành từng 
đoạn theo ý muốn, phơi khô đập dập 
cho rụng hết lớp vỏ cứng bên ngoài và 
làm mềm lớp vỏ lụa bên trong, ngâm 
nước nhiều ngày cho xốp. Sau đó lại 
được phơi thật khô một lần nữa trước 
khi may thành áo. Hoặc sau khi đập lớp 
vỏ bên trong cho mềm, người Pa Cô 
đem phơi sương từ một đến hai đêm, 
rồi đem ra đập lại lần nữa. Lúc đó mới 
lấy lên, phơi khô, may vai và lườn lại để 
làm áo mặc. Không phải loại cây nào 
cũng được dùng để làm trang phục, mà 
đồng bào tự chọn cho mình loại cây nhất 
định, chất liệu tốt, nhẹ, tránh được mối, 
mọt, điều hòa được thân nhiệt. Áo làm 
bằng vỏ cây là loại trang phục duy nhất 
giúp đồng bào che đậy cơ thể, chống lại 
giá rét, khi đi trong rừng rậm, săn bắt, 
hái lượm, lao động sản xuất, cũng như 
trong lễ hội.

Trải qua quá trình sống, thích ứng 
với thiên nhiên, đồng bào đã tìm cho 
mình những cây làm hương liệu, đặc 
biệt là cây kilkul mọc trong rừng già, 
người Pa Cô vào rừng dùng dao chặt 
vào thân cây vài nhát. Một tuần sau, chỗ 
nhát chặt đó, cây sẽ chảy ra nhựa, nhựa 
này khô lại có màu đen, người Pa Kô lấy 
nhựa bỏ vào túi ni lon và đem về nhà. 
Nhựa này được để trong ống nứa, khi 
sử dụng, người ta mới lấy ra một mẩu 
bằng đầu ngón tay cái, bỏ vào một đĩa 
nhỏ có than hồng, khi gặp lửa, miếng 
nhựa này chảy ra có mùi thơm và bốc 
khói nghi ngút. Nhựa này thường được 
dùng thay hương trong các lễ cúng cho 
đến bây giờ  nhựa kikul vẫn được dùng 
trong các lễ cúng: thần bà, thần núi, thần 
rừng, thần nước…Các thầy cúng vẫn 
thích dùng nhựa kikul này hơn là dùng 

hương, vì thầy cúng cho rằng nhựa cây 
kikul có mùi thơm ngào ngạt, không 
độc các thần thích và quen mùi hơn là 
hương, dùng nhự cây kikil rất tốt cho 
phụ nử sau khi sinh đẻ, giữ được hơi ấm 
cho cơ thể và tẩy mùi dơ bẩn, hôi tanh.

Ngoài ra đồng bào khai thác các 
sản vật từ rừng để làm vật liệu đan lát, 
nghề thủ công mỹ nghệ và duy trì nghề 
truyền thống mà cha ông đã day công 
tích lũy.

Đời sống của đồng bào Pa Cô chủ 
yếu dựa vào rừng, những tri thức tích 
lũy được giúp họ khai thác và sử dụng 
hiệu quả những nguồn tài nguyên rừng, 
góp phần đảm bảo cho cuộc sống cộng 
đồng. Việc bảo tồn tri thức bản địa của 
người Pa Cô sử dụng sản vật từ rừng 
góp phần sinh kế cho cộng đồng, đồng 
thời bảo tồn được hệ sinh thái rừng.

Ngày nay môi trường sống của 
người Pa Cô có nhiều thay đổi, cuộc 
sống hội nhập và phát triển, điều đó 
khiến cho tri thức của đồng bào Pa Cô 
ngày đang thay đổi, thậm chí có những 
kiến thức đã bị mất đi. Biến đổi là xu 
hướng phát triển của xã hội, việc lưu 
giữ những tri thức bản địa của đồng bào 
Pa Cô là việc làm thiết thực, để gìn giữ 
nét văn hóa truyền thống của cộng đồng 
ngày càng mai một./.

H.P

VĂN HÓA - LỊCH SỬ
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Thông tư số 15/2022/TT-
BKHCN về quy định quản lý 
Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-
TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau 
đây viết tắt là Chương trình), theo đó 
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao 
nhiệm vụ chủ trì, điều hành, hướng dẫn 
các bộ ngành, địa phương triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc 
Chương trình.

Để quản lý thống nhất thực hiện 
nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 
từ trung ương đến địa phương nhằm đạt 
được mục tiêu của Chương trình, ngày 
12 tháng 10 năm 2022 Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy 
định quản lý Chương trình quốc gia hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021-2030. Thông tư quy định rõ 
thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia thuộc 
Chương trình sẽ do Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, các bộ ngành, địa 
phương phối hợp thực hiện; các bộ 
ngành, địa phương chủ trì triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 
thông qua các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và nhiệm vụ 
được cấp có thẩm quyền giao.

Cùng với Thông tư số 35/2021/
TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý 
tài chính thực hiện Chương trình, việc 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

Thông tư số 15/2022/TTBKHCN đã giúp 
hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý 
thống nhất, đồng bộ về cơ chế quản lý, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 
thuộc Chương trình./.

Thông tư số 05/2022/TT-
BKHCN hướng dẫn sử dụng 
Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp

Theo Thông tư quy định, Quỹ phát 
triển KH&CN của doanh nghiệp được chi 
cho các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp bao 
gồm:

 Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho hoạt động KH&CN của doanh nghiệp: 
Xây dựng các tổ chức nghiên cứu phát 
triển, trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, 
thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm sản phẩm; hạ tầng thông tin, cơ 
sở dữ liệu của doanh nghiệp và thống 
kê về hoạt động KH&CN; chi cho công 
tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở 
vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục 
vụ hoạt động KH&CN.

Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu 
về: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật 
về công nghệ được chuyển giao dưới 
dạng phương án công nghệ, quy trình 
công nghệ, thiết kế kỹ thuật, giải pháp kỹ 
thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản 
vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy 
tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý 
hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng 
độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
giống cây trồng; kiểu dáng công nghiệp; 
sáng kiến; các tài liệu, kết quả nghiên 
cứu, sản phẩm có liên quan trong nước 
và nước ngoài để phục vụ cho hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp.

 Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới 
công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động 
sản xuất, kinh doanh để thay thế một 
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phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang 
sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến 
hơn nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển 
sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Trả lương, chi thuê chuyên gia 
hoặc hợp đồng với tổ chức KH&CN trong 
nước và nước ngoài để thực hiện các 
hoạt động KH&CN của doanh nghiệp.

Chi đào tạo nhân lực KH&CN của 
doanh nghiệp.

Chi cho hoạt động sáng kiến. - Chi 
cho hoạt động hợp tác về KH&CN với 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài: Hoạt động 
khảo sát, tìm kiếm đối tác, nhu cầu công 
nghệ trong nước và ngoài nước; chi phí 
cho các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu 
chung theo lĩnh vực KH&CN được nhà 
nước khuyến khích, ưu tiên.

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, 
giám định, kiểm định, quảng bá, thương 
mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới; 
đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025”.

Bên cạnh đó, Quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp còn được chi 
thực hiện hoạt động chuyển giao công 
nghệ; chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 
chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc 
sử dụng Quỹ KH&CN tại doanh nghiệp 
từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2022.

Thông tư số 14/2022/TT-
BKHCN ngày 11/10/2022: Tiêu 
chuẩn mới với viên chức ngành 
khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN 
ngày 11/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/
TTLT-HKHCNBNV ngày 1/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành khoa học và 
công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Thông tư số 01/2020/
TTBKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư 14/2022/TTBKHCN sửa 
đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi 
dưỡng của nghiên cứu viên từng hạng. 
Theo đó, nghiên cứu viên cao cấp (hạng 
I) phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với 
lĩnh vực nghiên cứu; Có chứng chỉ bồi 
dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

Đối với nghiên cứu viên chính 
(hạng II), phải có trình độ thạc sĩ trở lên 
phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; Có 
chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên 
cứu khoa học.

Nghiên cứu viên (hạng III) có trình 
độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực 
nghiên cứu; có chứng chỉ bồi dưỡng 
chức danh nghiên cứu khoa học. Còn 
với trợ lý nghiên cứu (hạng IV) phải đáp 
ứng điều kiện là có trình độ trung cấp trở 
lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; có 
chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên 
cứu khoa học.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 
24/2014/TTLT-BKHCNBNV, quy định 
mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ 
ngoại ngữ theo các bậc, trình độ tin học. 
Thay vào đó, Thông tư này chỉ yêu cầu 
viên chức có kỹ năng sử dụng công nghệ 
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thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian giữ các chức danh 
nghiên cứu viên để thăng hạng

Cũng theo Thông tư 14/2022/TT-
BKHCN, viên chức thăng hạng từ nghiên 
cứu viên chính (hạng II) lên nghiên cứu 
viên cao cấp (hạng I) phải có thời gian 
giữ chức danh nghiên cứu viên chính 
(hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 
6 năm.

Trường hợp có thời gian tương 
đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên 
chính (hạng II) tính đến ngày hết thời 
hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét 
thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ nghiên 
cứu viên (hạng III) lên nghiên cứu viên 
chính (hạng II) phải có thời gian giữ 
chức danh nghiên cứu viên (hạng III) 
hoặc tương đương tối thiểu đủ 9 năm.

Trường hợp có thời gian tương 
đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên 
(hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng 
hạng.

Viên chức thăng hạng từ trợ lý 
nghiên cứu (hạng IV) lên nghiên cứu 
viên (hạng III) phải  có thời gian giữ 
chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) 
hoặc tương đương tối thiểu đủ 3 năm.

Trường hợp có thời gian tương 
đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh trợ lý nghiên cứu 
(hạng IV) tính đến ngày hết thời hạn nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng 
hạng.

Quy định chuyển tiếp:
Viên chức đã được bổ nhiệm 

vào chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ 
tại các đơn vị sự nghiệp công lập trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

được xác định là đã đáp ứng quy định 
về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành khoa học và 
công nghệ quy định tại Thông tư này;

Viên chức có chứng chỉ hoàn 
thành chương trình bồi dưỡng tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp của các 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ 
trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo 
quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 
89/2021/ NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 101/2017/
NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức được xác định là 
đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành khoa học và công 
nghệ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp và không phải học chương trình 
bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 
học và công nghệ quy định tại Thông tư 
này.

Thông tư quy định rõ: Các cơ quan, 
tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt đề án, kế hoạch tuyển dụng viên 
chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào 
viên chức), thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục 
thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được 
phê duyệt và các quy định tại Thông tư 
liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCNBNV 
và Thông tư số 01/2020/ TT-BKHCN .

Thông tư 14/2022/TTBKHCN để 
quy định về việc này sẽ chính thức có 
hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
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Thông tư số 10/2022/TT-
BKHCN: Sửa đổi, bổ sung quy 
định kiểm tra nhà nước về đo 
lường

Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã 
ban hành Thông tư số 10/2022/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 28/2013/TT- BKHCN ngày 
17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định kiểm tra nhà 
nước về đo lường.

Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số quy định kiểm tra nhà nước 
về đo lường đối với phương tiện đo, 
phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn 
trong sản xuất, lưu thông trên thị trường 
hoặc trong sử dụng (sửa đổi, bổ sung tại 
điểm a khoản 1 Điều 1).

Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số 
quy định của cơ quan chủ trì kiểm tra 
như sau: Tại Khoản 3 Điều 21. Trường 
hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị 
trường hoặc trong sử dụng phát hiện 
phương tiện đo, lượng của hàng đóng 
gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy 
định pháp luật về đo lường, cơ quan 
chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền 
và có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. Tùy theo mức độ và quy mô 
ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng thông báo bằng văn 
bản cho Cơ quan chuyên môn có chức 
năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng và cơ quan Hải quan 
nơi nhập khẩu để tăng cường kiểm tra 
tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ra quyết định tạm 
dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại 
phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 39. Quy định 
trách nhiệm của cơ quan Hải quan tại 
cửa khẩu về việc thông báo và hướng 

dẫn cơ sở nhập khẩu đăng ký kiểm tra 
nhà nước về đo lường.

Bãi bỏ Mẫu 1. ĐKKT (Đăng ký 
kiểm tra nhà nước về đo lường), Mẫu 2. 
PTNHSĐK (Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký kiểm tra nhà nước về đo lường, Mẫu 
3. TBKQKT (Thông báo kết quả kiểm tra 
nhà nước về đo lường) tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2013/ 
TT-BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 12/9/2022./.

Thông tư số 06/2022/TT-
BKHCN: Định mức kinh tế - 
kỹ thuật dịch vụ thông tin, 
thống kê khoa học và công 
nghệ

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành định mức kinh tế - 
kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
thông tin, thống kê, thư viện khoa học 
và công nghệ của Bộ Khoa học và Công 
nghệ có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

Theo Điều 6 của Thông tư, định 
mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông 
tin, thống kê, thư viện khoa học và công 
nghệ quy định tại Thông tư này được xây 
dựng trên cơ sở 46 quy trình thực hiện 
dịch vụ tương ứng đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Nội dung bao gồm các 
hao phí về lao động, về nguyên vật liệu 
và về máy móc thiết bị sử dụng để hoàn 
thành việc thực hiện một dịch vụ.

- Hao phí lao động là thời gian 
lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết 
của các cấp bậc lao động bình quân để 
hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ 
sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, 
thống kê, thư viện khoa học và công 
nghệ. Mức hao phí của lao động trực 
tiếp được tính bằng công, mỗi công 
tương ứng với 8 giờ làm việc. Mức hao 
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phí của lao động gián tiếp (quản lý, phục 
vụ) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của hao 
phí lao động trực tiếp quy định tại định 
mức kinh tế - kỹ thuật tương ứng...

- Hao phí nguyên vật liệu là các 
loại vật liệu cần thiết được sử dụng trực 
tiếp để hoàn thành việc thực hiện một 
dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
thông tin, thống kê, thư viện khoa học 
và công nghệ. Mức hao phí trong định 
mức được tính bằng số lượng từng loại 
vật liệu cụ thể.

- Hao phí máy móc, thiết bị là các 
loại máy móc, thiết bị được sử dụng trực 
tiếp để hoàn thành việc thực hiện một 
dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
thông tin, thống kê, thư viện khoa học 
và công nghệ. Mức hao phí trong định 
mức được tính bằng ca làm việc, mỗi ca 
tương ứng với 8 giờ làm việc./.

Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN: 
Ban hành 6 định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và 
Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 
07/2022/TT- BKHCN quy định định mức 
kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) 
về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước. Thông tư này có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Cụ thể, Thông tư số 07/2022/TT-
BKHCN quy định 6 định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN về tư vấn xây dựng, áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu 
cầu vào hoạt động của cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Định mức kinh tế - kỹ thuật quy 
định tại Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN 
được xây dựng trên cơ sở “quy trình thực 
hiện dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước” 
đã được phê duyệt.

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 
các định mức thành phần sau: Định mức 
lao động (bằng tổng định mức lao động 
trực tiếp (tính bằng công, 1 công tương 
đương 8 giờ) và định mức lao động gián 
tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ 
lệ phần trăm của định mức lao động trực 
tiếp); định mức thiết bị; định mức vật tư.

Việc xây dựng định mức kinh tế - 
kỹ thuật áp dụng quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật đã được ban 
hành. Riêng đối với việc xây dựng định 
mức kinh tế - kỹ thuật chưa có quy định 
cụ thể, Thông tư số 07/2022/TT- BKHCN 
nêu rõ sẽ áp dụng theo phương pháp 
thống kê tổng hợp, phương pháp tiêu 
chuẩn và phương pháp phân tích, thực 
nghiệm.

Trong đó, phương pháp thống kê 
tổng hợp thực hiện trên cơ sở số liệu 
thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ 
báo cáo 3 năm liên tục trước thời điểm 
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) 
và kinh nghiệm thực tế trong tư vấn xây 
dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại 
các bộ, ngành, địa phương.

Phương pháp tiêu chuẩn dựa trên 
cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định 
pháp luật về thời gian lao động, chế độ 
nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao 
động cho từng công việc; căn cứ các 
tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp 
luật để xác định mức tiêu hao đối với 
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từng công việc.
Phương pháp phân tích, thực 

nghiệm được triển khai các hoạt động 
khảo sát, thực nghiệm theo đề cương 
từng quy trình, nội dung công việc để 
phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành 
định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 
các công việc tư vấn xây dựng, áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thông tư 08/2022/TT-BKHCN: 
Quy định định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực an toàn bức xạ

Ngày 06/06/2022, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư 08/2022/ TT-BKHCN quy định 
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, 
sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; 
kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức 
xạ. Thông tư 08/2022/TT-BKHCN có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 
năm 2022.

Thông tư 08/2022/TT- BKHCN quy 
định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 
các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước gồm: (1). Ứng phó 
và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 
cấp tỉnh và cấp quốc gia. (2). Đo liều 
chiếu xạ cá nhân. (3). Kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 
bao gồm định mức lao động, định mức 
thiết bị, định mức vật tư, định mức cho 
công tác chỉ đạo, điều hành và thường 
trực ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự 
cố hạt nhân và định mức huấn luyện, 
diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố 
hạt nhân.

Theo đó, quy định định mức kinh 
tế - kỹ thuật đối với dịch vụ Ứng phó và 

xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp 
tỉnh và cấp quốc gia gồm 15 nội dung: 
Tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố; Đánh 
giá tình trạng sự cố và xác định mức 
báo động; Lập phương án xử lý tại hiện 
trường; Tìm kiếm nguồn phóng xạ; Thu 
hồi nguồn phóng xạ; Cung cấp thông tin; 
Kiểm xạ và tẩy xạ môi trường; Kiểm xạ 
và tẩy xạ người; Đánh giá liều bức xạ 
trong sự cố; Giám định hạt nhân tại hiện 
trường; Lập kế hoạch khắc phục sự cố; 
Xử lý sơ bộ chất thải phóng xạ; Thông 
báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc 
tế và đề nghị trợ giúp quốc tế; Đánh giá 
phát tán chất phóng xạ trong môi trường 
không khí và Đánh giá phát tán chất 
phóng xạ trong môi trường nước.

Quy định định mức kinh tế - kỹ 
thuật đối với dịch vụ Đo liều chiếu xạ cá 
nhân gồm 3 nội dung: Đo liều chiếu xạ 
cá nhân; Kiểm xạ phòng chụp X-quang 
tổng hợp dùng trong y tế; Kiểm xạ thiết 
bị phát bức xạ cố định dùng trong công 
nghiệp (thiết bị phân tích huỳnh quang 
tia X, thiết bị soi kiểm tra bo mạch, soi 
kiểm tra an ninh, thiết bị đo chiều dày, 
thiết bị đo mức).

Quy định định mức kinh tế - kỹ 
thuật đối với dịch vụ Kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ gồm 13 nội 
dung: Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ 
đa năng; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức 
xạ với nguồn Gamma; Hiệu chuẩn thiết 
bị ghi đo bức xạ với nguồn tia X; Hiệu 
chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn 
Beta; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức 
xạ với nguồn Alpha; Kiểm định thiết bị 
X-quang tổng hợp dùng trong y tế; Kiểm 
định thiết bị X-quang di động dùng trong 
y tế; Kiểm định thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình dùng trong y tế; Kiểm 
định thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng 
trong y tế; Kiểm định thiết bị X-quang 
chụp vú dùng trong y tế; Kiểm định thiết 
bị X-quang chụp răng dùng trong y tế; 
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Kiểm định máy gia tốc tuyến tính dùng 
trong xạ trị và Kiểm định thiết bị xạ trị áp 
sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa 
dùng trong y tế.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, 
tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước 
và các cơ quan, tổ chức khác liên quan 
đến sử dụng ngân sách nhà nước thực 
hiện các dịch vụ ứng phó và xử lý sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ 
cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 
ghi đo bức xạ. Đồng thời, cũng khuyến 
khích cơ quan, tổ chức có hoạt động 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
không sử dụng ngân sách nhà nước áp 
dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thực 
hiện các dịch vụ tương ứng nêu trên.

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN 
quy định về giám định tư pháp 
trong hoạt động khoa học và 
công nghệ

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ban 
hành ngày 20/4/2022, có hiệu lực  thi 
hành từ ngày 15/6/2022. Theo Thông 
tư mới ban hành, giám định tư pháp 
trong hoạt động khoa học và công nghệ 
(KH&CN) bao gồm giám định tư pháp 
thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng); công nghệ, thiết bị, 
máy móc; sở hữu công nghiệp; năng 
lượng nguyên tử.

Thông tư nêu rõ, giám định viên tư 
pháp, người giám định tư pháp theo vụ 
việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ 
việc triển khai thực hiện giám định như 
sau:

Lập đề cương giám định với các 
nội dung cơ bản sau: căn cứ thực hiện 
giám định theo quy định; thời gian dự 
kiến hoàn thành giám định; các điều kiện 
theo quy định của pháp luật để thực hiện 

giám định.
Đối với tổ chức giám định tư pháp 

theo vụ việc, ngoài những nội dung trên, 
đề cương giám định của tổ chức phải 
bao gồm danh sách nhân sự thực hiện 
giám định, người được phân công chủ 
trì thực hiện giám định, thông tin về năng 
lực của các cá nhân thực hiện giám định.

Trường hợp cần thiết, cá nhân, tổ 
chức thực hiện giám định đề nghị với 
người trưng cầu, yêu cầu giám định về 
việc khảo sát đối tượng giám định để 
phục vụ công tác lập kế hoạch và thực 
hiện giám định, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác.

Thu thập thông tin, tài liệu có liên 
quan đến nội dung cần giám định.

Thực hiện giám định.
đ. Xây dựng kết luận giám.
Trường hợp có thay đổi về cá nhân, 

tổ chức giám định tư pháp, Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị cử cá nhân, tổ chức thực 
hiện giám định có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản cho người trưng cầu, yêu 
cầu giám định.

Trong quá trình thực hiện, người 
giám định phải lập văn bản ghi nhận quá 
trình thực hiện giám định theo Mẫu quy 
định.

Giám định viên tư pháp, người 
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 
giám định tư pháp theo vụ việc khi thực 
hiện giám định tư pháp có quyền sử 
dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm 
bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do 
cá nhân, tổ chức khác có đủ điều kiện, 
năng lực phù hợp theo quy định thực 
hiện nhằm phục vụ cho việc giám định.

Thời hạn giám định
Thời hạn giám định tư pháp trong 

hoạt động KH&CN tối đa là 03 tháng. 
Trường hợp vụ việc giám định các thiết 
bị, máy móc, công nghệ mới, phức tạp 
hoặc khối lượng công việc lớn thì thời 
hạn giám định tối đa là 04 tháng.
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Thời hạn giám định này có thể 
được gia hạn theo quyết định của cơ 
quan trưng cầu giám định nhưng không 
quá một phần hai thời hạn giám định tối 
đa theo quy định.

Giám định tư pháp trong hoạt động 
KH&CN đối với các trường hợp bắt buộc 
phải trưng cầu giám định tư pháp được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự.

Trường hợp có vấn đề phát sinh 
hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám 
định không thể hoàn thành đúng thời 
hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám 
định phải kịp thời thông báo bằng văn 
bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu 
giám định và thời gian dự kiến hoàn 
thành, ra kết luận giám định.

Thông tư số 12/2022/TT-
BKHCN quy định định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà 
nước về thông tin, tuyên 
truyền trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng

Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN 
được ban hành ngày 15/8/2022, quy 
định 03 nhóm định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng.

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-
KT) dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước về khai thác, sản 
xuất tin bài, biên tập, xuất bản cho tạp 
chí điện tử, tạp chí giấy, Cổng thông tin 
điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng.

- Định mức KT-KT về khai thác, 
sản xuất tin bài, biên tập xuất bản cho 
tạp chí điện tử, tạp chí giấy: định mức áp 
dụng tương ứng theo quy định tại Thông 

tư số 18/2021/TT-BTTTT.
- Định mức KT-KT về cổng thông 

tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng: định mức áp dụng 
tương ứng theo quy định tại Thông tư số 
06/2022/TT-BKHCN.

2. Định mức KT-KT dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước về cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng.

3. Định mức KT-KT dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước về quản lý thông tin tư liệu chuyên 
ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng.

Đặc biệt, định mức KT-KT dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước về thông tin, tuyên truyền trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
ban hành kèm theo Thông tư này chưa 
bao gồm hao phí của tác giả trong sáng 
tác đối với tác phẩm được xuất bản và 
hao phí bản quyền thông tin tư liệu.

Việc  xây dựng định mức  KT-
KT chưa có văn bản quy phạm pháp luật 
quy định cụ thể thực hiện theo quy định 
tại  Điều 10 Thông tư số 21/2019/TT-
BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy 
trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công, được xác định 
trên 3 phương pháp tổng hợp, phương 
pháp tiêu chuẩn và phương pháp phân 
tích, thực nghiệm (tại Điều 4 Thông tư 
này).

Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN 
có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

Trần Phượng
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những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường Cao đẳng Sư 
phạm Quảng Trị

Hoàng Thị Thúy Tình

43

Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để  bảo quản và chế biến nhằm nâng cao 
giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trần Ngọc Tuấn

50

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc sử dụng công nghệ blockchain trong 
quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị 

Nguyễn Đình Tĩnh, Đặng Hà My, Lê Anh Hoàng

61

Đẩy mạnh lợi ích hợp pháp của các chủ thể từ việc xây dựng văn hóa tôn trọng 
quyền và lợi ích sở hữu trí tuệ

Phan Nguyễn Cẩm Tú

72

Kết quả bước đầu của đề tài khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, hoàn thiện 
quy trình thâm canh chuối tiêu hồng nuôi cấy mô đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm”
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ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI 
ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ” 

Thông tin Đề án

Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất 
nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (Đề án), được UBND 
tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND 
ngày 05/02/2021

Mục tiêu

Đề án được phê duyệt nhằm mục tiêu hướng tới một nền 
sản xuất nông nghiệp sạch, cung cấp những sản phẩm 
chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ 
sở ứng dụng những chế phẩm vi sinh nhằm tái sử dụng 
hiệu quả các loại phế thải nông nghiệp, góp phần bảo vệ 
môi trường, cải tạo đất, nâng cao năng suất, chất lượng 
và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực, 
tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp, góp phần 
xây dựng Nông thôn mới.

Cụ thể, phát động phong trào sử dụng chế phẩm vi sinh 
trong sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh nhằm cải tạo 
đất, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, xử lý ô 
nhiễm môi trường, góp phần tạo bước đột phá trong nông 
nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới.

Ứng dụng có hiệu quả các loại chế phẩm vi sinh trong 
trồng trọt, chăn nuôi lợn; nuôi trồng thủy sản nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, tăng 
thu nhập cho nông dân trong nền kinh tế hội nhập và cải 
thiện chất lượng môi trường

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 
Thông tin KH&CN Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P. Đông 
Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0982.664.179 
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70%

70%

70%

50%

50%

6 loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án


